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CHƯƠNG TRÌNH 
ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 

GIAI ĐOẠN 2020-2025 
 

Thời gian:  01 buổi, bắt đầu từ 8h00 ngày 18 tháng 9 năm 2020 (thứ Sáu). 

Địa điểm:  Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội. 

Hình thức: Trực tuyến tại 64 điểm cầu, Trung ương và các tỉnh, thành phố. 

 

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 

  

Thời gian Nội dung 

7h30-8h00 Đón tiếp đại biểu 

8h00-11h30 

Văn nghệ chào mừng 

Chào cờ 

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

Phát biểu khai mạc Đại hội 

Báo cáo tóm tắt kết quả phong trào thi đua và công tác khen 
thưởng giai đoạn 2015-2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 
2020-2025 

Chiếu phim phóng sự về các phong trào thi đua 

Báo cáo tham luận điển hình 

Tiến hành trao thưởng (tại điểm cầu Trung ương) 

Phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước 

Phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025 

Hưởng ứng phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025 

Thông báo danh sách Đoàn đại biểu của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. 

Bế mạc Đại hội 
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UỶ BAN TRUNG ƯƠNG 
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 

 

Số:      /BC-MTTW-UB 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
              Hà Nội, ngày   tháng    năm 2020 

BÁO CÁO 
KẾT QUẢ PHONG TRÀO THI ĐUA, CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG 

CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2015-2020 
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN 2020-2025 

 

Phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, trong năm năm qua các tầng lớp 
Nhân dân đã hăng hái tham gia phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu đạt được nhiều 
thành tựu rất quan trọng. Đất nước tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu 
hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng được 
duy trì ở mức khá cao; sức cạnh tranh, tiềm lực và quy mô của nền kinh tế được nâng 
lên. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến 
tích cực. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí chuyển 
biến mạnh mẽ, có bước đột phá và đạt nhiều kết quả nổi bật, ngày càng đi vào chiều 
sâu. Sự đoàn kết, thống nhất, phối hợp đồng bộ giữa Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ 
quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường. Chính trị - xã hội ổn định; 
quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống 
nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày 
càng sâu rộng và hiệu quả; vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng 
cao. Đặc biệt, trong năm 2020 đại dịch Covid-19 tác động rất lớn đến nước ta, gây ra 
nhiều tổn thất nặng nề, nhưng đất nước ta đã khống chế, cơ bản kiểm soát, ngăn chặn 
được sự lây lan của đại dịch, hạn chế tối đa những thiệt hại, tổn thất do dịch bệnh gây 
ra, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội; từng bước phục hồi sản xuất kinh doanh và ổn 
định đời sống nhân dân. 

Những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới và phát triển đất nước vừa qua 
là kết quả của quá trình phấn đấu liên tục, bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân và toàn 
quân ta. Là kết quả của sự đoàn kết, thống nhất, sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn có 
hiệu quả, kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các 
cấp ủy đảng; sự quản lý, điều hành quyết liệt của Chính phủ và chính quyền các cấp; 
sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn 
dân tộc; sự nỗ lực đội ngũ cán bộ, đảng viên; tinh thần lao động cần cù và sáng tạo 
của công nhân, nông dân, trí thức, các lực lượng vũ trang nhân dân và các nhà doanh 
nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, của đồng bào các dân tộc, các tôn giáo và đồng 
bào ta sống ở nước ngoài; là công lao to lớn của cả dân tộc ta thể hiện qua các phong 
trào thi đua yêu nước, của những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến trong phong 
trào thi đua yêu nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  
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Hòa chung không khí thi đua của Nhân dân cả nước chào mừng Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ XIII; Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và kỷ niệm 90 
năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020), Ủy 
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây là một sự kiện quan trọng nhằm đánh giá kết quả 
phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động giai đoạn 
2015-2020, tôn vinh, biểu dương những điển hình tiên tiến tiêu biểu toàn quốc, đồng 
thời tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu 
nước giai đoạn 2020-2025, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Phần thứ nhất 
KẾT QUẢ PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC, 

CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG GIAI ĐOẠN 2015- 2020 

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI  

Xác định phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng là nhiệm vụ 
quan trọng dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và trách nhiệm vận 
động thực hiện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong năm năm qua, Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của 
các tầng lớp Nhân dân, chủ động và có nhiều sáng kiến tổ chức các phong trào thi đua 
yêu nước nối tiếp nhau, đa dạng và phong phú. Nhờ đó, đã tạo ra môi trường thi đua 
rộng rãi, vận động đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia, Mặt trận đã luôn coi 
trọng tính thiết thực và hiệu quả của các phong trào thi đua yêu nước vừa nhằm vào 
việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đề ra, đồng thời thực hiện nhiệm vụ tập hợp các 
tầng lớp Nhân dân, xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham 
gia hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng 
Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động như: phong trào “Cả nước chung sức 
xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không 
để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát 
triển”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. 
Các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động 
như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; 
cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua 
“Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; vận 
động Nhân dân tích cực thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Trước bối cảnh, nhiệm vụ chính trị đặt ra và những yêu cầu đột xuất, Mặt trận 
đã phối hợp với Nhà nước chủ động ra lời kêu gọi toàn dân tham gia các cuộc vận 
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động lớn vào từng thời điểm cụ thể như: Toàn dân ủng hộ đồng bào các vùng bị thiên 
tai, bão lũ; Toàn dân hiến máu tình nguyện; Toàn dân tham gia ủng hộ khắc phục hậu 
quả do hạn hán, xâm nhập mặn; Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19… và được các giai tầng xã hội, các tôn giáo, đồng bào các dân tộc và người 
Việt Nam ở nước ngoài đồng tình hưởng ứng, tạo thành phong trào rộng lớn và có 
hiệu quả thiết thực. 

Bên cạnh việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua, Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam các cấp đã quan tâm đến việc đăng ký thực hiện và bình xét thi đua 
hằng năm gắn với tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm để tập trung chỉ 
đạo. Tổ chức các Hội nghị biểu dương điển hình theo các chuyên đề, đồng thời phát 
hiện, tuyên truyền và biểu dương gương điển hình trên các phương tiện thông tin đại 
chúng. Kịp thời khen thưởng động viên các tập thể, cá nhân tiên tiến, làm cho phong 
trào thi đua yêu nước thực sự đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi, mục 
tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây 
dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

Nét mới trong tổ chức phong trào thi đua của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 
việc xây dựng các mô hình giải pháp thi đua phù hợp với tình hình thực tế của Mặt trận 
mỗi cấp. Ở Trung ương, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Trung ương Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam đã thành lập 16 cụm thi đua (trong đó có 10 cụm thi đua Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 6 cụm thi 
đua các tổ chức thành viên). Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam các cấp trên cơ sở thực tế của từng địa phương cũng tổ chức các cụm 
thi đua. Các cụm thi đua hoạt động tích cực, có nhiều đổi mới, chất lượng ngày càng 
được nâng cao. Thông qua hoạt động cụm thi đua đã phát huy có hiệu quả tính chủ 
động, sáng tạo của các Cụm trưởng luân phiên hằng năm trong việc tổ chức triển khai 
nội dung, tiêu chí phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong 
từng cụm. Việc kiểm tra, theo dõi, đôn đốc phong trào thi đua được duy trì thường 
xuyên. Vào dịp tổng kết hoạt động, mỗi cụm thi đua đều có đại diện lãnh đạo cấp ủy, 
chính quyền trực tiếp tham dự từ đó mối quan hệ công tác ngày càng mật thiết hơn. 

II. KẾT QUẢ PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC 

1. Phong trào thi đua góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, văn 
hoá, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, chính quyền 
trong sạch, vững mạnh 

1.1. Trong lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội 

Thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 
văn minh”, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã vận động tăng cường đoàn kết các tầng lớp 
Nhân dân, đồng bào dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở ngoài nước; phát huy tinh 
thần tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, thi đua lao động sáng tạo, phát triển sản xuất, kinh 
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doanh, phát huy tài năng, sáng kiến, giúp nhau giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu 
chính đáng, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh. Nhiều cán bộ 
Mặt trận đã tâm huyết, nhiệt tình “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền Nhân 
dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước về phát triển kinh tế, xã hội; thông tin về những chính sách pháp luật của Nhà 
nước đối với phát triển kinh tế, xã hội, những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản 
xuất, chăn nuôi, giới thiệu các cách làm có hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh giỏi; 
đặc biệt là việc giúp đỡ, tạo vốn cho hộ nghèo phát triển sản xuất, ổn định kinh tế, 
nâng cao đời sống1. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã vận động Nhân dân giữ gìn phát huy thuần 
phong mỹ tục, bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc, thực hiện nếp 
sống văn minh; phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, 
đồng bào tôn giáo xoá bỏ tập tục lạc hậu, nâng cao đời sống văn hoá trong cộng đồng. 
Hằng năm, tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư nhân kỷ niệm 
Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11). Ngày hội thực sự là dịp để 
các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc trực tiếp gặp gỡ, trao đổi 
với bà con, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân, qua đó giải đáp được 
những vấn đề mà người dân quan tâm. Trong dịp tổ chức Ngày hội, hàng ngàn căn 
nhà Đại đoàn kết và các công trình dân sinh được trao tặng cho các gia đình, địa 
phương khó khăn; cảnh quan môi trường được tu sửa, chỉnh trang sạch đẹp; hàng 
triệu cây xanh được trồng tại các khu dân cư nhất là ở những vùng nông thôn tạo 
cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.  

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực 
hưởng ứng “Phong trào toàn dân chăm lo cho công tác khuyến học khuyến tài, xây 
dựng xã hội học tập”; xây dựng nhân rộng các mô hình “Gia đình, dòng họ hiếu học”, 
“Quỹ khuyến học, khuyến tài”; phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia hoạt động 
bảo trợ xã hội và dạy nghề. Hiện nay, cả nước hiện có hơn 11 nghìn Trung tâm học 
tập cộng đồng được xây dựng ở các xã, phường, thị trấn; 1.998 cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp thuộc các tổ chức tôn giáo, qua đó đã góp phần quan trọng trong việc xóa mù 
chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, tạo tiền đề để 

                                         
1Điển hình như: Ông Nguyễn Văn Tưởng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình 
đã trực tiếp vận động xây dựng được 160 mô hình đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế; Ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ 
tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bắc Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An đã vận động tổ chức nhiều mô 
hình như may gia công, chằm nón lá, mô hình nuôi cá, nuôi bò, nuôi dê, trồng lúa ứng dụng công nghệ cao, chất lượng 
cao, trồng hoa kiểng, giúp đỡ bà con nông dân có việc làm và tăng thu nhập; Ông Nguyễn Thành Vân, Chủ tịch Uỷ ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa đãhướng dẫn tuyên truyền, động viên nhân dân đầu tư xây 
dựng được 6,3 ha diện tích nhà kính, nhà lưới để sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, cho thu nhập từ 700 
triệu đến 01 tỷ đồng/ha; Ông Đinh Trọng Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Gia Minh, huyện Gia 
Viễn, tỉnh Ninh Bình đã tích cực vận động nhân dân thực hiện mô hình nuôi chim bồ câu thương phẩm, mô hình trồng 
nấm, tổ hợp tác Dịch vụ, nuôi trồng thủy sản… 
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nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; giúp người lao động biết cách xóa đói, giảm 
nghèo, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tuyên truyền, hướng dẫn người dân giữ gìn, chăm 
sóc sức khoẻ; phòng và chống dịch bệnh; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; giảm tỷ lệ 
trẻ em bị suy dinh dưỡng, tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em; thực hiện tốt công tác dân số kế 
hoạch hoá gia đình…. Phát huy vai trò của các tôn giáo trong tham gia phát triển mô 
hình khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, người tàn tật, người mắc 
các bệnh hiểm nghèo. Vận động các doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng các trung tâm y tế 
cho các vùng khó khăn, trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ cận nghèo; phối hợp với 
các bệnh viện Trung ương và địa phương thăm, khám cấp thuốc miễn phí cho Nhân dân 
vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn; hỗ trợ khám chữa bệnh cho các đối tượng thuộc hộ 
nghèo bị bệnh hiểm nghèo. Qua đó, giúp cho người bệnh tiếp cận các dịch vụ y tế một 
cách thuận lợi; hệ thống y tế tuyến xã, phường được đầu tư nâng cấp; công tác bảo 
đảm vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm chú trọng. 

Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường” được Mặt trận các cấp triển 
khai đến từng địa bàn khu dân cư với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. 
Một số mô hình bảo vệ môi trường hiệu quả đã được nhân rộng ở 63 tỉnh, thành phố 
như: “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”, “Khu dân cư thực hiện hài hoà xóa đói 
giảm nghèo và bảo vệ môi trường”. Một số mô hình bảo vệ môi trường được lồng ghép 
thực hiện hiệu quả với các phong trào khác như: Phong trào “Tiết kiệm điện nước sinh 
hoạt”, xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Ngày chủ nhật xanh, sạch, đẹp”, mô hình 
trồng hoa, trồng cây xanh quanh tường rào tạo nét đẹp cho cảnh quan nông thôn. Đến 
nay cả nước có 5.177 xã đạt tiêu chí về môi trường (chiếm tỷ lệ 58,2%), 72.194 khu dân 
cư đảm bảo vệ sinh môi trường; có 40 tổ chức tôn giáo hưởng ứng tham gia bảo vệ môi 
trường, xây dựng được 322 mô hình tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó 
với biến đổi khí hậu, các tôn giáo đã triển khai và đưa nội dung về bảo vệ môi trường, 
ứng phó với biến đổi khí hậu vào chương trình hoạt động hàng năm của mình. Một số 
nơi thờ tự của các tôn giáo đã được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi 
nhận khen thưởng trong công tác tham gia bảo vệ môi trường2. 

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam đã tích cực triển khai các nội dung, tiêu chí về xây dựng nông thôn 
mới như: tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia hiến đất, hiến công để xây dựng 
giao thông nông thôn và các công trình dân sinh; thực hiện có hiệu quả công tác giám 
sát xã hội nhất là giám sát thông qua đánh giá sự hài lòng của người dân về xây dựng 
thông thôn mới, giám sát các nguồn lực xây dựng nông thôn... Trong 5 năm qua, Mặt 

                                         
2
Điển hình như: Chùa Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội;Chùa Bảo Tịnh thuộc Ban 

Trị sự Giáo hội Phật giáo, phường 7, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Ủy ban Bác ái - Xã hội Tổng Giám mục 
Tổng Giáo phận Huế; Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam; Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam; Ban Trị sự Hưng Bảo Tự, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ; Hội đồng Sư cả Hồi giáo 
Bàni tỉnh Bình Thuận… 
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trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã vận động Nhân dân tự nguyện hiến hơn 65 triệu 
m2 đất để làm đường, công trình dân sinh. Nhiều cán bộ Mặt trận ở cơ sở đã huy 
động được hàng chục tỉ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu và công trình an 
sinh xã hội ở nông thôn3. Trong phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn 
mới” vai trò của Mặt trận ngày càng phát huy hiệu quả, đời sống Nhân dân được cải 
thiện rõ rệt, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, hệ thống giao thông, thuỷ lợi, 
trường học, trạm y tế, bưu điện, trụ sở uỷ ban xã, chợ… ngày càng đáp ứng nhu cầu 
người dân, hệ thống kênh mương đường giao thông liên xã, liên thôn được bê tông 
hoá tạo điều kiện cho việc đi lại, giao thương hàng hoá và sản xuất nông nghiệp, thúc 
đẩy các mô hình sản xuất, nâng cao thu nhập cho người nông dân; các thiết chế văn 
hoá được cải tạo, nâng cấp trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng của người dân...Với 
những nỗ lực của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp và Nhân dân đã góp phần quan 
trọng vào kết quả chung trong xây dựng nông thôn mới. 

Thực hiện Thông báo số 264-TB/TW ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị về tổ 
chức cuộc vận động “Người Việt Nam  ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Kết luận số 
107-KL/TW ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam  ưu tiên dùng hàng Việt 
Nam”, trong những năm qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tích cực đưa cuộc vận 
động ngày càng đi vào đời sống một cách thiết thực, hiệu quả. Với nhiều giải pháp 
mới nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp và 
Nhân dân trong ưu tiên phát triển sản xuất và tiêu dùng hàng Việt Nam có chất lượng, 
góp phần nâng cao sức cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế. Với trách 
nhiệm là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động, Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam đã phối hợp đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành và triển khai thực 
hiện Đề án “Phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam 
ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020”; tổ chức các chương trình quảng 
bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, vùng sâu, 
vùng xa; đề xuất các cơ chế khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất hàng nội địa 
có chất lượng; kiểm soát mua sắm công sử dụng hàng hóa sản xuất trong nước; thúc 
đẩy hình thành các kênh phân phối sản phẩm trong nước đến với người tiêu dùng; tham 
gia kiểm soát thị trường, chống hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng; tôn vinh, 
biểu dương các doanh nghiệp sản xuất hàng Việt Nam, các sản phẩm có chất lượng, vì 
người tiêu dùng. Ở các địa phương đã xuất hiện nhiều mô hình liên kết sản xuất và tiêu 

                                         
3Điển hình như: Ông Huỳnh Công Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tân An, tỉnh Long 
An vận động xây dựng 01 cây cầu liên xã trị giá 200 triệu đồng, 20 km đường bê tông trị giá 13 tỷ đồng, đóng góp trên 
23 tỷ đồng, 15.336m2 đất, 1.350 ngày công; Ông Trần Văn Cường, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đại 
Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đã vận động nhân dân trong xã đóng góp hàng nghìn ngày công, hàng chục tỷ 
đồng, hiến hàng trăm m² đất để xây hàng chục km đường giao thôn xóm, các công trình phúc lợi địa phương và đã được 
công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015; Bà Hà Thị Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện 
Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái đã vận động hiến trên 23.149 m² đất đóng góp 93.651 ngày công xây dựng nông thôn mới... 
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thụ sản phẩm, mô hình câu lạc bộ, tổ, nhóm ưu tiên dùng hàng Việt, mô hình mỗi xã, 
phường một sản phẩm...Nhằm phát huy sáng kiến, sáng tạo trong các tầng lớp Nhân 
dân đóng góp cho sự phát triển của đất nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát 
động phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu 
quả, hội nhập quốc tế”; hằng năm phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên 
hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức tuyển chọn, biên tập, công bố 
“Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” nhằm tôn vinh, cổ vũ các tổ chức, cá nhân có nhiều 
đóng góp thiết thực, hiệu quả trong hoạt động khoa học và công nghệ, đồng thời giới 
thiệu các công trình sáng tạo khoa học tiêu biểu tới các tầng lớp nhân dân4.  

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai 
bị bỏ lại phía sau”, hằng năm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã triển khai tháng cao điểm 
“Vì người nghèo” (17/10-18/11) và phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và xã hội, 
Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các bộ, ngành liên quan tổ 
chức chương trình truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo”, tại 
chương trình các đơn vị, cá nhân, doanh nhân, doanh nghiệp, các Tổng công ty… 
tham gia hưởng ứng đăng ký ủng hộ người nghèo thông qua quỹ “Vì người nghèo” và 
chương trình an sinh xã hội5. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động Nhân dân phát huy 
truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn”; phát động, kêu gọi đồng bào, cán bộ, chiến 
sĩ, các cơ quan, đơn vị, cá nhân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước 
ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết, thăm hỏi, 
tặng quà, phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng, tặng quà cho các gia đình, chính sách, 
người có công với cách mạng, tổ chức các hoạt động tri ân nhân dịp lễ, tết. Thông qua 
các hoạt động của quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đã góp phần chăm lo cho các gia đình 
thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách và người có công với cách mạng6. Nhờ sự nỗ lực 
tổ chức vận động của đội ngũ cán bộ Mặt trận, hàng triệu hộ gia đình nghèo, hộ gia đình 
chính sách, hộ gia đình bị thiệt hại bão lũ được chia sẻ, động viên, giúp đỡ kịp thời7.  

                                         
4
Từ năm 2015-2020, đã công bố 372 công trình trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam, đặc biệt có 07 công trình, giải 

pháp sáng tạo khoa học và công nghệ tiêu biểu phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được công bố trong Sách vàng Sáng tạo 
Việt Nam năm 2020. 
5Trong 5 năm, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động số tiền 5.887 tỷ đồng; an sinh xã hội gần 17.000 tỷ đồng. Hỗ 
trợ xây dựng mới, sửa chữa trên 181.133 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo; hỗ trợ sinh kế, góp phần cải thiện điều 
kiện sống của người nghèo với 667.525 lượt người. 
6Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” từ khi phát động đến nay được 190.863 tỷ đồng, góp phần xây mới 343.897 căn nhà, sửa chữa 
172.246 nhà, tặng 772.666 sổ tiết kiệm để chăm lo cho các hộ gia đình chính sách.  
7Điển hình như: Bà Hoàng Thị Tuyết, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phước Nguyên, thành phố 
Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã trực tiếp vận động Quỹ “Vì người nghèo” được 694.212.000 đồng, hỗ trợ xây mới 05 
căn và sửa chữa 23 căn nhà Đại đoàn kết, vận động ủng hộ đồng bào các tỉnh Miền Bắc, Miền trung bị thiên tai 
283.771.000 đồng; Ông Vũ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp vận 
động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được trên 71,8 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 2.432 nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ 5.297 học 
sinh nghèo; Ông Nguyễn Minh Đức, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã An Điền, Thị xã Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương trong 05 năm qua đã vận động được 178.203.000đ, xây dựng được 02 căn nhà Đại đoàn kết với số tiền 
130.000.000đ và sửa chữa 08 căn nhà đại đoàn kết với số tiền 200.000.000đ, hỗ trợ được 86 trường hợp, với số tiền 
71.000.000đ góp phần giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo… 
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Đặc biệt, trước tác động ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở đã chủ động, tích cực cùng các cấp, các ngành 
thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch và hỗ trợ nhân dân đồng bộ ở 3 
lĩnh vực: Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phòng, chống dịch; 
phát động, vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước 
ủng hộ công tác phòng, chống dịch; giám sát phòng, chống dịch Covid-19 và giám sát 
thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch. Mặt trận đã phát huy 
vai trò nòng cốt trong vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh 
thần tương thân, tương ái, qua đó củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với 
Đảng và Nhà nước khi cả dân tộc phải đối diện với những khó khăn, thách thức. Từ 
khi phát động đến nay, hệ thống Mặt trận từ Trung ương tới địa phương đã tiếp nhận 
ủng hộ bằng tiền và hiện vật trị giá trên 2.105 tỷ đồng, trong đó Mặt trận Trung ương 
tiếp nhận hơn 964 tỷ đồng, Mặt trận các tỉnh, thành phố tiếp nhận hơn 1.140 tỷ đồng. 
Thực hiện Kết luận số 77 ngày 5/6/2020 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 84 ngày 
29/5/2020 của Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Nghị quyết vận 
động toàn dân tích cực khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát 
triển kinh tế-xã hội của đất nước. 

Hưởng ứng thực hiện các chủ trương của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế- 
xã hội của đất nước, với vai trò chủ trì hiệp thương và phối hợp thống nhất của Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận đã chủ động, sáng tạo 
phát động và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước. Điển hình trong 
công nhân có phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; trong nông dân có 
phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu 
và giảm nghèo bền vững”, “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”; trong thanh 
niên có phong trào "Học tập sáng tạo vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước”, “Sáng tạo trẻ”, “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”; trong phụ nữ có 
phong trào “Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới", “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 
sạch xây dựng nông thôn mới”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây 
dựng gia đình hạnh phúc”; trong lực lượng cựu chiến binh có phong trào “Cựu chiến 
binh gương mẫu”, “Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế”; trong quân đội Nhân dân 
có phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; Hội Chữ Thập đỏ Việt 
Nam duy trì phong trào “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; 
Hội Khuyến học Việt Nam có phong trào “Thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng 
xã hội học tập, học tập suốt đời”; Hội Người cao tuổi Việt Nam triển khai "Chương 
trình người cao tuổi tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới, đô thị 
văn minh", "Toàn xã hội chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam"; 
trong đồng bào Công giáo có cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hoá ở khu dân cư - sống tốt đời, đẹp đạo”; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam triển 
khai phong trào thi đua "Hợp tác xã tiên phong trong xóa đói, giảm nghèo - xây dựng 
nông thôn mới”… Các phong trào thi đua của các tổ chức thành viên ngày càng tập 
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trung hướng về cơ sở, góp phần động viên, khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo, ý 
thức tự lực, tự cường trong các tầng lớp Nhân dân, vượt qua khó khăn, thách thức để 
thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. 

1.2. Trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng và đối ngoại nhân dân 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân bảo 
vệ an ninh Tổ quốc”, bảo vệ an ninh biên giới quốc gia, thực hiện công tác phòng, 
chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Hiện cả nước đã xây dựng được nhiều mô hình, điển 
hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thông qua các mô 
hình này đã thu hút được sự tham gia hưởng ứng tích cực của các tổ chức thành viên 
của Mặt trận tại tất cả các địa phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật; kịp thời phát hiện những hành vi, vi phạm pháp luật và nâng cao ý thức pháp 
luật của Nhân dân. Nhiều mô hình tự quản được nhân rộng hiệu quả như: mô hình 
“Tự phòng, tự quản”, “Gia đình không có người mắc tệ nạn xã hội và vi phạm pháp 
luật”, “Tiếng kẻng an ninh”, “Tổ công nhân dịch vụ đô thị tự quản”, “Camera an ninh 
trật tự”…Ở hầu khắp các địa phương đều thành lập tổ tự quản, tổ dân phòng để phối 
hợp cùng các lực lượng khác trong công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật 
tự tại địa phương.  

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tuyên truyền, vận động Nhân dân, phát hiện tố 
giác tội phạm; cảm hoá, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư; tạo 
điều kiện cho người vi phạm pháp luật, người mắc các tệ nạn xã hội sau khi cải tạo, 
giáo dục trở về được tiếp cận vay vốn, giải quyết việc làm từ đó giảm thiểu nguy cơ 
phạm tội và tái phạm tội, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn ổn định trật tự xã hội 
ngay tại từng địa bàn khu dân cư8. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt 
động đối ngoại nhân dân theo phương châm “chủ động, sáng tạo, hiệu quả”, tăng 
cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với Nhân dân các nước trên 
thế giới, góp phần mở rộng quan hệ đối ngoại của Đảng, tăng cường ngoại giao của 
Nhà nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Vận động sự ủng hộ của 
bạn bè quốc tế, nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ vững hoà bình, độc lập và toàn 
vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước; duy trì, 
củng cố quan hệ hữu nghị hợp tác với tổ chức Mặt trận, đoàn thể nhân dân của các 
nước đối tác truyền thống như: Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Mặt trận Đoàn kết 
Phát triển Tổ quốc Campuchia, Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, 
Ủy ban bảo vệ Cách mạng Cu Ba, Mặt trận Dân chủ Thống nhất Triều Tiên; tăng 
cường quan hệ hợp tác với các tổ chức nhân dân các nước láng giềng và cộng đồng 

                                         
8Đã cung cấp cho lực lượng công an và các ngành chức năng trên 492.000 nguồn tin có giá trị tố giác tội phạm; tiến hành 
cảm hóa giáo dục tại cộng đồng hơn 102.000 người lầm lỗi, trong đó có hơn 72.000 lượt người đã tiến bộ. Hiện cả nước có 
54.852 khu dân cư không phát sinh tội phạm; 56.220 khu dân cư không phát sinh người nghiện mới; 45.216 người được cai 
nghiện ma túy tại cộng đồng dân cư; 72.118 khu dân cư không có người vi phạm trật tự an toàn giao thông; có 3.687 xã đạt 
chuẩn an toàn về an ninh trật tự xã hội (chiếm tỷ lệ 85,35%). 
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ASEAN; mở rộng hợp tác với các tổ chức tương đồng trong khu vực và thế giới; tăng 
cường quan hệ hợp tác với các cơ quan đại diện ngoại giao, các cơ quan của Liên Hợp 
Quốc, các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam để 
góp phần thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, xã hội, giúp đỡ người nghèo, 
cứu trợ thiên tai, triển khai các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội9. Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Việt 
Nam-Lào, 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào và Năm đoàn kết Việt 
Nam-Campuchia... Đặc biệt, Mặt trận đã có sáng kiến và phối hợp lần đầu tiên tổ chức 
thành công giao lưu hữu nghị giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với 
Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và Mặt trận 07 tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam 
với Chính hiệp, Khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây và Chính hiệp tỉnh Vân 
Nam của Trung Quốc; mở rộng quan hệ đối tác với các tổ chức tương đồng với Phòng 
Xã hội Liên bang Nga, Hội đồng Kinh tế, xã hội và môi trường Pháp, Hiệp hội Nhân 
dân Singapore ... Trong năm năm qua, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
đã đón 52 đoàn quốc tế đến trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tổ chức 41 đoàn công tác, 
nghiên cứu, học tập ở nước ngoài; Mặt trận Tổ quốc các địa phương có các hoạt động 
mở rộng giao lưu kết nghĩa, hỗ trợ, giúp đỡ với địa phương các nước láng giềng có 
cùng chung đường biên giới, qua đó tăng cường tình đoàn kết, bảo vệ, giữ gìn đường 
biên, mốc giới, hỗ trợ trong công tác xóa đói, giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội. 

1.3. Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện 
chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý 
thức của cả cộng đồng trong tham gia đấu tranh phòng, chống tham  nhũng, lãng phí, 
xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; đồng thời tạo môi trường để nhân 
dân phát huy quyền làm chủ, bày tỏ ý kiến, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền các 
cấp; tổ chức góp ý, tập hợp ý kiến của Nhân dân tham gia vào các dự thảo văn kiện 
và sáng kiến tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong dịp Đại hội Đảng 
các cấp. Phát huy vai trò của Mặt trận, sức mạnh của Nhân dân trong tham gia đấu 
tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phát động và trao Giải báo chí toàn quốc 
“Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. Phối hợp tổ 
chức, vận động cử tri, Nhân dân thực hiện đúng, đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm trong 

                                         
9
Nhiều điển hình như: Ông Lê Minh Thật, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu 

Giang, luôn thực hiện tốt vai trò tham mưu, hướng dẫn trong công tác đối ngoại, đặc biệt là phối hợp với các tổ chức 
Phi Chính phủ tích cực triển khai các nguồn vốn viện trợ từ nước ngoài cho phát triển địa phương, quản lý tốt việc các 
nguồn vốn nước ngoài đầu tư trên địa bàn, tạo điều kiện cho người nước ngoài về quê hương đầu tư...;Ông Nguyễn 
Xuân Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, đã vận động nhân dân 
thực hiện tốt Luật biên giới quốc gia, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ an ninh biên giới;Bà Cao Thị Thanh Siềng, 
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, luôn tích cực phối 
hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về chính sách đối ngoại của Đảng, đặc biệt về chủ quyền biển đảo 
Việt Nam, bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; Ông Vũ Xuân An, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền quảng bá hình ảnh đất nước 
và con người Việt Nam với bạn bè quốc tế, thu hút các nguồn tài trợ, đẩy mạng tuyên truyền đối ngoại, đấu tranh chống 
sự xuyên tạc, bóp méo lịch sử của các thế lực thù địch… 
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bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; phối hợp thực hiện 
dân chủ, công tác hòa giải ở cơ sở... Giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường 
lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là việc giám sát hoạt động 
quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân; tham 
gia xây dựng, phản biện dự thảo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính 
đáng của Nhân dân, quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tại mỗi 
kỳ họp Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổng hợp, báo cáo hàng ngàn ý kiến, 
kiến nghị của cử tri. 

Có thể nói, công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận đã trở thành 
hoạt động thường xuyên, tạo điều kiện để các tầng lớp Nhân dân phát huy quyền làm 
chủ, tham gia vào quá trình xây dựng pháp luật, các chủ trương, chính sách, chương 
trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và đất nước. Trong 5 năm 
qua Mặt trận cấp tỉnh đã chủ trì, tham gia giám sát 4.556 cuộc, Mặt trận cấp huyện đã 
chủ trì, tham gia giám sát 25.402 cuộc, Mặt trận cấp xã đã chủ trì, tham gia giám sát 
410.599 cuộc, xử lý 25.773 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của nhân dân. Mặt 
trận các cấp đã tổ chức hơn 81 ngàn cuộc phản biện xã hội đối với nhiều dự thảo văn 
bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh, thành phố liên quan trực tiếp đến 
quyền và lợi ích của Nhân dân như các vấn đề liên quan đến chính sách kinh tế, văn 
hoá, xã hội… Nhiều ý kiến phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được các 
cơ quan soạn thảo tiếp thu, đánh giá cao; Mặt trận đã tổng hợp được 45.051 ý kiến, kiến 
nghị của cử tri, Nhân dân báo cáo tại các kỳ họp của Quốc hội được cử tri và Nhân dân 
ghi nhận đánh giá cao. Nhiều cán bộ Mặt trận đã luôn kết hợp giữa kinh nghiệm thực 
tiễn từ cơ sở để tham mưu nhiều ý kiến trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội đã 
góp phần làm cho Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý của 
Nhà nước; vai trò, vị thế của Mặt trận Tổ quốc ngày càng được khẳng định10. 

2. Phong trào thi đua góp phần xây dựng hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam các cấp vững mạnh 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tập trung nghiên cứu, tham mưu để hoàn thiện 
cơ chế về sự lãnh đạo của Đảng, phối hợp của cơ quan Nhà nước bảo đảm cho các 
hoạt động của Mặt trận; hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các tổ chức thành viên cùng 
cấp và các tổ chức không là thành viên của Mặt trận. Kiện toàn Ủy ban Mặt trận Tổ 

                                         
10Điển hình như: Ông Đỗ Duy Thường, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ và Pháp luật 
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đã tham gia góp ý, phản biện xã hội nhiều dự án Luật, pháp lệnh, các văn bản có 
ảnh hướng lớn tới quyền và lợi ích của các tầng lớp nhân dân; Ông Trần Công Thắng,Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh Bắc Giang, đã tổ chức giám sát trực tiếp 1.196 cuộc, kiến nghị 3.049 ý kiến, phản biện 742 dự thảo văn bản, kiến nghị 
1.557 ý kiến, giám sát 26.093 cuộc thông qua Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, kiến nghị 740 
vụ việc sai phạm, thu hồi cho nhà nước và nhân dân trên 1,6 tỷ đồng, 8.487 m2 đất; Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch 
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, đã trực tiếp tham mưu tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến tham 
gia vào dự thảo các văn kiện đại hội Đảng các cấp, có 68.456 lượt ý kiến tham gia vào báo cáo chính trị, 72.128 lượt ý 
kiến tham gia váo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015-2020, tổ chức các 
hội nghị hiệp thương đối với các ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp... 
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quốc Việt Nam các cấp để vừa bảo đảm tính đại diện, tiêu biểu cho khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc, vừa nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn; quy định rõ quyền hạn và trách 
nhiệm của thành viên là tổ chức và cá nhân tiêu biểu khi tham gia Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam các cấp. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với chức 
năng, nhiệm vụ mới theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, đến nay có 63 Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, trên 700 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, trên 10 
ngàn Ủy ban Mặt trận cấp xã, trên 100 nghìn Ban công tác Mặt trận ở cơ sở11. Bố trí 
cán bộ chuyên trách đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, cơ cấu phù hợp với nhiệm 
vụ của Mặt trận; xây dựng tiêu chuẩn cán bộ chuyên trách của từng cấp, tiêu chuẩn 
chức danh phù hợp. Thực hiện quy hoạch, phối hợp luân chuyển cán bộ Mặt trận ở 
các cấp; thực hành phong cách của cán bộ Mặt trận theo phương châm: trọng dân, 
gần dân, học dân , có trách nhiệm với Nhân dân; thực hiện việc “Rèn luyện tư cách 
người cán bộ Mặt trận”; xây dựng Đề án mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư, thôn, 
tổ dân phố trình Ban Bí thư; tham mưu hoàn thiện cơ chế tài chính cho hoạt động của 
Mặt trận các cấp, khắc phục những bất hợp lý về phụ cấp, điều kiện làm việc đối với 
cán bộ chuyên trách, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Trưởng 
Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư. Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt 
động của các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
các cấp. Phát huy mạnh mẽ vai trò của đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên; đẩy mạnh 
tổng kết và nghiên cứu lý luận về công tác Mặt trận…Đã có nhiều cán bộ Mặt trận 
tâm huyết, gương mẫu, tận tụy phát huy sáng kiến, kinh nghiệm để hiệu quả công tác 
Mặt trận ngày càng được đổi mới, nâng cao chất lượng12. 

3. Thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện hiệu 
quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các tầng lớp Nhân 
dân cũng như đội ngũ cán bộ Mặt trận. Đặc biệt, chuyển trọng tâm từ việc học tập 
sang “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng những việc làm cụ thể, 
thiết thực gắn với lựa chọn những khâu đột phá trong thực hiện các nhiệm vụ chính 
trị của cơ quan, đơn vị. Đã có 100% cán bộ Mặt trận chuyên trách các cấp đăng ký thi 
đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều phong 
trào thi đua học tập và làm theo Bác trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các 
                                         
11Số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp kiện toàn đến nay: 5.406 cấp tỉnh; 38.765 cấp huyện; 358.485 cấp xã. 
12Nổi bật như: Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung,Trưởng ban Tổ chức Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang, đã 
có nhiều sáng kiến giải pháp trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, thu hút thêm nhiều 
thành viên mới, tăng thêm số lượng người tiêu biểu, có tín nhiệm về năng lực, phẩm chất đạo đức, nhất là trong các tôn 
giáo, dân tộc, doanh nhân và người ngoài Đảng; Ông Lại Văn Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện 
Hải Hậu, tỉnh Nam Định, đã trực tiếp tổ chức 10 lớp tập huấn cho trên 1.600 lượt cán bộ làm công tác mặt trận từ huyện 
đến các Ban công tác Mặt trận, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Mặt trận tại địa phương;Ông 
Phạm Văn Mèo, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, 
đã có nhiều giải pháp nâng cao phương thức hoạt động của Ban công tác Mặt trận trong vận động, phối hợp tối đa các 
tầng lớp nhân dân tham gia vào các phong trào, vận động cách mạng, phát triển kinh tế, văn hoá- xã hội, giải pháp củng 
cố tổ chức, bồi dường cán bộ, đổi mới phương thức hoạt động của công tác Mặt trận. 
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cấp như: Cán bộ Mặt trận thi đua rèn luyện thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cán bộ Mặt trận các cấp thi đua đổi mới lề lối, tác 
phong làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, sâu sát cơ sở. Việc học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp với 
nhiều hình thức phong phú, sinh động, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành 
động, có sức lan tỏa và đã thực sự đi vào cuộc sống13.  

III. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG 

Giai đoạn 2015-2020, công tác biểu dương, khen thưởng của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam đã có nhiều tiến bộ vượt bậc, thực hiện tốt công tác khen thưởng định 
kỳ, tăng cường biểu dương, khen thưởng chuyên đề như: Ủy hộ quỹ “Vì người 
nghèo”, công tác an sinh, xã hội; công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng 
Đảng, xây dựng chính quyền; biểu dương khen thưởng đồng bào các dân tộc thiểu số 
tham gia các phong trào thi đua yêu nước… Chú trọng khen thưởng đối với cơ sở, 
các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc, các tôn 
giáo; các vị Ủy viên Ủy ban, Hội đồng tư vấn có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đại 
đoàn kết dân tộc. Từ các phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động 
đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu được Đảng, Nhà nước và các bộ, ban, 
ngành khen thưởng. 

Năm năm qua, Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã xét, hiệp y 
và đề nghị Nhà nước tặng thưởng 25 Huân chương Độc lập các hạng, 38 Huân 
chương Lao động các hạng, 99 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 50 Cờ thi đua 
và 03 Chiến  sỹ thi đua toàn quốc cho 209 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ủy 
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tặng thưởng 43.792 Kỷ niệm chương 
“ Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”, 178 Cờ thi đua, 9.959 Bằng khen cho 53.929 
tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận, các phong trào thi 
đua và nhiều đóng góp cho cộng đồng. Đã có 802 tập thể, cá nhân là cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được các 
bộ, ngành, đoàn thể Trung ương tặng thưởng Bằng khen; Uỷ ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố tặng thưởng 585 Cờ thi đua, 9.159 Bằng khen và công nhận 445 cá nhân 
đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh. 

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác của đội ngũ cán bộ Mặt 
trận, tại Đại hội Thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hôm nay, Chủ tịch 
nước đã quyết định tặng thưởng 01 Huân chương Lao động hạng Nhì, Thủ tướng 
Chính phủ đã quyết định tặng thưởng 42 Bằng khen, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 

                                         
13Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu như: Ông Nguyễn Lân Dũng, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn 
Khoa học, Giáo dục và Môi trường Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Phạm Thị Trân Châu, nguyên 
Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ông Ya Đuck, Ủy viên Ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bà Rơ Chăm H’Yeo, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…đã có 
nhiều hành động thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
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quốc Việt Nam đã quyết định tặng thưởng 136 Bằng khen cho các điển hình tiên tiến 
tiêu biểu. 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Năm năm qua, công tác thi đua khen thưởng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
đã có nhiều chuyển biến mới quan trọng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã góp phần to 
lớn vào việc huy động sức mạnh của toàn dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua 
yêu nước, tạo thành phong trào thi đua rộng rãi, góp phần thực hiện thắng lợi các mục 
tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây 
dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

Việc ban hành các văn bản về thi đua, khen thưởng được thực hiện nghiêm túc 
theo đúng quy định của Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định, Thông tư hướng dẫn và 
các văn bản chỉ đạo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Chính sách và 
những quy định về thi đua, khen thưởng được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện kịp thời, tạo 
điều kiện thuận lợi trong tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. 

Công tác khen thưởng trong hệ thống Mặt trận đã từng bước đổi mới và nâng 
cao, có tác dụng cổ vũ động viên những điển hình tiên tiến, góp phần đổi mới nội 
dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các 
cấp và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. 

Có được thành tích trên là nhờ có sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, 
sự phối hợp của các bộ, ban, ngành với chính sách cụ thể, tạo điều kiện cho các 
phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát triển; sự chỉ đạo sát 
sao của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương cùng với sự nỗ lực, cố gắng 
không ngừng của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc phát động, tổ chức, 
triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.  

2. Tồn tại, hạn chế 

Các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận phát động trong toàn quốc 
nhưng vẫn chưa đồng đều cả về địa bàn và về các lĩnh vực; có nơi còn mang tính hình 
thức, chưa gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Trong 
hướng dẫn triển khai thực hiện nhiều nơi chưa coi trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, 
chưa tạo được sự phối hợp, của các ngành, địa phương và các cơ quan chức năng có 
liên quan, chưa tạo nên động lực và hiệu quả của phong trào.  

Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến hiệu quả 
chưa cao; công tác tuyên truyền thiếu đồng bộ, sinh động, thuyết phục, làm hạn chế 
động lực phấn đấu của tập thể, cá nhân.  

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

Nhận thức của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam một số địa phương, tổ 
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chức thành viên về công tác thi đua, khen thưởng còn hạn chế; việc tổ chức thực hiện 
các phòng trào thi đua, các cuộc vận động chưa sáng tạo, đổi mới.  

Kinh phí khen thưởng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hạn chế, cá biệt một số 
địa phương kinh phí quá ít hoặc không có nên việc tổ chức các phong trào thi đua và 
thực hiện công tác khen thưởng còn gặp nhiều khó khăn. 

4. Một số kinh nghiệm 

Từ thực tiễn phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam trong 5 năm qua có thể rút ra một số kinh nghiệm sau: 

Thứ nhất, phải được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời và 
có hiệu quả của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. 

Thứ hai, phong trào thi đua phải có mục tiêu rõ ràng, tiêu chí thi đua cụ thể, 
thiết thực, gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo hài 
hoà lợi ích giữa cá nhân với lợi ích cộng đồng. Phải chú trọng xây dựng các mô hình, 
điển hình, từ đó tạo động lực, động viên tinh thần để mọi người, mọi nhà tích cực 
hưởng ứng thi đua. 

Thứ ba, tăng cường mối quan hệ phối hợp thống nhất giữa các tổ chức thành 
viên và với chính quyền các cấp, kiên trì đưa các phong trào thi đua yêu nước tới 
cộng đồng dân cư và từng hộ gia đình để làm cho phong trào thực sự mang tính toàn 
dân và diễn ra sinh động ở cơ sở. 

Thứ tư, thường xuyên và kịp thời phát hiện nhân tố mới, những điển hình 
tiên tiến, biểu dương, tuyên truyền kịp thời để nhân ra diện rộng nhằm thúc đẩy và 
nâng cao chất lượng của phong trào thi đua. 

Thứ năm, kết hợp chặt chẽ giữa thi đua với khen thưởng; lấy kết quả thi đua là 
cơ sở, căn cứ, tiêu chí để xét khen thưởng; khen thưởng là điều kiện, động lực để thúc 
đẩy phong trào thi đua phát triển. Tiến hành công tác khen thưởng đảm bảo dân chủ, 
chính xác, công bằng, công khai, kịp thời, đúng người, đúng việc; quan tâm khen thưởng 
các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp cho các cuộc vận động, 
các phong trào thi đua yêu nước; cho sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Phần thứ hai 
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHONG TRÀO THI ĐUA, 

CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG GIAI ĐOẠN 2020-2025 

I. PHƯƠNG HƯỚNG 

Phong trào thi đua tiếp tục phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc; phong trào thi đua thực sự phát triển sâu rộng trong các tầng lớp Nhân 
dân, trở thành động lực cách mạng to lớn của toàn dân tộc, hướng phong trào thi đua 
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị - xã 
hội, tăng cường hoạt động đối ngoại, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống 
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nhất toàn vẹn lãnh thổ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển 
đất nước. Thực hiện tốt công tác khen thưởng, tăng cường phát hiện, biểu dương, tôn 
vinh những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho cộng đồng; định kỳ tổ chức gặp 
mặt biểu dương đội ngũ cán bộ Mặt trận. Có biện pháp tích cực khắc phục triệt để 
những tồn tại, hạn chế trong giai đoạn vừa qua. 

II. NHIỆM VỤ 

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ 
mới và về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc đẩy mạnh các phong trào 
thi đua yêu nước đạt chất lượng và hiệu quả cao, gắn với việc đa dạng hóa các hình 
thức tập hợp lực lượng, xây dựng tổ chức, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. 
Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với nội dung của các 
phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận phát động để tạo sức lan tỏa rộng rãi trong 
các tầng lớp Nhân dân. 

2. Tiếp tục đổi mới phương thức triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Người ViệtNam ưu tiên 
dùng hàng Việt Nam”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị 
bỏ lại phía sau” gắn với đảm bảo an sinh xã hội; phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”; 
phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập 
quốc tế” theo hướng hiệu quả, thiết thực gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về 
giảm nghèo bền vững của Nhà nước, chăm lo cuộc sống cho các gia đình chính sách; 
phối hợp giám sát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách 
mạng. Vận động nhân dân hưởng ứng các việc làm từ thiện, nhân đạo, giúp đỡ người 
có hoàn cảnh khó khăn, trợ giúp nhân dân khắc phục thiên tai, dịch bệnh… 

3. Đa dạng hóa các hình thức thi đua, tăng tính chủ động, sáng tạo của địa 
phương, đơn vị. Xác định các nội dung thi đua phù hợp và phát động phong trào thi đua 
trong toàn hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các phong trào thi đua phải gắn với 
việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng 
địa phương, từng cơ quan, đơn vị cơ sở. Nâng cao chất lượng hoạt động các cụm thi đua 
đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tế, tăng cường giao lưu, trao đổi, chia sẻ 
kinh nghiệm về công tác thi đua, khen thưởng giữa các đơn vị trong cụm thi đua. Tăng 
cường công tác kiểm tra, giám sát về công tác thi đua, khen thưởng. 

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, giới thiệu, nhân rộng điển hình 
tiên tiến, cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả từ cơ sở trong phong trào thi đua. 
Coi đó là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức các phong trào thi 
đua. Tập trung phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình ở các vùng miền, lĩnh vực. 
Chú trọng biểu dương những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho cộng đồng. 
Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong việc phát 
hiện, xây dựng, giới thiệu điển hình và đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng. 
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Phát huy vai trò của các phương tiện thông tin, truyền thông của hệ thống Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam trong việc tuyên truyền, giới thiệu và nhân rộng các điển hình tiên 
tiến, gương người tốt, việc tốt, các mô hình mới, cách làm hay. 

5. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm 
khen thưởng có tính nêu gương, thực sự phải là động lực to lớn và là biện pháp quan 
trọng xây dựng con người mới, tăng cường khen thưởng tập thể, cá nhân có nhiều 
thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận phát động, có 
nhiều đóng góp đối với cộng đồng, sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc... Tiếp tục cải tiến 
cách chấm điểm, đánh giá thi đua, công tác khen thưởng đảm bảo chính xác, thực chất. 

6. Tiếp tục kiện toàn, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng 
Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, phát huy vai trò, 
trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng. Chăm lo 
củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo chất 
lượng, có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực, nghiệp vụ chuyên sâu. Hoàn thiện, hiện 
đại hóa công tác lưu trữ hồ sơ khen thưởng theo quy định của Hội đồng Thi đua - 
Khen thưởng Trung ương. 

Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
trong 90 năm qua, Đại hội thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên và các tầng lớp 
Nhân dân phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các phong 
trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, lập nhiều thành tích xuất sắc 
chào mừng các ngày lễ trọng đại của đất nước; chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến 
tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam; thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục 
tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./. 

 
 
Nơi nhận: 
- Ban Dân vận, Văn phòng Trung ương; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Hội đồng TĐ-KT Trung ương;  
- Ban TĐ-KT Trung ương; 
- Ban Thường trực MTTW; 
- UBMTTQVN các tỉnh, Tp; 
- Các tổ chức thành viên MTTW; 
- Các ban, đơn vị MTTW; 
- Các điển hình tiên tiến; 
- Lưu: VP và Ban TCCB. 

 

TM. ỦY BAN TRUNG ƯƠNG 
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 

CHỦ TỊCH 

 

 
Trần Thanh Mẫn 
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CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 
Phát động thi đua tại Đại hội Thi đua yêu nước  

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2020-2025   

Hà Nội , ngày 18  tháng 9  năm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc 
tổ chức Đại hội Thi đua các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 
X, Đại hội Thi đua yêu nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2020-2025 đã tổ 
chức thành công tốt đẹp. Báo cáo kết quả phong trào thi đua, công tác khen thưởng 
và phóng sự, các tham luận tại Đại hội đã thể hiện khá đầy đủ những mặt được, chưa 
được, nguyên nhân thành công, hạn chế, những bài học kinh nghiệm trong phong trào thi 
đua giai đoạn 2015-2020 và nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2020-2025. Trong 5 năm qua, 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tích cực tổ chức hiệu quả các cuộc vận động, 
phong trào thi đua yêu nước, phát huy kinh nghiệm, tâm huyết, trách nhiệm, sự năng 
động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, đặc biệt là 
sự nhiệt tình, tận tụy, bám sát công việc của đội ngũ cán bộ ở cơ sở, Ban công tác 
Mặt trận ở các địa bàn dân cư đã không quản ngại vất vả, đến từng ngõ, gõ từng nhà 
để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, 
chính sách pháp luật của Nhà nước, huy động nguồn lực để chăm lo tốt đời sống vật 
chất, tinh thần của nhân dân.  

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã và đang chủ động, tích cực 
thực hiện Chương trình hành động Đại hội IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đề ra. 
Các hoạt động hướng về cơ sở, “lắng nghe nhân dân nói”, “nói cho nhân dân nghe” 
để tập hợp, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tạo sự đồng 
thuận trong các tầng lớp nhân dân. Có nhiều việc mới, việc khó, việc phức tạp, nhưng 
với trách nhiệm, quyết tâm cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã chủ động 
tham mưu với cấp ủy đảng, phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, đồng thời 
triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề ra. Các hoạt động “đền ơn, đáp 
nghĩa”, ủng hộ người nghèo, người yếu thế trong xã hội, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, 
dịch bệnh luôn được các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng và mang lại hiệu 
quả rõ nét. Có nhiều đổi mới trong cách thức chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác thi 
đua khen thưởng, bám sát thực tiễn ở cơ sở, phát hiện, xây dựng và nhân rộng các 
điển hình tiên tiến; cụ thể hóa tiêu chuẩn, tiêu chí khen thưởng, thành tích đến đâu 
khen thưởng đến đó, khen thưởng có trọng tâm, trọng điểm; ngày càng có nhiều 
gương “người tốt, việc tốt” xuất hiện trên các lĩnh vực. Kết quả phong trào thi đua 
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong 5 năm qua xứng đáng được Chủ tịch 
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nước, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khen 
thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân tại Đại hội này. 

Trong 5 năm qua, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tạo thế và 
lực mới để tiếp tục phát triển nhanh và bền vững; tuy nhiên thời gian tới, chúng ta sẽ 
đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ 
cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng 
lòng, nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa, huy động mọi tiềm năng, nguồn lực, sức sáng tạo, 
góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và đối ngoại, phòng chống tham nhũng, lãng phí, 
xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi 
phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025, hướng vào các nội dung trọng tâm 
như sau: 

1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trong các 
tầng lớp nhân dân ra sức thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng đại hội Đảng các 
cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu 
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Trước 
mắt, tích cực cùng Đảng, Nhà nước phòng, chống đại dịch Covid-19, đẩy mạnh cuộc 
vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, dồn nguồn lực để phục hồi 
và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.  

2. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục hướng vào việc học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện hiệu quả cuộc vận động 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giảm nghèo bền 
vững; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”, “Toàn dân bảo 
vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần phát triển văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh, nâng cao 
đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, ổn định chính trị, trật tự trị an, bảo vệ 
vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.  

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thường xuyên lắng nghe ý kiến 
nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, tham mưu với cấp ủy, 
phối hợp với chính quyền tổ chức đối thoại, giải đáp những vấn đề nhân dân quan 
tâm, đồng thời theo dõi, giám sát việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị chính đáng 
của nhân dân. Đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành dân chủ, thực 
hiện kỷ cương, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. 

4. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công 
tác tuyên truyền, vận động đoàn kết, chăm lo cho đồng bào các dân tộc, tôn giáo; 
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đồng thời đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua trong cộng đồng người Việt Nam ở 
nước ngoài, vun đắp niềm tin, niềm tự hào dân tộc, hướng về Tổ quốc, cùng nhau 
chung sức xây dựng quê hương, đất nước. 

5. Thực hiện tốt phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực 
hiện văn hóa công sở” do Thủ tướng Chính phủ phát động, thi đua lao động giỏi, lao 
động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ Mặt trận các 
cấp phải tiên phong về nhận thức, gương mẫu trong hành động; năng động, sáng tạo, 
tâm huyết với công việc, lắng nghe ý kiến của nhân dân, dám chịu trách nhiệm trước 
nhân dân.  

 Với khát vọng, quyết tâm cao, khí thế mới, với sức mạnh của khối đại đoàn 
kết toàn dân tộc, cùng với những quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng, Chính 
phủ, Quốc hội, sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng của cả hệ thống chính trị, sự đồng 
thuận của các tầng lớp nhân dân, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, nhất định đất nước ta 
sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vững bước trên con đường phát triển nhanh, 
bền vững, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 

Kính chúc các đồng chí chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, quý vị đại biểu, đồng bào, đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và 
thành công. Xin chân thành cảm ơn./. 
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TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG 
ỦNG HỘ NGƯỜI NGHÈO THỰC HIỆN MỤC TIÊU 

 XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG 
 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An 

 

Kính thưa các Quý vị đại biểu! 

 Thưa toàn thể Đại hội! 

Nghệ An là tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ, có diện tích lớn nhất cả nước với hơn 
16.400 km2, hơn 3,3 triệu người; có 21 đơn vị hành chính cấp huyện; 460 xã, phường, thị 
trấn; 3.084 thôn, xóm, bản, khối phố; có 11 huyện miền núi, 03 huyện 30a, 248 xã vùng 
cao đặc biệt khó khăn, 27 xã biên giới; có 468 km đường biên giới tiếp giáp 3 tỉnh nước 
Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào (Hủa Phăn, Bôlykhămxây, Xiêng Khoảng). Nghệ An là 
quê hương của các bậc tiền bối cách mạng như Phan Bội Châu, Lê Hồng Phong, đặc biệt 
là Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới; tư 
tưởng, đạo đức, tác phong của Người là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.  

Phát huy truyền thống trên quê hương cách mạng, thực hiện Lời kêu gọi “Thi đua 
ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban 
Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, những năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh 
Nghệ An đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về 
cơ sở để tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân thi đua thực hiện thắng 
lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh. Đặc biệt, 
từ sau Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XIV đến nay, với khí thế mới và 
quyết tâm mới, hoạt động Mặt trận ngày càng thực chất và rõ nét; từng bước khẳng định 
rõ vai trò là “cầu nối” vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; phương thức hoạt 
động Mặt trận luôn linh hoạt và sáng tạo; nội dung hoạt động ngày càng có chiều sâu; 
các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức sâu rộng, thu hút đông 
đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. Kết quả của các cuộc vận động là một trong những 
minh chứng sinh động nhất, khẳng định rõ vai trò tập hợp, vận động của MTTQ Việt 
Nam các cấp, thể hiện truyền thống tương thân tương ái, đạo lý tốt đẹp và sức mạnh vô 
song của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Về công tác ủng hộ người nghèo, thực hiện mục tiêu xây dựng Nông thôn mới, 
giảm nghèo bền vững, những năm qua luôn được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn 
thể các cấp xác định là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong công cuộc đổi mới và hội 
nhập của tỉnh Nghệ An. Ngay từ năm 2004, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 
21-CT/TU về xóa nhà ở dột nát, tạm bợ cho hộ nghèo, UBND tỉnh ban hành đề án hỗ trợ 
hộ nghèo xóa nhà ở dột nát tạm bợ, trong đó phân công rõ trách nhiệm của các sở, ban, 
ngành, MTTQ và các đoàn thể các cấp trong công tác hỗ trợ hộ nghèo cải thiện nhà ở.  
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Với trách nhiệm là đơn vị chủ trì phối hợp tuyên truyền, vận động, kêu gọi các 
nguồn lực chăm lo hỗ trợ cho người nghèo, MTTQ các cấp đã tích cực đổi mới nội dung 
và phương thức vận động, tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của Trung ương và tỉnh bạn, đẩy 
mạnh tuyên truyền, vận động kêu gọi các nguồn lực để hỗ trợ người nghèo về nhà ở, 
phương tiện sản xuất, tạo sinh kế để người nghèo thoát nghèo bền vững. Giai đoạn 2014-
2019, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp tiếp nhận hơn 212 tỷ đồng, các Quỹ an sinh xã hội 
khác tiếp nhận hơn 146 tỷ đồng, qua đó hỗ trợ xây mới và sửa chữa gần 4.500 nhà “Đại 
đoàn kết” cho hộ nghèo, hỗ trợ gần 11 ngàn hộ nghèo phương tiện sản suất, giống cây 
con để hộ nghèo phát triển kinh tế, hỗ trợ gần 55 ngàn học sinh nghèo đến trường, gần 
9.500 hộ nghèo khám chữa bệnh, ngoài ra cùng các nguồn lực khác hỗ trợ 107 công 
trình dân sinh giá trị hơn 57 tỷ đồng phục vụ cuộc sống người dân. Đặc biệt Chương 
trình “Tết vì người nghèo” hàng năm do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Đài PTTH 
tỉnh phối hợp tổ chức trở thành hoạt động thường niên, không thể thiếu để mỗi người 
dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức thể hiện đạo lý “Tương thân tương ái”, “Chung 
tay vì người nghèo”. 5 năm trở lại đây, Chương trình “Tết vì người nghèo” đón nhận số 
tiền ủng hộ hơn 335 tỷ đồng, qua đó hỗ trợ, tặng quà tết cho hơn 513 ngàn hộ nghèo, hộ 
cận nghèo… Những kết quả vận động trên đã góp phần quan trọng vào việc hạ nhanh tỷ 
lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh từ 13% (năm 2015) xuống còn 4% (năm 2020).  

Cùng với công tác chăm lo người nghèo, MTTQ các cấp tỉnh Nghệ An đã tích cực 
tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thi đua hưởng ứng các phong trào xây 
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trong đó MTTQ các cấp tập trung tuyên tuyền, 
vận động nhân dân hiến đất, hiến ngày công, hiến kinh phí và hiện vật để thực hiện 
Nông thôn mới. Giai đoạn 2015-2020, tổng nguồn lực thực hiện Chương trình nông thôn 
mới tỉnh Nghệ An là 56.081 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 9.209 tỷ đồng (chiếm 
16,42%), qua đó góp phần đưa về đích Nông thôn mới 265 xã (chiếm 57,6%) và 04 đơn 
vị cấp huyện (Thành phố Vinh, thị xã Thái Hòa, huyện Nam Đàn, huyện Yên Thành).  

Kính thưa Đại hội! 

Để tạo bước đột phá trong công tác an sinh xã hội, ngay sau Đại hội MTTQ Việt 
Nam tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tập trung chỉ đạo hệ thống 
MTTQ các cấp quyết tâm đổi mới nội dung và phương thức vận động, chú trọng hỗ trợ 
cải thiện nhà ở, tạo sinh kế giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Trong đó, MTTQ tỉnh 
Nghệ An đã tập trung tổng rà soát thực trạng hộ nghèo trên địa bàn tỉnh để xây dựng cơ 
sở dữ liệu và lập kế hoạch tổng thể phục vụ kêu gọi, vận động. Qua rà soát cho thấy, 
toàn tỉnh tại thời điểm 9/2019 vẫn còn 8.160 hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở 
(chiếm gần 20% số hộ nghèo của toàn tỉnh), trong đó: Hộ nghèo thuộc gia đình người có 
công với cách mạng 157 hộ (chiếm 1,9%), trẻ em mồ côi, người gia trên 80 tuổi: 282 hộ 
(chiếm 3,5%); đồng bào dân tộc thiểu số 5.976 hộ (chiếm 73,2%); đồng bào giáo dân: 
230 hộ (chiếm 2,8%); còn lại 1.800 hộ (chiếm 22,1%).  



24 

 

Trên cơ sở kết quả rà soát, được sự đồng ý của Tỉnh ủy, MTTQ Việt Nam tỉnh 
Nghệ An đã tổ chức đợt vận động, kêu gọi hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà “Đại đoàn 
kết” cho hộ nghèo hướng tới chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 
Minh và Đại hội Đảng các cấp. Trong đợt vận động này, MTTQ tỉnh đã thiết lập cuốn 
Profile hình ảnh, địa chỉ, hiện trạng nhà ở cụ thể của các hộ nghèo để tuyên truyền, vận 
động, kêu gọi; xây dựng cơ sở dữ liệu số về hộ nghèo tuyên truyền trên Công thông tin 
điện tử tỉnh, trên các trang mạng xã hội (Zalo, fecebook). Tổ chức gặp mặt, kết nối giao 
lưu, tạo mối quan hệ mật thiết với các doanh nghiệp, doanh nhân, nhất là các nhà tài trợ 
“truyền thống”, nhà tài trợ “chiến lược” để kêu gọi, vận động. Đổi mới phương thức 
phối hợp với các tổ chức tôn giáo trong các hoạt động an sinh xã hội, trong đó MTTQ 
Việt Nam tỉnh và Toà Giám mục giáo phận Vinh ký kết Quy chế phối hợp về “Vận 
động, hỗ trợ cải thiện nhà ở và sinh kế cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai 
đoạn 2020-2025”. Riêng với lực lượng báo chí, MTTQ tỉnh tổ chức gặp mặt, tri ân các 
phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, qua buổi gặp mặt này, 
MTTQ tỉnh kêu gọi lực lượng báo chí cùng chung sức, chung lòng, chung “chiến hào” 
trong tuyên truyền, vận động kêu gọi các nhà hảo tâm hướng về người nghèo. Lần đầu 
tiên, MTTQ tỉnh Nghệ An phối hợp Đài PTTH tỉnh xây dựng Chương trình “Ngôi nhà 
mơ ước” để phản ánh một cách chân thực nhất về các mảng đời éo le, bất hạnh đang rất 
cần sự quan tâm hỗ trợ của cộng đồng, nhân lên tinh thần “Đại đoàn kết” chung tay 
hướng về người nghèo của toàn xã hội, chương trình được phát sóng định kỳ 01 
số/tháng. Đặc biệt, trong thực hiện Chương trình cải thiện nhà ở cho hộ nghèo lần này, 
MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An được sự quan tâm, ủng hộ hết sức sâu sắc của các đồng 
chí lãnh đạo tỉnh, đồng thời chính các đồng chí là những người “hành khất vĩ đại” cho 
người nghèo. 

Với sự sáng tạo, đổi mới cách thức kêu gọi vận động như đã nêu trên, chỉ trong 
thời gian ngắn (10 tháng), tỉnh Nghệ An đã kêu gọi, vận động được trên 104,34 tỷ đồng, 
hỗ trợ xây dựng mới 1.975 nhà “Đại đoàn kết”/mục tiêu 1.200 nhà. Ngoài ra, cùng với 
các địa phương khác trong cả nước, MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã thực hiện tốt 
công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay ủng hộ phòng, chống dịch COVID-
19 với số tiền và hiện vật quy đổi trên 78 tỷ đồng (đứng thứ 3 cả nước). 

Có thể nói, đối với địa phương có điều kiện kinh tế khó khăn, dân số đông, tỷ lệ 
hộ nghèo cao, hạ tầng còn nhiều bất cập, thiên tai diễn ra thường xuyên, ảnh hưởng đại 
dịch COVID-19 hết sức nặng nề, nhưng chỉ trong vòng 10 tháng đã vận động được trên 
253 tỷ đồng để phục vụ công tác an sinh xã hội, phòng chống dịch COVID-19 là hết sức 
có ý nghĩa. Kết quả này vừa thể hiện tình cảm, trách nhiệm của mỗi cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp và mỗi người dân đối với người nghèo, đối với cuộc chiến COVID-19, 
vừa thể hiện niềm tin sâu sắc của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và sức mạnh khối 
đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Kính thưa Đại hội! 
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Với quyết tâm đổi mới toàn diện, thời gian tới MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh 
Nghệ An tiếp tục đổi mới hơn nữa cách thức, phương pháp tuyên truyền, vận động;  chú 
trọng phát huy tối đa sức mạnh nội lực, tận dụng triệt để ngoại lực, để cùng cấp ủy, 
chính quyền chăm lo cuộc sống người dân, đẩy mạnh mạnh các phong trào thi đua yêu 
nước, góp  phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 
quốc phòng, an ninh của tỉnh, thiết thực lập thành tích hướng tới chào mừng 90 năm 
Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

Xin trân trọng cảm ơn. 

 Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.  
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HƯỞNG ỨNG, PHỐI HỢP THỰC HIỆN  
CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG, PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC 

 DO MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHÁT ĐỘNG  
 

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 

 

Kính thưa các Quý vị đại biểu! 

Thưa toàn thể Đại hội! 

Hội LHPN Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội có chức năng đại diện, bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ. Với tư cách là của 
thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những năm qua Hội LHPN Việt Nam đã vận 
động các tầng lớp phụ nữ tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các 
cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động bằng cách lựa chọn những 
nội dung cụ thể, hướng về cơ sở, đồng thời phối hợp chặt chẽ với MTTQ trong triển 
khai thực hiện đạt được nhiều kết quả rõ nét. Hội LHPN Việt Nam xin báo cáo, chia 
sẻ một số cách làm và kinh nghiệm như sau: 

1. Hưởng ứng PTTĐ và các cuộc vận động do MTTQ phát động bằng việc 
lựa chọn nội dung thi đua cụ thể, bám sát chủ trương của Đảng, nhiệm vụ chính 
trị của đất nước, mang lại lợi ích thiết thực cho phụ nữ. 

 Hưởng ứng phong trào thi đua“Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất 
lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế" (phong trào “Đoàn kết sáng tạo”), Hội tiếp tục 
triển khai phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng 
gia đình hạnh phúc”. Bằng nhiều hoạt động, cách làm ở tất cả các cấp, Hội đã 
khuyến khích phụ nữ hăng hái học tập nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ 
năng nghề nghiệp; khuyến khích phụ nữ tích cực sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng 
khoa học công nghệ trong lao động, sản xuất như: Tiếp tục duy trì các Giải thưởng 
Phụ nữ Việt Nam, Giải thưởng Kovalevskia hàng năm, các cuộc thi khuyến khích 
phụ nữ sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng KHCN (phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp), tặng 
Bằng khen, trao học bổng cho nữ sinh có thành tích học tập xuất sắc. Từ năm 2015-
2020, Hội đã trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam cho 50 cá nhân nữ và 34 tập thể nữ 
xuất sắc trên các lĩnh vực; Giải thưởng Kovalevskia cho 07 cá nhân nữ và 03 tập thể 
nữ tiêu biểu; trao tặng 273 Bằng khen cho nữ Giáo sư/Phó Giáo sư và bảo vệ thành 
công luận án Tiến sỹ trong nước; trao tặng học bổng cho 3 nữ sinh xuất sắc nhằm 
động viên các cá nhân nữ tiếp tục phấn đấu học tập, nghiên cứu, cống hiến cho khoa 
học. Đặc biệt, thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”, từ 
năm 2018 đến nay, hàng năm, TW Hội tổ chức các cuộc thi “ Phụ nữ khởi nghiệp 
sáng tạo” cấp vùng và toàn quốc nhằm hỗ trợ hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo phát 
triển kinh doanh và khởi nghiệp. Đã có 7.640 phụ nữ có ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp 
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được Hội hỗ trợ vay vốn với số tiền 85,3 tỷ đồng. 

 Năm 2020, TW Hội lựa chọn 02/ 33 sáng kiến, ý tưởng mới tiêu biểu gửi Ủy 
ban TW MTTQ Việt Nam xét công nhận để xây dựng ấn phẩm “ Gương người Việt 
đoàn kết, sáng tạo”. 

Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh”, Hội tiếp tục triển khai Cuộc vận động“Xây dựng gia đình 5 không, 3 
sạch” với 8 tiêu chí: Không đói nghèo; không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội; 
không có bạo lực gia đình; không sinh con thứ ba trở lên; không có trẻ suy dinh 
dưỡng và bỏ học; Sạch nhà; sạch bếp; sạch ngõ làm trọng tâm thực hiện. Điểm nổi 
bật trong thực hiện Cuộc vận động đó là Hội đã tập trung đề xuất cơ chế, tạo nguồn 
lực hỗ trợ phụ nữ  thực hiện các tiêu chí của cuộc vận động. TW Hội đề xuất thành 
công đưa Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” vào nội dung Chương 
trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020; đề xuất thành công 05 đề án; ký 
kết và thực hiện 34 chương trình phối hợp với các bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức để hỗ 
trợ phụ nữ thực hiện các tiêu chí 5 không 3 sạch; 63 tỉnh/thành Hội đều đã đăng ký 
với Tỉnh/Thành ủy, UBND việc Hội tham gia xây dựng NTM bằng Cuộc vận động 
“Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. 100% cơ sở Hội đăng ký với cấp ủy, chính 
quyền với hơn 15.000 phần việc/hoạt động xây dựng nông thôn mới và có nhiều giải 
pháp tổ chức thực hiện đạt kết quả.  

Điểm mới, Hội đã tăng cường vận động xã hội hỗ trợ giúp đỡ phụ nữ, phụ nữ 
khó khăn, vùng sâu, vùng xa thông qua triển khai Chương trình“Đồng hành cùng phụ 
nữ biên cương” trong 3 năm (2018-2020) với cách làm bài bản, khoa học, đổi mới, 
sáng tạo: huy động một số người nổi tiếng làm đại sứ của Chương trình để tăng hiệu 
quả truyền thông; có fanpage “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” với gần 2.500 
người theo dõi và tiếp cận, chia sẻ bài viết; mở chuyên mục “Đồng hành cùng phụ nữ 
biên cương” trên trang Web Hội, Báo điện tử Phụ nữ Việt Nam; đăng ký Logo bản 
quyền và áo nhận diện của Chương trình; tổ chức các sự kiện truyền thông quy mô 
lớn. Cách thức triển khai chương trình bài bản, sáng tạo, linh hoạt, đồng bộ: TW Hội 
phân công cụ thể các đơn vị đồng hành giúp. Các  đơn vị đồng hành được phân công 
giúp tổ chức khảo sát nhu cầu hỗ trợ từng xã trên cơ sở đó tổ chức các hoạt động giúp 
đỡ phù hợp thực chất, thiết thực bám sát nhu cầu của  hội viên, phụ nữ biên giới như 
xây dựng mô hình sinh kế; hỗ trợ công cụ sản xuất, vật nuôi, cây, phân bón, con 
giống, vốn vay; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, nâng cao kiến thức; hỗ trợ 
kết nối, giới thiệu sản phẩm; hỗ trợ công trình dân sinh; tổ chức khám chữa bệnh; hỗ 
trợ thẻ bảo hiểm y tế… Kết quả, đã huy động nguồn lực khoảng 110 tỷ đồng hỗ trợ 
phụ nữ 155 xã biên giới khó khăn. 

Song song với tuyên tuyền vận động, Hội chú trọng chỉ đạo thí điểm và nhân 
rộng các mô hình hiệu quả như: Mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng 
nông thôn mới” được TW Hội hướng dẫn, chỉ đạo điểm tại 8 cụm thi đua và nhân 
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rộng ở 46 tỉnh với gần 3.500 chi hội. Đây là mô hình thực hiện toàn diện các tiêu chí 
5 không, 3 sạch gắn với tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, xác định 
các vấn đề ưu tiên để phụ nữ từng chi hội thực hiện, có sự vào cuộc của cấp ủy, chính 
quyền, các ngành và nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả nông thôn mới. Mô hình 
tiết kiệm bằng nhiều hình thức: không chỉ giúp nhau vốn sản xuất, kinh doanh mà còn 
hướng tới thực hiện mục tiêu an sinh xã hội như giúp nhau mua bảo hiểm y tế, xây 
dựng công trình vệ sinh, cải thiện nhà ở, thực hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện. 
Đến nay, hơn 11 triệu hội viên phụ nữ đã tham gia hoạt động tiết kiệm, huy động 
được 8,6 nghìn tỷ đồng, cho trên 1,2 triệu lượt phụ nữ vay. Các mô hình hiệu quả 
về vệ sinh môi trường đã được phổ biến, nhân rộng ở nhiều tỉnh/thành như: mô hình 
thu gom rác thải, xử lý và phân loại rác thải tại gia đình; tuyến đường hoa, cây xanh 
với gần 55.000 km. 

Qua thực hiện cuộc vận động đã có  10,7 triệu gia đình hội viên phụ nữ đạt 8 
tiêu chí gia đình 5 không, 3 sạch; hơn 2 triệu lượt hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được 
Hội giúp đỡ, trong đó gần 300 nghìn hộ đã thoát nghèo, góp phần giảm nhanh tỷ lệ 
nghèo của cả nước góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ nông 
thôn, thực hiện tiêu chí nông thôn mới. 

Hội tích cực hưởng ứng Cuộc vận động“Người Việt Nam ưu tiên dùng 
hàng Việt Nam” thông qua đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của hội viên 
phụ nữ gắn với vận động, hỗ trợ phụ nữ thực hiện “sản xuất sạch, chế biến sạch, tiêu 
dùng sạch”, khởi nghiệp, tham gia tổ liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm 
hàng hoá góp phần xây dựng thương hiệu hàng Việt Nam. Tổ chức mạng lưới liên kết 
tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ thiết lập kênh phân phối, đưa hàng Việt đến người tiêu dùng 
với nhiều hình thức sáng tạo: TW Hội ký thỏa thuận hợp tác với Tổng Công ty Bưu 
điện Việt Nam (VnPost) xây dựng đội ngũ cộng tác viên là chi hội trưởng phụ nữ 
cung cấp hàng Việt Nam đến với hội viên, phụ nữ ở cơ sở; nhiều tỉnh/thành phối hợp 
với ngành công thương, các Hiệp Hội, Hội doanh nhân nữ, Hội doanh nghiệp nữ vừa 
và nhỏ tổ chức đợt bán hàng lưu động đưa “Hàng Việt về nông thôn”, đưa “Hàng 
Việt về vùng sâu, vùng xa”... Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đã đi 
đầu, liên kết với các doanh nghiệp, tập đoàn, siêu thị trong địa bàn tích hợp ưu đãi 
trong Thẻ Hội viên nhằm gia tăng quyền lợi cho hội viên; phối hợp thành lập các 
điểm bán hàng tại khu dân cư, mở các điểm bán hàng bình ổn giá. 

2. Ký kết và triển khai các hoạt động, chương trình phối hợp với Uỷ ban 
TW MTTQ Việt Nam thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. 

Hàng năm Hội ký kết chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Uỷ 
ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chương trình phối hợp thực hiện các cuộc vận 
động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam chủ trì năm 2020  và ký kết 
05 chương trình phối hợp với Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam tập trung vào các lĩnh 
vực: đối ngoại nhân dân, giám sát thực hiện công tác bầu cử, cán bộ nữ, chính sách 
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người có công, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường đạt được kết quả cụ thể: Hội đã 
phối hợp với Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác giám sát thực 
hiện chính sách ưu đãi đối với người có công; giám sát thực hiện việc chấp hành pháp 
luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; thực hiện pháp luật 
phòng chống mua bán người; giám sát công tác bầu cử; giám sát hỗ trợ nạn dân bị 
ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn; giám sát thực hiện Nghị quyết số 42 của 
Chính phủ về hỗ trợ về thực hiện chính sách hỗ trợ người gặp khó khăn do ảnh hưởng 
của dịch Covid-19.  

Bên cạnh đó, định kỳ Hội tập hợp ý kiến, kiến nghị của hội viên phụ nữ để gửi 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tổng hợp kiến nghị với Đảng, Nhà nước. Hội có nhiều nỗ 
lực, sáng kiến mở rộng quan hệ với đối tác mới, làm sâu sắc hơn quan hệ với đối tác 
đã có, tạo dấu ấn về đối ngoại của Hội, vận động thành công 88 dự án và khoản viện 
trợ phi dự án trị giá hơn 10 triệu đô la Mỹ. 

Qua công tác phối hợp, Hội LHPN Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã 
kiến nghị các cơ quan chức năng bổ sung, điều chỉnh  đảm bảo thực hiện đúng chính 
sách, quy định của Đảng và Nhà nước, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng 
của nhân dân, của hội viên phụ nữ, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà 
nước góp phần đoàn kết, tập hợp, khích lệ các tầng lớp nhân dân tiếp tục đóng góp 
tích cực vào phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động.  

Kính thưa Đại hội! 

Qua triển khai phong trào thi đua, các cuộc vận động, Hội LHPN Việt Nam rút 
ra một số kinh nghiệm như sau:  

Một là, việc phát động phong trào thi đua của Hội phải bám sát chủ trương của 
Đảng, các phong trào thi đua yêu nước của Nhà nước và Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam. Nội dung thi đua càng thiết thực, phù hợp với nguyện vọng, nhu cầu thực tế 
của hội viên, phụ nữ thì hiệu quả càng cao. Bên cạnh phong trào thi đua, cuộc vận động 
theo giai đoạn, cần chú trọng các đợt thi đua ngắn hạn nhằm tập trung giải quyết các 
vấn đề cấp bách, các nhiệm vụ khó, gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm hàng năm. 

Hai là, luôn coi trọng việc tuyên truyền nâng cao nhận thức để cán bộ, hội 
viên, phụ nữ hiểu ý nghĩa của thi đua như quan điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh về tổ 
chức phong trào thi đua “Phải có kế hoạch tỉ mỉ. Kế hoạch đó phải do từng đơn vị 
nhỏ, từng gia đình, từng cá nhân bàn bạc kỹ, hiểu biết thấu, vui vẻ làm” từ đó khuyến 
khích, thúc đẩy sự chủ động, sáng tạo của các cấp Hội địa phương và phát huy vai trò 
chủ thể của phụ nữ trong thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động.   

Ba là, cần có sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, nhất là sự phối hợp chặt chẽ 
giữa các tổ chức đoàn thể với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong triển khai phong trào 
thi đua, các cuộc vận động để tránh sự chồng chéo về nội dung, đối tượng, chia sẻ 
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kinh nghiệm, lan tỏa, nhân rộng các điển hình tiêu biểu.  

Bốn là, chú trọng phát hiện điển hình trong phong trào quần chúng để kịp thời 
biểu dương, nhân rộng; đầu tư xây dựng các mô hình, điển hình tiêu biểu trong thực 
hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động; kịp thời tuyên truyền, giới thiệu điển 
hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Coi trọng việc sơ kết, tổng kết việc thực hiện các đợt 
thi đua, phong trào thi đua, cuộc vận động để kịp thời rút kinh nghiệm. 

Năm là, gắn kết chặt chẽ thi đua với khen thưởng; khen thưởng đúng người, 
đúng việc, đúng thời điểm, cần đa dạng hoá các hình thức khen thưởng trong những 
bối cảnh cụ thể để kịp thời ghi nhận, biểu dương các tập thể, cá nhân làm tốt trong 
phong trào thi đua và các cuộc vận động của Hội.  

Xin trân trọng cảm ơn.  

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 
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TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA  
TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ 

 
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 

       huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu 

 

Kính thưa các Quý vị đại biểu! 

  Thưa toàn thể Đại hội! 

Than Uyên là huyện phía Đông Nam của tỉnh Lai Châu, cách trung tâm tỉnh 
90km, có tổng diện tích tự nhiên 79.252,92ha. Dân số 67.293 người/13.432 hộ, gồm 
10 dân tộc anh em cùng sinh sống; huyện có 12 đơn vị hành chính trực thuộc (01 thị 
trấn và 11 xã); kinh tế, văn hóa, xã hội, trình độ dân trí, đời sống vật chất tinh thần 
của đại bộ phận Nhân dân các dân tộc trong huyện ngày càng được nâng lên, an ninh 
chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội giữ vững, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ 
sở không ngừng được củng cố kiện toàn và đi vào hoạt động có hiệu quả... Mặt trận 
Tổ quốc và các tổ chức thành viên thường xuyên đổi mới nội dung phương thức hoạt 
động, hướng về cơ sở, phát huy dân chủ, tập trung tuyên truyền, vận động, triển khai 
thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng các cấp và chính sách, pháp luật của 
Nhà nước, các nội dung của cuộc vận động do Mặt trận chủ trì đến cán bộ, đảng viên, 
hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện. 

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 
văn minh” đã góp phần tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc xây dựng đời 
sống văn hóa mới. Vì vậy trong những năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 
Việt Nam huyện đã phối với Ủy ban Nhân dân huyện ban hành Chương trình phối 
hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai 
đoạn 2017- 2020. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện xây dựng và ban hành 
Chương trình phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững trong thực hiện cuộc vận 
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2017- 
2020. Căn cứ các kế hoạch, hướng dẫn của Ủy ban MTTQ tỉnh Lai Châu, Ủy ban 
MTTQ huyện đã quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện về 
Cuộc vận động thực hiện thông qua nhiều hình thức: phát tài liệu tuyên truyền, tổ 
chức hội nghị, tập huấn, sinh hoạt đoàn thể… kết quả với tổng số buổi tuyên truyền 
425 buổi/45.090 lượt người; tổ chức tuyên truyền gắn với ra quân dọn dẹp vệ sinh 
làng bản (tổ chức 03 đợt ra quân chung tay xây dựng nông thôn mới tại xã Hua Nà, 
Mường Mít, Phúc Than, sau lễ ra quân, MTTQ, các đoàn thể huyện, xã đã tổ chức 
cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân vệ sinh làng bản, tuyên truyền các tiêu chí vệ 
sinh môi trường với trên 1.500 lượt người tham gia).  

Kính thưa Đại hội!  

Dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương, 
sự tích cực vận động của Mặt trận, các đoàn thể và đặc biệt là sự tham gia hưởng ứng 



32 

 

tích cực của nhân dân, kết hợp với truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, phát 
huy dân chủ ở cơ sở, tập trung đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa” gắn với các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở; tiếp tục thực hiện 
việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chú trọng nâng cao chất 
lượng hiệu quả phong trào, xây dựng gương “Người tốt việc tốt”, “Gia đình văn hoá”, 
“Gia đình hiếu học”, “Gia đình thể thao”, "Khu dân cư văn hoá” đã đạt được nhiều 
kết quả tích cực, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội 
của huyện nhà; chăm lo xây dựng đời sống văn hóa tinh thần Nhân dân địa phương 
ngày một tốt hơn. Kết quả đã phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân các Bản 
đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn huyện  thực hiện nếp sống văn hóa: Tổ chức ký 
kết thực hiện nếp sống văn hóa mới cho 8/8 xã (Phúc Than, Tà Mung, Mường Than, 
Pha Mu, Tà Hừa, Mường Cang, Ta Gia, Khoen On) với 22 thôn bản và 1.369 hộ gia 
đình; Nhân dân nhận thức rõ chủ trương ký cam kết nếp sống văn hóa gắn với cuộc vận 
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong giai đoạn hiện nay. Khẳng định 
sự phù hợp với truyền thống, phong tục tập quán, bản sắc văn hóa của dân tộc Mông, 
phù hợp với quy định pháp luật; người dân cơ bản hiểu, đồng tình thực hiện nội dung 
ký cam kết, đồng thời vận động anh em, dòng họ thực hiện cam kết đi đối với phát 
triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng bào Mông trên địa bàn huyện cơ bản đã 
coi đây là nội quy cam kết của Bản để đoàn kết nội bộ, dòng họ, anh em cùng thực 
hiện, mong muốn thay đổi những hủ tục còn lạc hậu, qua đó tạo nên tinh thần thi đua 
giữa các khu dân cư, các gia đình và từng người; trường hợp vi phạm cam kết, Nhân 
dân trong bản họp, đánh giá vào việc bình xét thi đua danh hiệu “văn hóa” của các 
khu dân cư và gia đình. Sau ký cam kết, đã có 44/44 đám cưới được tổ chức, thực hiện 
theo đúng cam kết; 17/17 đám tang thực hiện không để quá 02 ngày, đảm bảo hợp vệ 
sinh; 100% trên địa bàn các bản người Mông không có hộ dân nào sử dụng vũ khí, 
vật liệu nổ, cụ thể: trước khi ký cam kết năm 2017 phát hiện, vận động giao nộp được 
101 khẩu súng kíp, 34 súng cồn, 29 nòng súng, 04 bộ sung kích điện, từ khi ký cam 
kết đến nay phát hiện phát hiện và thu hồi 09 khẩu súng kíp, không có trường hợp 
nào sử dụng vũ khí tự chế, vật liệu nổ trái pháp luật. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm 
(trước khi ký cam kết có 76 trường hợp sinh con thứ 3 trở lên, sau thời gian ký cam 
kết còn 35 trường hợp, giảm 41 trường hợp). Đồng bào cho con em đến trường đúng 
độ tuổi, tình trạng bỏ học giảm so với những năm trước (năm học 2017 - 2018 có 42 
học sinh bỏ học, sau cam kết năm học 2018 - 2019 chỉ còn 03 học sinh bỏ học), tỷ lệ 
chuyên cần các cấp học đạt 99%, tỷ lệ huy động học sinh đi học đạt trên 98%. Đặc 
biệt một số mô hình đã phát huy hiệu quả, đó là: Mô hình “Xã không có tệ nạn ma 
túy” (xã Mường Mít, Tà Hừa, Hua Nà, Pha Mu); xã trọng điểm về an ninh, trật tự 
chuyển hóa thành xã đạt chuẩn về an ninh, trật tự gồm xã Tà Mung, dòng họ tự quản 
(dòng họ Lò, họ Hoàng ở bản Nà Phát - Phúc Than); Khu dân cư bảo vệ môi trường: 
Khu 9 - Thị trấn Than Uyên, bản Thẳm Phé - xã Mường Kim; Khu dân cư không sinh 
con thứ 3 trở lên, không tảo hôn tại bản Khá - xã Tà Mung. Đến nay toàn huyện đã có 
11.821 hộ/13.832 hộ đạt hộ gia đình văn hóa (chiếm 85,46%), 101 khu dân cư/131 
khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa (chiếm 77,09%)... 
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Trong những năm qua, MTTQ các xã trong huyện đã thực hiện tốt công tác 
tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc thiểu số, đặc biệt 
là thế hệ trẻ trong việc thực hiện Luật hôn nhân và gia đình, Pháp lệnh Dân số - Kế 
hoạch hóa gia đình, hiểu rõ tác hại về việc thảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, suy 
thoái giống nòi, bệnh tật, tỷ lệ tử vong cao ở thai nhi và trẻ em, gây ảnh hưởng xấu 
đến gia đình, dòng họ, xã hội lạc hậu, trì trệ, chậm phát triển đã góp phần nâng cao 
chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Gắn tuyên 
truyền, vận động với việc lồng ghép các hoạt động ngoại khóa ở các trường học và 
các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới; xây 
dựng mô hình gia đình, dòng họ không có tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết 
thống, nhằm nâng cao nhận thức, từng bước hạn chế tiến tới chấm dứt tình trạng tảo 
hôn, hôn nhân cận huyết thống. Trên địa bàn huyện, hằng năm có 100% hộ gia đình, 
khu dân cư đăng ký xây dựng gia đình văn hoá, khu dân cư văn hóa, các hoạt động 
văn hoá, phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao, các trò chơi dân gian được duy trì, 
phát triển mạnh mẽ. Các hoạt động chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước, 
quê hương, các ngày Lễ, Tết “Mừng Đảng, mừng Xuân”, các hoạt động kỷ niệm ngày 
Quốc khách 2/9…được huyện quan tâm tổ chức đều được Nhân dân tích cực hưởng 
ứng; phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tạo nên khí 
thế thi đua sôi nổi giữa các thôn, bản, các đơn vị, cá nhân thắt chặt tinh thần đoàn kết 
trong cộng đồng, gắn bó tình làng nghĩa xóm, tương thân, tương ái; giúp nhau phát 
triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững, xóa dần các hủ tục lạc hậu trong đời sống 
đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa trên địa bàn huyện, đặc biệt trong việc cưới, 
việc tang và lễ hội.  

Kính thưa Đại hội! 

 Để tiếp tục phát huy tốt vai trò của MTTQ Việt Nam trong công tác tuyên 
truyền, vận động đồng bào xây dựng đời sống văn hóa, trong thời gian tập trung thực 
hiện một số giải pháp sau: phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, 
già làng, trưởng thôn, bản, người có uy tín, hòa giải viên, cộng tác viên ở cơ sở trong 
thực hiện công tác tuyên truyền, vận động bà con xây dựng nông thôn mới; vận động 
bà con thực hiện việc cưới, việc tang văn minh; kịp thời nêu gương những điển hình 
tiên tiến, những mô hình làm tốt về nếp sống văn minh - gia đình văn hóa, giữ gìn thuần 
phong mỹ tục; hình thành những tập quán mới tiến bộ, khắc phục các tập quán lạc hậu.  

Xin trân trọng cảm ơn. 

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.   
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NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT,  
PHẢN BIỆN XÃ HỘI TRONG GIAI ĐOẠN MỚI 

                      

   Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam 

 

Kính thưa các Quý vị đại biểu! 

Thưa toàn thể Đại hội! 

Trong tiến trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân ở nước ta hiện nay, hoạt động giám sát và 
phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một trong những phương thức 
kiểm soát quyền lực, là yêu cầu tất yếu và có vai trò ngày càng quan trọng.  

Căn cứ quy định của Đảng, Hiến pháp và pháp luật về giám sát và phản biện xã 
hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Quảng Nam xác định đây là nhiệm vụ 
chính trị trọng tâm, thường xuyên cần tập trung tăng cường. Theo đó, kịp thời tham 
mưu Tỉnh ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động phối hợp chặt chẽ với 
chính quyền và tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên thường xuyên tuyên 
truyền, quán triệt, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng giám sát, tập trung chỉ đạo, hướng 
dẫn Mặt trận các cấp triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng. 

Trong 05 năm qua (2014-2019), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ 
động lựa chọn nội dung, đối tượng, báo cáo cấp ủy cùng cấp, xây dựng kế hoạch chủ 
trì tổ chức 1.747 đoàn giám sát chuyên đề, 72 cuộc giám sát thông qua văn bản, tham gia 
hàng trăm cuộc giám sát liên ngành với Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Quảng Nam, 
Thường trực HĐND, các ban HĐND các cấp và các cơ quan liên quan. Nội dung, đối 
tượng giám sát tập trung vào kết quả triển khai thực hiện chính sách, pháp luật liên 
quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân của chính quyền các cấp như: giảm nghèo bền 
vững; xây dựng nông thôn mới; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác 
phòng, chống tham nhũng; thực hiện pháp luật về thanh tra; thực hiện dân chủ ở cơ 
sở; chấp hành pháp luật trong hoạt động tư pháp, thi hành án hình sự, dân sự; công 
tác cải cách hành chính; thực hiện pháp luật thuế và công tác quản lý thuế; công tác 
quản lý, sử dụng đất của các cơ sở tôn giáo; thực hiện chính sách đối với đồng bào 
dân tộc thiểu số; giám sát đầu tư của cộng đồng… Tại cơ sở, các Ban Thanh tra nhân 
dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tiếp tục được củng cố, kiện toàn, phát huy hiệu 
quả giám sát của Nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, công chức và chính quyền cấp xã trong 
việc thực hiện quy chế dân chủ; đối thoại, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; 
phòng, chống tham nhũng; cải cách hành chính và hoạt động đầu tư xây dựng ở địa 
phương. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kịp thời tổ chức đoàn giám sát 
những vụ việc nổi cộm do báo chí phát hiện, phản ánh; lựa chọn giám sát các bản án 
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hành chính, dân sự của Tòa án nhân dân các cấp xét xử đã có hiệu lực pháp luật 
nhưng chưa thấu tình, đạt lý gây bức xúc trong Nhân dân…  

Song song với nhiệm vụ trên, trong 05 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam các cấp chủ động lựa chọn, tổ chức tốt hoạt động phản biện xã hội đối với các dự 
thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền cùng cấp tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích 
chính đáng của Nhân dân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ trì tổ chức 
626 hội nghị phản biện xã hội và trực tiếp tham gia góp ý đối với 1.256 dự thảo văn bản 
của cấp ủy, chính quyền các cấp… góp phần làm sáng tỏ sự cần thiết, sự phù hợp, tính 
khả thi và hiệu quả của dự thảo văn bản, làm cơ sở, căn cứ quan trọng để cấp ủy, 
HĐND và UBND các cấp tham khảo trước khi quyết định thông qua. Đồng thời, kiến 
nghị cơ quan có thẩm quyền không thông qua hoặc tiếp tục sửa đổi, điều chỉnh đối 
với các dự thảo văn bản chưa đạt yêu cầu.  

Nhờ sự chủ động, tích cực và chặt chẽ nên hoạt động giám sát và phản biện xã hội 
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Quảng Nam ngày càng đi vào chiều sâu, phát 
huy hiệu quả. Nội dung, đối tượng, phạm vi giám sát, phản biện xã hội ngày càng đa dạng, 
toàn diện, cụ thể và thực chất. Qua đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát 
hiện những hạn chế, bất cập, vướng mắc trong quá trình xây dựng và thực thi chính 
sách, pháp luật, kịp thời kiến nghị, đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp thu, trả lời 
và chỉ đạo giải quyết theo quy định. Kết quả giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua góp phần quan trọng trong công tác 
tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp ngày càng vững mạnh; thể hiện ngày càng 
rõ vai trò, vị trí của Mặt trận trong hệ thống chính trị, tạo sức lan tỏa tích cực trong đời 
sống xã hội, được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp ghi nhận, đánh giá cao và Nhân dân 
tin tưởng, ủng hộ.  

Từ thực tiễn hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam các cấp tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua, có thể rút ra một số kinh nghiệm 
sau đây: 

1. Trong giai đoạn hiện nay, cần xác định nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp là tăng cường “vai trò nòng cốt chính trị”  tập trung 
thực hiện tốt hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính 
quyền; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.  

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ động lựa chọn nội dung, đối 
tượng để phối hợp, thống nhất với các tổ chức chính trị-xã hội và các cơ quan liên quan 
xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội, báo cáo cấp ủy đảng, phối hợp với chính 
quyền cùng cấp triển khai thực hiện. Sau giám sát, phản biện phải kịp thời kiến nghị và 
đôn đốc, theo dõi kết quả tiếp thu, giải quyết.  

3. Phát huy vai trò, trách nhiệm và trí tuệ của Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, thành viên các tổ chức tư vấn; các nhân sĩ, trí thức, người có uy tín, cá nhân 
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tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo, các chuyên gia, đoàn viên, hội viên và sự ủng hộ 
của Nhân dân. 

4. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội phải chặt chẽ, tuân thủ quy trình, quy 
định của pháp luật. Đồng thời thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, 
kiến nghị của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. 

Để tiếp tục phát huy, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội 
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong những năm đến, cần tập trung thực hiện tốt một 
số nội dung trọng tâm sau: 

Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong hệ thống chính trị các 
chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về vị trí, vai trò của Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới. Tập trung quán triệt các quy định của 
Đảng về vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính 
quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quy định của Hiến pháp và pháp luật về 
quyền hạn, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giám sát, phản biện xã 
hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước. 

Thứ hai, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt Thông báo số 160-TB/TW 
ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-
KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị. Theo đó, xác định nhiệm vụ trọng tâm, 
thường xuyên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tập trung nâng cao hiệu quả hoạt 
động giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền 
trong sạch, vững mạnh, trọng tâm là trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, gương 
mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; hoạt động quản lý nhà nước ở 
những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân.  

Thứ ba, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp 
phát huy đầy đủ vai trò đại diện trong bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng 
của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; nắm chắc tình hình đoàn viên, hội viên và đời 
sống Nhân dân, kịp thời tập hợp, tổng hợp, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng 
của đoàn viên, hội viên và Nhân dân với Đảng, Nhà nước và giám sát kết quả giải 
quyết kiến nghị của các cơ quan có thẩm quyền.  

Thứ tư, hàng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị 
- xã hội các cấp chủ động lựa chọn nội dung, vấn đề bức xúc liên quan trực tiếp đến 
quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, đoàn viên và Nhân dân để xây 
dựng, triển khai kế hoạch giám sát, phản biện xã hội phù hợp.  

Thứ năm, tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực công 
tác của đội ngũ cán bộ, công chức; phát huy vai trò, trách nhiệm và trí tuệ của Ủy 
viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên các tổ chức tư vấn; các nhân sĩ, 
trí thức, người uy tín trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo, các chuyên gia trên các 
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lĩnh vực; sự tham gia tích cực của các cơ quan truyền thông trong hoạt động giám sát, 
phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.  

Phát huy kết quả đạt được, trong những năm đến, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
các cấp tỉnh Quảng Nam tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả hoạt động giám sát, 
phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp 
trong sạch, vững mạnh, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa 
bàn tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm 
quốc phòng - an ninh của địa phương. 

Xin trân trọng cảm ơn.  

Kinh chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 
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PHÁT HUY CÁC HÌNH THỨC TỰ QUẢN  
GIÚP NHAU PHÁT TRIỂN KINH TẾ, GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG,  

VƯƠN LÊN LÀM GIÀU CHÍNH ĐÁNG 
 

  Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Thành, 
huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre 

 

Kính thưa các Quý vị đại biểu! 

Thưa toàn thể Đại hội! 

Vĩnh Thành còn có tên gọi là Cái Mơn là một trong 11 xã, thị trấn của huyện 
Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Từ giữa thế kỷ XX, Vĩnh Thành đã nổi tiếng về nghề cây 
giống, hoa kiểng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, với hơn 18 nghìn dân, 
trong đó có 83% theo đạo Công giáo được phân bổ trên 12 ấp. Diện tích đất tự 
nhiện là 1.530 ha, trong đó có hơn 1.300 ha là đất nông nghiệp, với 4.672 hộ trong 
đó có hơn 3.700 hộ sản xuất cây giống hoa kiểng. Hàng năm sản xuất hơn 07 triệu 
sản phẩm cây giống, hoa kiểng, phân phối đến khắp vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long, các tỉnh miền Đông Nam bộ và có cả một số tỉnh ở miền Bắc, thỉnh thoảng 
có một số sản phẩm được xuất đi các nước Đông Nam Á.  

Với lợi thế đất đai màu mỡ và chế độ bán nhật triều cùng với chính sách của 
Đảng và Nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn là điều kiện thuận lợi 
cho người dân xã Vĩnh Thành phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, vươn lên làm 
giàu chính đáng, đồng thời Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã trong nhiệm kỳ cũng đã 
đề ra, cần tập trung phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng cao, kết cấu hạ tầng 
kinh tế xã hội được đầu tư xây dựng, theo tiêu chí xã nông thôn mới, đời sống vật 
chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1-2%/năm,  

Từ thực tế của địa phương, với vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý của 
chính quyền, vai trò nòng cốt là MTTQ Việt Nam và các đoàn thể trong công tác tuyên 
truyền vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 
Nhà nước, thông qua việc phát động, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và 
các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì, đặc biệt là hưởng ứng phát động thực hiện 
phong trào thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam các cấp, giai đoạn 2015 - 2020. 

Qua đó, từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân xã Vĩnh 
Thành hưởng ứng tích cực các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương, nhất là 
cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cùng 
với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 16-CT/TU của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, thực 
hiện những phần việc của hộ gia đình trong tham gia xây dựng nông thôn mới . Qua 
đó đã  dấy lên phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, tập trung những công 
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trình, phần việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó có sự phối 
hợp giữa MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, tập trung về phát huy các hình 
thức tự quản, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững vươn lên làm giàu 
chính đáng như:  

 Hội Nông dân đã thành lập 04 tổ hợp tác mai vàng, với tổng số tiền vận động 
tiết kiệm là 3 tỷ 828 triệu đồng xoay vòng cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn 
mượn; vận động quỹ hỗ trợ Nông dân hỗ trợ cho 11 hộ nghèo, không tính lãi,  kinh 
phí 155 triệu đồng để tổ chức sản xuất, xây dựng mô hình phát triển kinh tế, với 
nhiều mô hình có hiệu quả như mô hình nuôi dê, nuôi bò, mô hình quay chậu, đan giỏ 
tre, mô hình sản xuất cây giống, hoa kiểng… 

Hội Liên hiệp Phụ Nữ thành lập 39 tổ tương trợ có 1.250 thành viên tham gia, 
xoay vòng mỗi tháng hỗ trợ thêm vốn để giúp chị em có điều kiện mở rộng  sản xuất, 
đã giúp chị em phụ nữ có địa chỉ thoát nghèo bền vững. Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam xã và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phối hợp Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái 
Mơn thành lập Ban điều hành mô hình tín dụng - tiết kiệm tại Hội Dòng Mến Thánh 
giá Cái Mơn, trực tiếp theo dõi hỗ trợ hoạt động 15 tổ tín dụng - tiết kiệm tại 12 ấp 
của xã Vĩnh Thành với 300 thành viên có cả đồng bào giáo dân và chị em không có 
đạo đều tham gia, tổng số tiền huy động tiết kiệm và hỗ trợ tín dụng cho chị em phụ 
nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn lên đến hơn 01 tỷ đồng để giúp cho các hộ phát 
triển kinh tế.  

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt 
trận thành lập 01 tổ tham gia thực hiện sinh kế thoát nghèo bền vững với sự tham gia 
của 10 thành viên là hộ nghèo, cận nghèo có sự quyết khởi nghiệp vươn lên thoát 
nghèo bền vững, đã có sự phân công trách nhiệm của các tổ chức thành viên trong 
việc hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia sinh kế thông 
qua việc giới thiệu các hộ tiếp cận các nguồn vốn tín dụng hỗ trợ sinh kế, trong đó có 
nguồn vốn được hỗ trợ từ  nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, hỗ trợ tiếp cận với kiến 
thức khoa học kỹ thuật và nhiều chính sách khác nhằm giúp cho hộ gia đình có điều 
kiện phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững. 

Bên cạnh đó, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam các 
cấp phát động cũng như tham gia thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, với phương châm “Sống tốt đời, đẹp đạo”, 
các vị Linh mục tại các Nhà thờ và các vị nữ tu của Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái 
Mơn đã tham gia vận động giáo dân xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn 
liên tổ, liên ấp nâng cấp sửa chữa các tuyến lộ với chiều dài hơn 4,2 km góp phần cho 
phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa phương, đặc biệt 05 năm qua Nhà Thờ Cái 
Mơn, Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn đã vận động xây dựng 50 căn nhà tình 
thương trị giá hơn 02 tỷ đồng, tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo có nơi ăn chốn 
ở chu đáo, an tâm lao động sản xuất, vươn lên hộ khá giàu.  
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Ngoài ra, để thực hiện kế hoạch phối hợp thực hiện công tác giảm nghèo hàng 
năm, các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam xã đã xây dựng nhiều mô hình 
phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững như mô hình 5+1 của Hội Cựu chiến binh, 
mô hình thanh niên khởi thân, lập nghiệp đã phát huy được lợi thế của xã trong thực 
hiện giảm nghèo, phát triển kinh tế bền vững, trong 05 năm qua, đã góp phần kéo 
giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 8,3% đến nay còn 2,5%. 

Kính thưa Đại hội! 

Đạt được kết quả như trên là nhờ hướng dẫn nhiệt tình của MTTQ Việt Nam 
cấp trên, sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ giữa 
chính quyền, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể trong triển khai thực hiện các phong 
trào thi đua yêu nước, sự quyết tâm chính trị cao của hệ thống chính trị trong công tác 
giảm nghèo, với phương châm “không để ai bỏ lại phía sau” đã mang lại những kết 
quả đáng kể, trong đó có tập trung triển khai thực hiện lồng ghép với phong trào xây 
dựng nông thôn mới, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh”. Trong thực hiện, phát huy vai trò và được sự hưởng ứng tích cực của các 
vị chức sắc, chức việc cùng chung tay trong thực hiện chủ trương giảm nghèo, thực hiện 
an sinh xã hội trên địa bàn. 

Công tác tuyên truyền được triển khai rộng khắp từ trong nội bộ cán bộ, đảng 
viên và Nhân dân, đặc biệt là ý thức của hộ nghèo, hộ cận nghèo được nâng lên về 
tinh thần phấn đấu vươn lên thoát nghèo đã và đang phát huy hiệu quả. Vai trò gương 
mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong thực hiện chính sách 
giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. 

Năm năm tới với nhiều cơ hội bên cạnh cũng gặp không ít những thách thức 
khó khăn trong phát triển kinh tế nhất là ngành nông nghiệp phải chịu ảnh hưởng của 
biến đổi khí hậu, mặn xâm nhập sâu, nghề cây giống, hoa kiểng sẽ bị tác động rất lớn, 
thị trường tiêu thụ không ổn định, thu nhập của người dân sẽ giảm, chuẩn về hộ 
nghèo, cận nghèo sẽ được nâng lên, chắc chắn sẽ dẫn đến tỷ lệ hộ nghèo trong thời 
gian tới sẽ cao. Chính vì thế, công tác giảm nghèo nói chung cũng như việc phát huy 
các hình thức tự quản giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững làm giàu 
chính đáng nói riêng cần phải đa dạng hóa các loại hình, chọn xây dựng các mô hình 
thích ứng với biến đổi khí hậu, thuận thiên, mô hình sản xuất kiểu mẫu nhằm phát 
huy tối đa tiềm năng sẳn có trên quê hương Cái Mơn, tiếp tục xây dựng nâng chất các 
hình thức tự quản có hiệu quả trong Nhân dân, mở rộng thị trường nâng cao chất 
lượng, mẫu mã, đa dạng hóa chủng loại, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, 
hướng tới những sản phẩm xanh, sạch, an toàn. 

Tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước rộng khắp trong cán bộ Đảng 
viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, trong đó chú trọng việc phối hợp 
triển khai đối với các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo trên địa bàn. 
Kịp thời nhân rộng các hình thức tự quản có hiệu quả, biểu dương, khen thưởng kịp 
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thời nhằm động viên Nhân dân tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu 
nước, các cuộc vận động ở địa phương. 

Cán bộ Đảng viên phải là người tiên phong trong thực hiện các phong trào thi 
đua yêu nước nhất là việc học tập làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí 
Minh, phong trào “Đồng khởi mới” do tỉnh ủy Bến Tre phát động. 

Nhân Đại hội hôm nay, xin kiến nghị Trung ương nên sớm triển khai các dự án 
ứng phó biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có Tỉnh Bến Tre, 
trước mắt xây dựng các công trình ngăn mặn trữ ngọt, tạo điều kiện tốt nhất để trái 
sầu riêng, măng cụt, cây giống - hoa kiểng Cái Mơn tiếp tục vươn ra các nước trong 
khu vực. 

Kính thưa Đại hội! 

Với các hình thức tự quản, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, 
vươn lên làm giàu chính đáng của xã Vĩnh Thành trong thời gian qua chỉ là một phần 
rất nhỏ trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Bến Tre. Ban Thường trực 
UBMTTQ Việt Nam xã Vĩnh Thành sẽ tiếp tục nghiên cứu và học hỏi thêm các hình 
thức tự quản của cả nước để vận dụng tiếp tục phát huy các hình thức sẵn có của địa 
phương, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn, giảm tỷ 
lệ hộ nghèo hàng năm đúng theo tinh thần Nghị quyết Đảng ủy đề ra, tạo điều kiện tốt 
nhất để xã Vĩnh Thành đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. 

Xin trân trọng cảm ơn.  

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.  
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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TÍCH CỰC THAM GIA 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG GÓP PHẦN ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI 

 
Thượng tọa, TS. Thích Đức Thiện 

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPG Việt Nam 
Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 

 
Kính thưa các Quý vị đại biểu! 

Thưa toàn thể Đại hội! 

 
1. Đặt vấn đề  

Theo báo cáo tổng hợp của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Hội nghị trực tuyến toàn 
quốc về môi trường ngày 24/8/2016: Báo cáo cho biết, trên toàn quốc hiện có 283 khu 
công nghiệp với hơn 550.000m3 nước thải/ngày đêm; 615 cụm công nghiệp trong đó 
chỉ khoảng hơn 5% có hệ thống xử lý nước thải tập trung; các cụm công nghiệp còn 
lại, hoặc các cơ sở sản xuất tự xử lý nước thải hoặc xả trực tiếp ra môi trường. Cùng 
với đó là hơn 500.000 cơ sở sản xuất trong đó có nhiều loại hình sản xuất ô nhiễm môi 
trường, công nghệ sản xuất lạc hậu; Hơn 13.500 cơ sở y tế hàng ngày phát sinh hơn 47 
tấn chất thải nguy hại và 125.000 m3 nước thải y tế; Có 787 đô thị với 3.000.000 m3 
nước thải ngày/đêm nhưng hầu hết chưa được xử lý; lưu hành gần 43 triệu mô tô và 
trên 2 triệu ô tô tạo ra nguồn phát thải lớn đến môi trường không khí. Hàng năm, có 
100.000 tấn hoá chất bảo vệ thực vật được sử dụng, trong đó, khoảng 80% lượng thuốc 
bảo vệ thực vật đang được sử dụng không đúng quy định; hiệu suất sử dụng chỉ đạt 25-
60%; công tác thu gom, lưu giữ và xử lý bao bì chưa được quan tâm, nhiều nơi thải bỏ 
ngay tại đồng ruộng gây phát sinh mùi, khí thải. Cùng với đó là hơn 23 triệu tấn rác 
thải sinh hoạt, 7 triệu tấn chất thải rắn công nghiệp, hơn 630 nghìn tấn chất thải nguy 
hại; hiện có 458 bãi chôn lấp rác thải, trong đó có 337 bãi chôn lấp không hợp vệ sinh; 
có hơn 100 lò đốt rác sinh hoạt công suất nhỏ, có nguy cơ phát sinh khí dioxin, furan... 
đó là những nguồn tác động rất to lớn đến môi trường ở nước ta và môi trường nước ta 
vẫn đang đứng trước những thách thức to lớn và cấp bách. 

 Mới đây, các nghiên cứu, báo cáo của cơ quan chức năng cũng đã đưa ra những 
báo động cấp thiết cho vấn đề môi trường tại Việt Nam, đó là: Đất đai bị xói mòn, thoái 
hoá; chất lượng các nguồn nước suy giảm mạnh; không khí ở nhiều đô thị, khu dân cư bị 
ô nhiễm nặng; khối lượng phát sinh và mức độ độc hại của chất thải ngày càng tăng; tài 
nguyên thiên nhiên trong nhiều trường hợp bị khai thác quá mức, không có quy hoạch; 
đa dạng sinh học bị đe doạ nghiêm trọng; điều kiện vệ sinh môi trường, cung cấp nước 
sạch ở nhiều nơi không bảo đảm; việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, quá 
trình đô thị hoá, sự gia tăng dân số trong khi mật độ dân số đã quá cao, tình trạng đói 
nghèo chưa được khắc phục tại một số vùng nông thôn, miền núi, các thảm hoạ do thiên 
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tai và những diễn biến xấu về khí hậu toàn cầu đang tăng, gây áp lực lớn lên tài nguyên 
và môi trường, đặt công tác bảo vệ môi trường trước những thách thức gay gắt. 

 Nhiều nghiên cứu cũng đã khẳng định, Việt Nam là một trong 5 nước đang và 
sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu. Trên thực tế, những nhận định, 
dự đoán này đã trở thành những vấn đề hiện thực của tác động tiêu cực từ biến đổi 
khí hậu đến Việt Nam. 

 2. Cam kết của các tôn giáo Việt Nam và Phật giáo Việt Nam trong việc 
tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu: 

Vào tháng 09 năm 2015 tại thành phố Bristol, Vương quốc Anh đã diễn ra Diễn 
đàn quốc tế giữa lãnh đạo các tôn giáo lớn trên thế giới với các quan chức Liên hợp 
quốc thảo luận về vai trò của các tôn giáo trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển 
bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc đến năm 2030. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh 
đến vai trò của các tôn giáo trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. 
Tại Diễn đàn Bristol, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Moon đã khẳng định: “Bảo 
vệ môi trường là một mệnh lệnh đạo đức cấp thiết, là trách nhiệm thiêng liêng của tất 
cả tín đồ các tôn giáo, và của những người lương tri trên thế giới”. 

Ngay sau đó, Liên hợp quốc đã tổ chức Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí 
hậu 2015 (COP21-Paris) từ ngày 30 tháng 11 đến 12 tháng 12 tại thủ đô Paris, Cộng 
hòa Pháp. Hội nghị COP21-Paris đã nhận được nhiều thông điệp của các nhà lãnh 
đạo tâm linh các tôn giáo khẳng định sự tham gia của các tôn giáo vào công cuộc bảo 
vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu:“Hơn lúc nào hết, các giải pháp cho 
vấn đề khủng hoảng môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu được tìm trong giáo 
lý của các tôn giáo”. 

 Cùng thời điểm diễn ra COP21-Paris, tại Việt Nam, ngày 02/12/2015, lần đầu 
tiên lãnh đạo của 40 tổ chức tôn giáo thuộc 14 tôn giáo tại Việt Nam cùng tham dự 
“Hội nghị toàn quốc phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và 
ứng phó với biến đổi khí hậu” do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt 
Nam chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các tổ chức tôn giáo tổ 
chức tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại Hội nghị, lãnh đạo từng tôn giáo 
đã trình bày Thông điệp của tôn giáo mình về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến 
đổi khí hậu và đưa ra cam kết chung của các tôn giáo tại Việt Nam tham gia bảo vệ 
môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu: 

 “Chúng tôi, lãnh đạo của 40 tổ chức thuộc 14 tôn giáo tại Việt Nam cùng bày 
tỏ mối quan ngại sâu sắc đối với tác động của vấn đề ô nhiễm, suy thoái môi trường 
và biến đổi khí hậu trên trái đất đối với cuộc sống của con người và muôn loài. 
Chúng tôi hiểu rằng bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu không chỉ 
đơn thuần là những giải pháp mang tính kỹ thuật hay kinh tế, mà còn là sự chung tay, 
góp sức của toàn xã hội, liên quan mật thiết đến nền tảng đạo đức, yếu tố văn hóa và 
gốc rễ tinh thần mà các tôn giáo đóng vai trò và trách nhiệm quan trọng. Chúng tôi 
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kêu gọi sự nỗ lực của cộng đồng xã hội trong việc chăm sóc con người, bảo vệ sự 
sống trên trái đất và nỗ lực bảo vệ cộng đồng bị tổn thương, bị ảnh hưởng bởi biến 
đổi khí hậu. 

 Trước diễn biến ô nhiễm môi trường ngày càng tiêu cực, ảnh hưởng nặng nề 
của biến đổi khí hậu, chúng tôi ủng hộ các chủ trương, chính sách, pháp luật, chương 
trình hành động của Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về bảo vệ môi trường, 
ứng phó với biến đổi khí hậu; đồng thời kêu gọi các nỗ lực phối hợp, hỗ trợ từ các tổ 
chức, cá nhân trong và ngoài nước về chăm sóc con người, sự sống trên trái đất và 
các nỗ lực bảo vệ cộng đồng bị tổn thương và bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu”. 
Trên cơ sở đó, lãnh đạo 40 tổ chức tôn giáo tại Việt Nam đã ký Chương trình phối 
hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi 
khí hậu (giai đoạn 2015-2020), trong đó cam kết 04 nội dung hành động thiết thực tại 
cộng đồng tôn giáo của mình trong việc tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với 
biến đổi khí hậu. 

3. Một số kết quả tiêu biểu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tham gia bảo vệ 
môi trường góp phần đảm bảo an sinh xã hội 

Hơn lúc nào hết, các giải pháp bảo vệ môi trường đã được tìm thấy trong giáo 
lý của Phật giáo như là một giải pháp hữu hiệu có thể bảo vệ, gìn giữ, trả lại vẻ đẹp tự 
nhiên của mẹ Trái đất, bảo vệ hành tinh thân yêu của chúng ta.  

Với tinh hoa của Phật giáo nhập thế, truyền thống đồng hành cùng dân tộc, 
tăng ni, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có nhiều hoạt động thiết thực trong 
việc tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Thực hiện có hiệu 
quả Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt 
Nam, Bộ Tài nguyên, Môi trường và 40 tổ chức tôn giáo: 

- Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tham 
gia là Thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình phát huy vai trò của các tôn giáo tham 
gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ở cấp Trung ương.  

63 Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành phố trong cả nước đã tham gia ký kết 
Chương trình phối hợp bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu với Ủy 
ban MTTQ Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố. Ở nhiều địa 
phương đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp 3 bên (Mặt trận, phòng Tài nguyên 
và Môi trường, Ban Trị sự Phật giáo) đến cấp huyện, tạo ra sự chuyển biến đồng bộ 
về nhận thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong tăng ni, phật tử cả nước. 

 - Công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đã được Đại hội 
đại biểu Phật giáo lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 Quyết nghị tại Điều 13 trong 
Nghị quyết của Đại hội: “Đại hội kêu gọi Tăng Ni, Phật tử Việt Nam tích cực tham 
gia phong trào thi đua yêu nước, hưởng ứng chương trình hành động bảo vệ môi 
trường, ứng phó biến đổi khí hậu và văn hóa tham gia giao thông”. 
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- Đưa nhiệm vụ tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu 
là một trong những phương hướng hoạt động Phật sự hàng năm của các cấp giáo 
hội và chương trình đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng tăng ni sinh các Học viện Phật 
giáo, các lớp cao đẳng và trung cấp Phật học. Trong chương trình, mục tiêu, nhiệm 
vụ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam:“Phát huy tinh thần từ bi, kêu gọi Tăng Ni, Phật 
tử tích cực trong công tác từ thiện xã hội. Bên cạnh việc cứu trợ đồng bào bị ảnh 
hưởng do thiên tai, nghèo đói, công tác từ thiện xã hội tập trung xây dựng các công 
trình phúc lợi, nhà tình nghĩa, bảo hiểm y tế xã hội… và tập trung vào lĩnh vực bảo 
vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, văn hóa tham gia giao thông, giáo dục, y tế 
xây dựng các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục mầm non”. 

- Phát động phong trào trồng cây, gây rừng trong tín đồ, Nhân dân: Trước 
thực trạng của vấn đề môi trường do nạn cháy, phá rừng, Giáo hội đã kêu gọi người 
dân trồng cây, gây rừng để trả lại màu xanh cho tự nhiên, góp phần bảo vệ môi 
trường, giảm thiểu thiên tai lũ lụt, hạn hán... Do vậy, nhiều tấm gương điển hình, 
nhiều cấp Giáo hội đã tích cực đi đầu trong việc thực hiện trồng cây, góp phần bảo vệ 
môi trường, đảm bảo an sinh xã hội: 

Chương trình “Chung tay trồng rừng Việt Nam” của Trung tâm Phát triển thế 
giới thêm xanh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thực hiện trong năm 2019, đã trao 
tặng hơn 1,5 triệu cây giống lâm nghiệp cho hộ nghèo vùng bị cháy rừng ở các tỉnh 
miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh, Phú Yên… Cụ thể: “75.000 cây giống keo lai và 
khoảng 1.000 cây giống sưa đỏ đã được trao tận tay những hộ dân nghèo bị thiệt hại 
cho cháy rừng vừa qua tại xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.Tại 
Hà Tĩnh, Ban Tổ chức đã bàn giao 200.000 cây giống cho các hộ dân bị thiệt hại do 
cháy rừng tại 2 xã Sơn Trung và Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, 250.000 cây cho bà con 
huyện Hương Khê. Tại Phú Yên, hơn 500.000 cây giống cũng đã được trao tặng bà 
con nông dân các huyện Đồng Xuân, Phú Hòa, thị xã Sông Cầu và TP Tuy Hòa”; Ban 
Trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên kết hợp với Trung tâm Tình 
nguyện Quốc gia - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung tâm phát triển Thế giới thêm 
xanh, các nhà hảo tâm phát động phong trào trồng cây “Hành động xanh cho thế giới 
xanh” với số lượng trồng 10.000 cây xanh. Ngày 25/4/2016, dưới sự chỉ đạo của Giáo 
Hội Phật giáo Việt Nam, Trung tâm phát triển Thế giới thêm xanh kết hợp Trung tâm 
tình nguyện quốc gia và các đơn vị địa phương tiếp tục hành trình “Trồng hoa Ngọc 
Lan tại 9 tỉnh đồng bằng Sông Hồng và Phụ cận” (Hải Dương, Hải Phòng, Quảng 
Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Nam Định, Thái Bình). Hành trình 
tiếp tục trồng cây tại 34 di tích lịch sử, đền chùa như: Chùa Phật Tích (Bắc Ninh), 
chùa Gôi (Nam Định), Tổ đình chùa Keo (Thái Bình), văn Miếu Mao Điền (Hải 
Dương), chùa Lôi Âm (Quảng Ninh), Trụ sở Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
tỉnh Vĩnh Phúc, đền Thiên Cổ (Phú Thọ), Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng (Bắc 
Giang), chùa Kiến Linh (Hải Phòng); Đặc biệt, trong những năm qua toàn bộ hệ 
thống tự viện của Tông phong Tịnh Độ Non Bồng gồm 170 chùa, tịnh xá ở khắp 
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miền Tây và Đông Nam bộ tã tiếp nhận và ký kết giao ước tự trồng, tự hưởng 150 ha 
đất hoang hóa, khô cằn thành rừng xanh mát; phát động toàn thể tăng ni trong tông 
môn mỗi người trồng ít nhất 100 cây tràm, điều, bạch đàn, xanh... Sau 02 năm thực 
hiện thấy hiệu quả tích cực từ mô hình trên Cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai đã tiếp tục 
ký giao ước và giao thêm đất để Tu viên Quan Âm quản lý trồng cây, gây rừng. 

Có thể khẳng định, trồng cây, gây rừng và vận động quần chúng tín đồ không 
chặt cây, phá rừng là một trong những giải pháp hữu hiệu mà Phật giáo có thể góp 
phần thiết thực, hiệu quả trong việc tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến 
đổi khí hậu.  

- Ký kết Chương trình phối hợpvới Tổng cục Thủy sản, Bộ Tài nguyên và 
Môi trườngvề phóng sinh bảo vệ môi trường sống cho các loài: Ngày 24/4/2018, 
Trung ương Giáo hội đã phối hợp Tổng cục Thủy sản, Bộ Tài nguyên và môi trường 
tổng kết kết quả triển khai thực hiện bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổng cục và GHPGVN 
năm 2017, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện bản ghi nhớ hợp tác 
trong lĩnh vực thả giống phóng sinh, bảo vệ nguồn lợi thủy sản năm 2018. Trung 
ương Giáo hội là đơn vị chủ trì tổ chức sự kiện, tổ chức phóng sinh và tuyên truyền 
về công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho Tăng Ni, Phật tử; Tổng cục Thủy sản chỉ 
đạo Chi cục thủy sản địa phương hướng dẫn điểm thả, kỹ thuật và con giống thả 
phóng sinh, tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo vệ giống thủy sản sau khi 
thả phóng sinh theo đúng quy định; đóng góp nguồn cá giống và tham dự buổi tổ 
chức thả phóng sinh nguồn lợi thủy sản. 

Thông qua hoạt động thả giống phóng sinh, góp phần vào việc bảo vệ môi 
trường, bảo vệ đa dạng sinh học; qua đó ngăn chặn, giảm thiểu sự phát tán những loài 
thủy sinh ngoại lai xâm hại ra môi trường; chủ động cung cấp và vận động Tăng Ni, 
Phật tử, người dân thả phóng sinh những giống thủy sản hữu ích cho môi trường sinh 
thái và đời sống xã hội. 

- Thành lập và ra mắt chuyên mục “Phật giáo và môi trường bền vững” trên 
cổng thông tin chính thức của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam: 
Phatgiao.org.vn 

- Phối hợp xây dựng và duy trì hoạt động có hiệu quả của 04 mô hình điểm 
quốc gia Phật giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại 
chùa Pháp Bảo, Tp. Hồ Chí Minh; chùa Pháp Vân, Tp. Hà Nội; chùa Hải Đức, thành 
phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Môn phái Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng thuộc Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam. 

- Ngoài những kết quả tiêu biểu kể trên, Giáo hội cũng đặc biệt quan tâm 
đếncông tác hoằng pháp trong tín đồ phật tử nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường và 
ứng phó với biến đổi khí hậu; công tác cứu trợ đồng bào khi gặp thiên tai bão lũ đạt 
được những kết quả đáng kể. theo Báo cáo tổng kết công tác cứu trợ của Giáo hội 
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trong nhiệm kỳ VII (năm 2012 - 2017) tổng số tiền vận động cứu trợ của Giáo hội lên 
tới 6.838.199.841.000đ (Sáu ngàn, tám trăm ba mươi tám tỷ, một trăm chín mươi 
chín triệu, tám trăm bốn mươi mốt nghìn đồng). 

- Theo sự đồng thuận chung của các vị lãnh đạo tôn giáo tại Hội nghị toàn quốc 
biểu dương, phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với 
biến đổi khí hậu tại Huế tháng 10/2019, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ xem xét, sửa 
đổi và đưa nội dung bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu vào Hiến 
chương Giáo hội khi tiến hành Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX vào cuối 
năm 2022.  

- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam một số tỉnh, thành phố có nhiều cách 
làm hay, mô hình tốt đáng biểu dương, khuyến khích trong việc tham gia bảo vệ môi 
trường, như:Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hà Nội đã phối hợp với Công an 
Thành phố Hà Nội tổ chức thành công Hội thảo khoa học về chủ đề bảo vệ môi 
trường và ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm tuyên truyền rộng rãi tới nhân dân và 
quần chúng tín đồ, phật tử về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, ứng phó 
với biến đổi khí hậu; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh 
và Quỹ Đạo phật ngày nay chùa Giác Ngộ đã tổ chức thành công triển lãm văn hóa về 
bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam tỉnh Điện Biên đã phát động tăng ni phật tử trồng 5000 cây hoa ban tại các 
đồi trọc Tông Khao; 1080 cây Ngọc lan, cây Bồ đề, cây Bạch đàn tại các chùa thuộc 
khu di tích trong Tỉnh; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai 
(Quan Âm Tu Viện – Biên Hòa) đã vận động tăng ni, phật tử trồng 3ha cây xanh tại 
khu vực Núi Dinh. 

4. Đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm phát huy vai trò, nguồn lực 
của Giáo hội Phật giáoViệt Nam trong việc tham gia bảo vệ môi trường và ứng 
phó với biến đổi khí hậu hiện nay 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay với 54.773 tăng ni; 18.471 tự viện; số 
lượng tín đồ và người có thiện cảm với Phật giáo chiếm 60% dân số Việt Nam, đây là 
nguồn lực đáng kể cần được phát huy trong công cuộc bảo vệ môi trường và ứng phó 
với biến đổi khí hậu ở nước ta hiện nay, cụ thể: 

- Các cơ quan truyền thông phối hợp với Giáo hội đẩy mạnh công tác truyền 
truyền trong tín đồ, Nhân dân nâng cao nhận thức và thực hiện nghiêm các chủ 
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BVMT và ứng phó với biến 
đổi khí hậu . 

- Ngành Tài nguyên và môi trường sớm nghiên cứu chính sách giao, khoán 
rừng, đất trống đồi núi trọc cho Giáo hội Phật giáo các cấp để phối hợp quản lý phát 
triển rừng bền vững và vận động tín đồ, Nhân dân tham gia bảo vệ rừng.  
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- Có cơ chế, chính sách để phát huy nguồn lực của Giáo hội trong việc tham gia 
vận động tín đồ, Nhân dân an táng cho thân nhân quá cố văn minh, bằng hình thức hỏa 
táng và gửi cho cốt tại các cơ sở thờ tự Phật giáo nhằm tiết kiệm tài nguyên đất. 

- Mặt trận và ngành tài nguyên môi trường tích cực phối hợp hỗ trợ Giáo hội 
tiếp tục nhân rộng, xây dựng mới các mô hình, điển hình tiên tiến trong đồng bào Phật 
giáo tham gia BVMT, ứng phó với BĐKH. Phối hợp biên soạn tài liệu, tổ chức tập huấn 
về kiến thức và kỹ năng bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho tăng ni, 
phật tử. 

- Mặt trận phối hợp phát huy vai trò của đồng bào Phật giáo trong việc giám sát 
việc thực thi pháp luật Nhà nước về bảo vệ môi trường, cũng như phản biện xã hội 
trong xây dựng và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về BVMT và ứng phó 
với biến đổi khí hậu. 

- Quốc hội cần nghiên cứu chọn một ngày đặc biệt trong năm để lấy là: “Ngày 
truyền thống các tôn giáo chung tay bảo vệ môi trường” nhằm khuyến khích, 
động viên, phát huy vai trò, nguồn lực của các tôn giáo tích cực tham gia bảo vệ môi 
trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Xin trân trọng cảm ơn. 

  Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 
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NHIỆM VỤ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO  
CỦA TỔ QUỐC TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY 

 
Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện 

Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân 
Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 

 

Kính thưa các Quý vị đại biểu! 

Thưa toàn thể Đại hội! 

Việt Nam là quốc gia ven biển nằm bên bờ Tây của Biển Đông, có vị trí địa 
chính trị và địa kinh tế rất quan trọng. Với bờ biển dài trên 3.260 km trải dài từ Bắc 
xuống Nam. Theo Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 thì nước ta 
có diện tích biển khoảng 1 triệu km2, gấp 3 lần diện tích đất liền, chiếm gần 30% diện 
tích Biển Đông. Vùng biển nước ta có khoảng 3.000 hòn đảo lớn, nhỏ được phân bố 
khá đều theo chiều dài bờ biển và 2 quần đảo xa bờ là Hoàng Sa và Trường Sa. 
Biển, đảo nước ta được ví như mặt tiền, sân trước, cửa ngõ quốc gia; các vùng biển 
và hải đảo cùng với đất liền hình thành phên dậu, chiến lũy nhiều tầng, nhiều lớp, bố 
trí thành tuyến phòng thủ liên hoàn vững chắc bảo vệ Tổ quốc. Lịch sử dân tộc ghi 
nhận có tới 2/3 cuộc chiến tranh của kẻ thù bên ngoài sử dụng đường biển làm hướng 
tiến công chủ yếu xâm lược nước ta. 

Trên Biển Đông, vùng biển nước ta tiếp giáp với vùng biển 7 nước và 01 vùng 
lãnh thổ trong khu vực là: Trung Quốc, Đài Loan (phía Bắc), Campuchia và Thái Lan 
(Tây Nam), Phi-lip-pin, Ma-lai-xia, In-đô-nê-xia, Brunây (phía Đông, Đông Nam và 
Nam), từ những năm đầu thập kỷ 70 của thế kỷ XX đến nay, nơi đây đang diễn ra 
những tranh chấp phức tạp và quyết liệt về chủ quyền giữa các quốc gia, đẩy tới xu 
hướng tăng cường lực lượng quân sự, đặc biệt là Hải quân của các nước trong khu 
vực. Điều đó đang đe dọa đến môi trường hòa bình trong khu vực và an ninh chủ 
quyền biển, đảo của Tổ quốc ta. 

Trong những năm qua, tình hình Biển Đông có nhiều diễn biến mới, căng thẳng, 
phức tạp; tàu thuyền nước ngoài đã có những hành động xâm phạm nghiêm trọng các 
vùng biển của ta (cả ở những khu vực chưa từng có tranh chấp, như khu vực thềm lục 
địa phía Nam). Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp, 
hiệp đồng chặt chẽ của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; quân và dân ta 
đã tích cực triển khai các hoạt động bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển; 
thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên biển, đảo không ngừng được 
củng cố, tăng cường. Các lực lượng quản lý, bảo vệ biển, đảo từng bước được xây 
dựng, phát triển ngày càng lớn mạnh. Trong đó, Hải quân nhân dân Việt Nam được 
Đảng, Nhà nước ưu tiên đầu tư tiến thẳng lên hiện đại,với nhiều thành phần lực 
lượng; được biên chế nhiều vũ khí trang bị mới, hiện đại. Công tác phối hợp tuyên 
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truyền biển, đảo, giữa Quân chủng Hải quân với 63 tỉnh, thành phố và 15 cơ quan, 
đơn vị đã được triển khai toàn diện, đồng bộ, đạt hiệu quả thiết thực; kịp thời cung 
cấp thông tin, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, niềm tin cho 
cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và kiều bào ta ở nước ngoài về biển, đảo. 
Nhiều phong trào, nhiều hoạt động do địa phương và các cơ quan, nhất là Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên từ Trung ương đến địa phương phát động 
(ủng hộ “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”, “Cả nước vì Trường Sa”, “Vì biển, đảo quê 
hương-Vì tuyến đầu Tổ quốc”,...) thực sự hiệu quả, tạo bước đột phá, sức lan tỏa rộng 
rãi, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc. Xây dựng mối đoàn kết, 
nhất trí, đồng thuận, góp phần huy động nguồn lực, thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 
09-NQ/TW khóa X về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, Nghị quyết số 36-
NQ/TW khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2045”, tạo sức mạnh to lớn đấu tranh, bảo vệ chủ quyền 
biển, đảo của Tổ quốc và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển để xây 
dựng và phát triển đất nước. 

Cán bộ, chiến sĩ Hải quân cùng các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển vượt quan 
mọi khó khăn, gian khổ, kiên cường bám trụ nơi đầu sóng, ngọn gió; ngày đêm tuần 
tra, kiểm soát, thực sự là điểm tựa tin cậy, vững chắc cho nhân dân yên tâm, vươn 
khơi, bám biển, phát triển kinh tế. Đặc biệt, mỗi khi phải đối mặt với tình huống phức 
tạp trên biển, luôn nêu cao ý chí quyết tâm, thực hiện đúng đường lối, phương châm, 
tư tưởng chỉ đạo; khôn khéo, kiên quyết, kiên trì, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích 
quốc gia; an ninh, trật tự trên biển, không để xảy ra xung đột; giữ vững môi trường 
hòa bình, ổn định để phát triển đất nước và mở rộng quan hệ hợp tác với các nước. 

Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi là cơ bản, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo 
của Tổ quốc hiện nay và trong những năm tới vẫn đang đứng trước những khó khăn, 
thách thức. Tình hình quốc tế, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, 
xuất hiện những nhân tố mới; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn và tranh chấp 
lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo giữa các nước trong khu vực diễn ra gay gắt, tiềm ẩn 
nguy cơ xung đột, mất ổn định. Ở trong nước, sự phối hợp, thống nhất nhận thức và 
hành động về chủ quyền biển, đảo của một bộ phận nhân dân chưa cao. Các thế lực 
thù địch ra sức lợi dụng vấn đề biển, đảo để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. 
Trong điều kiện kinh tế, ngân sách có hạn, chúng ta chưa thể cùng lúc đầu tư xây 
dựng được ngay các lực lượng quản lý, bảo vệ biển đủ mạnh, trang thiết bị, phương 
tiện còn hạn chế, khó duy trì sự hiện diện thường xuyên, liên tục trên toàn bộ vùng 
biển rộng lớn. 

Để phát huy sức mạnh tổng hợp trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo 
trong tình hình hiện nay, chúng ta cần thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau: 

Trước hết, cần phải tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý 
thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân đối với chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ biển, 
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đảo. Củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong hệ thống chính trị và 
nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến phát triển 
kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Khơi dậy được lòng tự hào, tự tôn, truyền 
thống, ý chí kiên cường, bất khuất của dân tộc; từ đó hình thành mặt trận chính trị 
rộng lớn của nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài hướng về biển, đảo quê 
hương, chung sức, đồng lòng bảo vệ biển, đảo Tổ quốc. Trong đó đội ngũ cán bộ Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp phải là người đi đầu trong 
công tác tuyên truyền, vận động người thân, gia đình, nhân dân trong việc chấp hành, 
tuân thủ các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước trong giải quyết các vấn đề 
trên biển trong bối cảnh tình hình ngày càng phức tạp như hiện nay. 

Thứ hai, xây dựng các lực lượng quản lý, bảo vệ biển, đảo, dự bị động viên, dân 
quân, tự vệ biển mạnh, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, trong đó Hải 
quân là lực lượng nòng cốt. Đẩy nhanh lộ trình hiện đại hóa Hải quân; ưu tiên đóng 
các tàu có lượng giãn nước lớn, sức cơ động cao, bảo đảm sức sống, tầm hoạt động 
dài ngày trên biển, trong điều kiện thời tiết khó khăn, phức tạp. 

Đối với các lực lượng hoạt động trên biển, phải luôn nâng cao cảnh giác, sẵn 
sàng chiến đấu cao, chủ động nắm chắc mọi hoạt động, ngăn ngừa nguy cơ xung đột từ 
sớm, từ xa; nâng cao khả năng tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự, 
an toàn các hoạt động kinh tế biển. Phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành địa phương 
tăng cường tổ chức diễn tập (nhất là diễn tập đột xuất) về các phương án bảo vệ biển, 
đảo; hoàn thiện cơ chế phối hợp, huy động tàu thuyền lực lượng dân sự tham gia đấu 
tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Phải có phân định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ  của các 
lực lượng trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo khi có tình huống xảy ra, tránh 
để chồng chéo nhiệm vụ giữa các lực lượng; thực hiện đúng phương châm, đối sách, 
xử trí thắng lợi các tình huống trên biển.  

Thứ ba, gắn phát triển kinh tế biển với quản lý vùng trời, bảo vệ biển, đảo, xây 
dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên 
biển. Quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa 
IX, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết số 36-
NQ/TW khóa XII về ‘Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2045”, thực hiện thành công mục tiêu đưa nước ta trở thành 
quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển. Quá trình phát triển kinh tế biển cần được 
kết hợp với tăng cường sức mạnh bảo vệ chủ quyền; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế 
- xã hội biển, đảo và nâng cao đời sống nhân dân cần đi đôi với củng cố trang bị, cầu 
cảng, công trình phòng thủ, bố trí dân cư. Các lực lượng chuyên trách, trong đó có 
Hải quân tích cực tham gia phát triển kinh tế quốc phòng trên biển, đảo ở lĩnh vực thế 
mạnh, ưu tiên những vùng biển, đảo xa, tiền tiêu, còn nhiều khó khăn, góp phần tạo 
thế và lực cho đất nước trong hành trình bảo vệ và khai thác biển. Các hội viên, thành 
viên của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên ở khu vực có đông đồng bào làm 
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nghề biển, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền ngư dân ra khơi 
bám biển; kết hợp sản xuất với bảo vệ chủ quyền; bảo vệ môi trường biển và nguồn 
lợi thủy sản; không vi phạm vùng biển các quốc gia khác trong quá trình đánh bắt, 
khai thác hải sản và các dịch vụ khác. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an 
ninh nhân dân trên biển vững chắc, thế bố trí chiến lược các lực lượng có chiều sâu, 
liên hoàn bờ - biển - đảo, sẵn sàng chuyển hóa thành thế trận chiến tranh nhân dân 
khi có xung đột. 

Thứ năm, phải kết hợp chặt chẽ các hình thức, biện pháp đấu tranh chính trị, 
ngoại giao, pháp lý, kinh tế, quốc phòng trong quản lý và bảo vệ quyền và chủ quyền 
trên biển là nhiệm vụ quan trọng của quốc phòng, an ninh thời kỳ mới. Để làm tốt giải 
pháp này, cần xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật biển, làm cơ sở cho việc xác 
lập chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia; triển khai chặt chẽ việc phân 
vùng, bố trí dân cư ven biển với tổ chức các lực lượng bảo vệ chủ quyền biển đảo; ban 
hành chính sách khuyến khích mạnh mẽ nhân dân định cư sinh sống ổn định lâu dài trên 
đảo và làm ăn trên biển dài ngày. Các địa phương có biển, đảo cần có chủ trương, giải 
pháp, kế hoạch phù hợp, nhằm tăng cường nghĩa vụ, trách nhiệm của các doanh nghiệp 
và nhân dân trong quản lý bảo vệ, khai thác các lợi ích từ biển. 

Thứ sáu, phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 
các tổ chức chính trị, đoàn thể xã hội; huy động sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc 
hướng về sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Trước âm mưu, thủ đoạn của các thế 
lực thù địch đang ra sức tuyên truyền, xuyên tạc, kích động nhân dân, biểu tình, tạo sự 
mất ổn định trong nước, phá hoại mối quan hệ nội bộ và giữa các nước tuyên bố có 
tranh chấp, chồng lấn biển, đảo với nước ta… Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành 
viên phải không ngừng tăng cường công tác giáo dục hội viên, đoàn viên, thành viên 
của từng tổ chức nâng cao trách nhiệm công dân, động viên người thân tích cực tham 
gia các hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tăng cường đoàn kết dân tộc, tôn giáo, 
làm cho đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với mọi tầng lớp 
nhân dân, biến những chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước thành hiện thực, 
tạo trận địa tư tưởng vững chắc và sức mạnh của cả dân tộc bảo vệ chủ quyền trên 
biển, đảo của Tổ quốc. 

Biển, đảo là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, cấu thành phạm vi 
chủ quyền thiêng liêng của quốc gia… Nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển, 
đảo của Tổ quốc rất nặng nề, đòi hỏi phải thường xuyên quán triệt, nắm vững các 
quan điểm tư tưởng của Đảng, tổ chức triển khai thực hiện chủ động, sáng tạo trong 
thực tiễn ở mọi cấp, ngành; phát huy cao nhất vai trò nòng cốt của Hải quân nhân dân 
Việt Nam, cũng như vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, tạo 
sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. 

Xin trân trọng cảm ơn. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 
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MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH LÀO CAI 
THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ GIỮ GÌ AN NINH, CHỦ 

QUYỀN BIÊN GIỚI QUỐC GIA VÀ CÔNG TÁC  
XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN VỮNG MẠNH 

 

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai 

 

Kính thưa các Quý vị đại biểu! 

          Thưa toàn thể Đại hội! 

Tỉnh Lào Cai có 182,086 km đường biên giới quốc gia, tiếp giáp với Châu 
Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); có 01 cửa khẩu Quốc tế, 02 cửa khẩu Quốc 
gia và nhiều lối mở, đặc biệt tuyến đường cao tốc Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai- Côn 
Minh đã tạo điều kiện cho Lào Cai nhiều cơ hội trong phát triển kinh tế với khu vực; 
là “cửa ngõ” giao thương giữa Việt Nam, các nước ASEAN với miền Tây Nam rộng 
lớn của Trung Quốc. Các cặp cửa khẩu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phòng 
thủ bảo vệ Tổ quốc, là cửa ngõ thông thương, giao lưu phát triển kinh tế, văn hóa 
giữa Việt Nam với Trung Quốc và các nước trong khu vực ASEAN. Địa bàn biên 
giới gồm: 297 thôn, bản, tổ dân phố (83 thôn, bản, tổ dân phố giáp biên giới) thuộc 
26 xã, phường, thị trấn của 4 huyện: Bát Xát, Bảo Thắng, Mường Khương, Si Ma Cai 
và thành phố Lào Cai. 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Tỉnh ủy, sự điều hành của UBND 
tỉnh, Phong trào“Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới 
quốc gia trong tình hình mới” đã được thực hiện một cách sâu rộng trên địa bàn tỉnh, 
thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên 
giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác, phát 
triển. Trong những năm qua, Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai luôn xác định công tác 
tuyên truyền, vận động thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, chủ quyền biên giới và 
công tác xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh là nhiệm vụ thường xuyên và hết 
sức quan trọng đối với một tỉnh miền núi, vùng cao, biên giới như Lào Cai. Chính vì 
vậy Ủy ban MTTQ các cấp đã tập trung phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành 
viên, các ngành chức năng đặc biệt là phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng 
tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền 
lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, đã 
chủ động, sáng tạo, bằng những việc làm cụ thể, xây dựng, triển khai nhiều chương 
trình, mô hình thiết thực, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm 
nghèo, cải thiện đời sống nâng cao thu nhập cho nhân dân khu vực biên giới. Thông 
qua các hoạt động tuyên truyền nhận thức của cán bộ và Nhân dân được nâng lên, 
giúp cho mọi người dân hiểu rõ về chủ quyền lãnh thổ, biên giới của tổ quốc là thiêng 
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liêng, bất khả xâm phạm, khơi dậy ý thức trách nhiệm của toàn dân hướng về biên 
giới xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. 

Hằng năm Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch 
tuyên truyền thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an 
ninh biên giới quốc gia gắn với thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, 
đô thị văn minh”, đồng thời hướng dẫn Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố có 
đường biên giới giáp với Trung Quốc phối hợp với các đồn Biên phòng đóng quân 
trên địa bàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền và xây dựng các mô hình KDC tự 
quản “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh biên giới Quốc gia”. Chủ trì ký Chương 
trình phối hợp số 09/KHPH-MTTQ-BĐBP ngày 15/8/2017 giữa Ủy ban MTTQ - Bộ 
Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện 
phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc 
gia” và tăng cường công tác đối ngoại trong tình hình mới, giai đoạn 2017- 2020; 
hướng dẫn MTTQ các cấp phối hợp tổ chức tốt “Ngày hội biên phòng toàn dân” gắn 
với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn toàn tỉnh.  

Trong công tác tuyên truyền, Uỷ ban MTTQ tỉnh đã chủ động, sáng tạo, có 
nhiều hình thức phong phú như: tuyên truyền thông qua bản tin, Cổng thông tin điện 
tử MTTQ tỉnh, mở các chuyên trang, chuyên mục Đại đoàn kết phát  trên sóng PT-
TH tỉnh bằng nhiều thứ tiếng dân tộc; tuyên truyền trên Báo Lào Cai; tổ chức các hội 
nghị tuyên truyền tập trung hoặc lồng ghép thông qua các buổi họp thôn, bản; thông 
qua ngày hội “Đại đoàn kết” ở KDC, các lễ hội đầu năm; các hoạt động giao lưu 
VHVN - TDTT nhân dịp lễ tết, tham gia các cuộc thi tìm hiểu... Kết quả trong 5 năm 
MTTQ tỉnh đã phối hợp Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh thực hiện 108 chuyên mục 
“Đại đoàn kết toàn dân tộc”; trên 2.600 tin, bài về hoạt động Mặt trận các cấp trên 
Báo Lào Cai, Báo điện tử Lào Cai và Báo Đại Đoàn kết; phát hành 45.400 cuốn Bản 
tin CTMT tỉnh; phát hành 3.000 cuốn Sổ tay CTMT, 3.000 cuốn Sổ tay công tác giám 
sát của Mặt trận đến tận các xã, phường, thị trấn và KDC.  

Ủy ban MTTQ các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành xây 
dựng phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an 
ninh trật tự thôn, bản khu vực biên giới” gắn với phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”; 
với phương châm gần dân, sát cơ sở, thường xuyên cử cán bộ xuống địa bàn làm tốt 
công tác tuyên truyền vận động quần chúng, kịp thời đề xuất các giải pháp để giải 
quyết các vụ việc, những vướng mắc trong Nhân dân, không để xảy ra các điểm 
nóng, phức tạp trên địa bàn biên giới; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám 
sát thực hiện. Trong 5 năm, MTTQ tỉnh đã phối hợp với BCH Biên phòng tổ chức 25 
hội nghị tuyên truyền trực tiếp tại các huyện, TP có đường biên giới cho 2.375 người 
tham gia; thành lập 05 mô hình điểm “Khu dân cư đoàn kết tham gia bảo vệ an ninh 
biên giới quốc gia” tại 05 huyện, thành phố có đường biên giáp với Trung Quốc 
nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các 
lực lượng và Nhân dân, tạo ra phong trào thi đua sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh dưới 
sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, tập trung của cấp ủy, chính quyền địa phương trong 



55 

 

công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhằm phòng ngừa, đấu tranh 
với những âm mưu, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch và các loại tội phạm 
khác nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo thuận lợi cho sự phát 
triển kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh. Có thể khẳng định, việc xây dựng mô hình 
“Khu dân cư đoàn kết tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia” đã góp 
phần quan trọng trong việc phối hợp với lực lượng BĐBP bảo vệ vững chắc chủ 
quyền lãnh thổ, an ninh trật tự trên khu vực biên giới. Qua đó, khẳng định tính đúng 
đắn của phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới 
quốc gia trong tình hình mới. 

Nhằm phát huy vai trò của quần chúng nhân dân tham gia tự quản đường biên, 
cột mốc và ANTT thôn, bản, khu vực biên giới; MTTQ, các đoàn thể, các phòng, 
ban, ngành địa phương phối hợp với các đồn biên phòng, công an trên địa bàn tổ chức 
khảo sát thực trạng, nắm tình hình nhân dân trên địa bàn quản lý. Đồng thời tham 
mưu cho cấp ủy, chính quyền các xã biên giới lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ 
mọi hoạt động nhằm thúc đẩy phong trào đi vào hoạt động có chiều sâu; thường 
xuyên giúp đỡ đội ngũ trưởng bản, công an viên, tổ an ninh tự quản không ngừng 
nâng cao nhận thức về mọi mặt; luôn lắng nghe tổng hợp các ý kiến đề xuất, kiến 
nghị của nhân dân, xây dựng các quy định, quy ước trong các thôn, bản. Đồng thời 
phát động, tạo điều kiện cho các thôn, bản, cá nhân và hộ gia đình đăng ký tham gia 
tự quản đường biên, cột mốc; xây dựng mô hình “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ 
quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” tại các thôn, bản Biên giới… do đó tình 
hình  ANTT thôn, bản được đảm bảo đi vào hoạt động có nề nếp, hiệu quả, đến nay 
26 xã biên giới đều đã thành lập được các mô hình tự quản ở KDC, trong đó đã xây 
dựng được 305 tổ tự quản ANTT với 2113 thành viên và 83 Tổ tự quản đường biên 
mốc giới, đã có 1.603 đại diện hộ gia đình ký cam kết tham gia. Thông qua công tác 
tuyên truyền vận động Nhân dân xây dựng, củng cố an ninh biên giới, đã có trên 
25.000 lượt bà con Nhân dân tham gia cùng bộ đội biên phòng tuần tra bảo vệ biên 
giới, phát quang đường biên giới, phát thông tầm nhìn biên giới; cung cấp cho BĐBP 
và các ngành chức năng hàng nghìn tin có giá trị phục vụ tốt cho công tác bảo vệ chủ 
quyền lãnh thổ và an ninh trật tự khu vực biên giới. Phối hợp với BCH Biên phòng 
tỉnh chỉ đạo các thôn, bản tổ chức ký kết nghĩa được 06 cặp Bản - Bản và 10/11 đồn 
Biên phòng kết nghĩa với 15 đơn vị đồn, trạm với nước bạn Trung Quốc. Việc kết 
nghĩa đã có những chuyển biến tích cực, ý thức của nhân dân hai bên về biên giới 
quốc gia đã được nâng lên, nhân dân hai bên đã cùng nhau bảo vệ vững chắc đường 
biên, cột mốc và an ninh thôn bản, không còn hiện tượng quá canh hay chăn thả gia 
súc qua biên giới, tình hình an ninh trật tự tại các thôn, bản biên giới được củng cố, 
không xảy ra trộm cắp hay vượt biên, buôn bán hàng hóa trái phép; giúp nhau phát 
triển kinh tế xã hội, thường xuyên qua lại giúp nhau chuyển giao công nghệ và giống 
cây trồng, vật nuôi, tạo điều kiện phát triển sản xuất, giữ gìn truyền thống văn hóa, 
bản sắc dân tộc của mỗi bên. Đặc biệt trong những ngày lễ, tết hay việc hiếu, hỷ 
thường xuyên qua lại thăm hỏi, động viên, giúp đỡ nhau lúc khăn. Ủy ban MTTQ các 
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xã biên giới đã quán triệt và tích cực phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các 
hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân khu vực biên giới thực hiện nghiêm các 
quy định quản lý, bảo vệ đường biên cột mốc, ngăn chặn vượt biên trái phép, đấu 
tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống buôn lậu và gian lận 
thương mại nhằm kiềm chế các loại tội phạm trên tuyến biên giới nhất là các hoạt 
động mua bán người, buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, tiền giả, lao 
động làm thuê vượt biên trái phép... để nhân dân vùng biên yên tâm sản xuất phát 
triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị.  

Điểm nổi bật trong các hoạt động kết nghĩa được thực hiện thông qua việc tổ 
chức ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” hàng năm ở các khu dân cư giáp biên, các 
thôn, bản đều mời các thôn, bản, tổ kết nghĩa và đại diện nhân dân phía đối diện sang 
cùng dự và chung vui với ngày hội; hàng năm, trên cơ sở chương trình đã ký kết, các 
thôn bản kết nghĩa đều luôn phiên tổ chức hội nghị đánh giá và tại hội nghị đại diện 
trưởng thôn, tổ của hai bên sẽ thông báo cho nhau những kết quả hợp tác của cư dân 
hai bên đồng thời cũng đề xuất, kiến nghị những vấn đề phát sinh để cùng kiến nghị 
với chính quyền và các cơ quan có thẩm quyền của hai bên quan tâm giải quyết; có 
những nơi hai bên còn bàn bạc thống nhất tổ chức lễ hội chung mang đậm bản sắc 
dân tộc thu hút đông đảo nhân dân hai bên biên giới tham gia vừa tạo được không khí 
vui tươi, đoàn kết, hữu nghị vừa giữ gìn bản sắc văn hóa vừa kịp thời phối hợp giải 
quyết những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong cộng đồng dân cư của cả hai bên 
vừa tạo điều kiện giúp đỡ nhau về kỹ thuật, cây con giống và tiêu thụ sản phẩm… Từ 
các mô hình hoạt động kết nghĩa, các thôn bản đã thống nhất đúc kết thành phương 
châm: Bốn không, bốn có, bốn phải. Trong đó 4 không là: Không vượt biên trái 
phép, không buôn bán hoặc tham gia buốn bán hàng cấm như: ma túy, phụ nữ, buôn 
lậu; không có tệ nan xã hội như: Ma túy, cờ bạc; không đãnh cãi chửi nhau. Bốn có 
là: Có nhà ở khang trang, sạch sẽ; có đường bê tông xi măng đạt chuẩn đến tận nhà; 
có đủ công trình phụ đạt chuẩn như: nhà vệ sinh, nhà tắm, chuồng trại trăn nuôi; có 
bóng điện thắp sáng ngoài hiên; 4 phải là: Phải cho con, em đến trường, phải tự đầu 
tư kinh phí xây dựng, phải thông tin, báo cáo kịp thời với xã, đồn Biên phòng khi có 
người vượt biên trái phép, người lạ mặt đến thôn, các sự việc xẩy ra trong thôn; phải 
tự dọn vệ sinh hàng ngày trong khu vực mình ở và hàng tuần trong thôn, phải tham 
gia sinh hoạt và họp thôn đầy đủ. điển hình là thôn Na Lốc 4, thôn Cốc Phương xã 
Bản Lầu huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã họp, bàn thống nhất với tổ Tam 
Bình Bá, thôn Long Bảo, Thị trấn Nam Khê và đội Điền Phòng, nông trường Mã 
Hoàng Pao huyện Hà Khẩu, Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam mua một con trâu về mổ 
để lấy da làm một chiếc trống chung để khi có việc đại sự thì mang ra đánh vừa thể 
hiện được tinh thần đoàn kết, hữu nghị vừa giữ được bản sắc dân tộc, họ tộc. Điển 
hình như mô hình “ Khu dân cư đoàn kết tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh 
biên giới” tại thôn Lũng Pô xã A Mú Sung, huyện Bát Xát thông qua mô hình đã nâng 
cao nhận thực cho nhân dân tích cực tham gia vào phong trào Bảo vệ an ninh trật tự 
và chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong 
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nhân dân các dân tộc trong Khu dân cư cùng giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, 
giảm nghèo. Từ mô hình trên đã giúp cho đời sống nhân dân trong thôn có cuộc sống 
khá giả, giảm được tỷ lệ hộ nghèo; trật tự an toàn xã hội ổn định, an ninh biên giới 
quốc gia được đảm bảo; tăng cường được tình đoàn kết giữa nhân dân các thôn, bản 
hai nước, thông qua các hoạt động kết nghĩa thôn - bản, giao lưu nhân dịp các ngày 
lễ, tết, ngày hội Đại đoàn kết, tổ chức các hoạt động thăm thân và hoạt động giao 
thương đã góp phần phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh và bảo vệ vững trắc chủ quyền 
lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia. 

Bên cạnh việc quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, Ủy ban MTTQ tỉnh đã 
phối hợp với Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh tiếp nhận, phân bổ 2,7 tỷ đồng từ 
nguồn quỹ của Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh để hỗ trợ xây dựng 20 ngôi nhà cho 
cán bộ, chiến sỹ biên phòng và người nghèo nơi biên giới tại các huyện Mường 
Khương, Bát Xát và Si Ma Cai; xây dựng 1 công trình nước ngọt vùng biên tại thôn Lồ 
Cố Chin, xã Pha Long huyện Mường Khương và hỗ trợ khắc phục hậu quả do mưa đá, 
giông lốc gây ra cho các hộ gia đình tại các huyện vùng cao, biên giới của tỉnh.  

Trong công tác tham gia xây dựng cơ sở chính trị xã, phường biên giới vững 
mạnh và giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, MTTQ tỉnh thường xuyên chỉ đạo 
MTTQ các huyện, thành phố phối hợp tốt với các đồn Biên phòng nắm chắc tình hình 
địa bàn, kịp thời nắm bắt mọi diễn biến, tình hình liên quan đến công tác bảo vệ chủ 
quyền, ANTT và những vấn đề nảy sinh trong nhân dân để tham mưu cho địa phương 
giải quyết tốt các vấn đề xảy ra, làm tốt việc phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri, tổng hợp 
ý kiến cử tri và Nhân dân phản ánh với Quốc Hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương 
MTTQ Việt Nam và HĐND, UBND tỉnh. Tổ chức các cuộc giám sát, tiếp xúc, đối thoại 
với Nhân dân để góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tích 
cực tham mưu, đề xuất và chủ động tham gia xây dựng củng cố nâng cao chất lượng 
hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở các xã, phường biên giới vững mạnh, hoạt 
động hiệu lực, hiệu quả thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân ở khu 
vực biên giới. Tạo điều kiện và phát huy vai trò của cán bộ đồn biên phòng tham gia 
cấp ủy huyện, xã biên giới; cán bộ tăng cường xã, đảng viên đồn biên phòng tham gia 
sinh hoạt chi bộ thôn, bản và phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới. Triển 
khai thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở gắn với việc thực hiện tốt phong trào xây dựng 
nông thôn mới và giảm nghèo bền vững... phối hợp với BĐBP tỉnh làm nhà Đại đoàn 
kết, nhà tình nghĩa, công trình dân sinh; tặng sổ tiết kiệm cho gia đình chính sách. Ngoài 
ra MTTQ tỉnh còn phối hợp tổ chức tốt hội nghị gặp mặt, biểu dương người có uy tín 
tiêu biểu dân tộc thiểu số trên địa bàn các xã biên giới và khen thưởng động viên kịp thời 
các tập thể, cá nhân có thành tích trong tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới 
quốc gia. 

 Kính thưa Đại hội! 
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Có thể khẳng định rằng kết quả thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ 
chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia gắn với Cuộc vận động “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong 
những năm qua đã góp phần quan trọng vào việc bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực 
biên giới, động viên Nhân dân trên địa bàn biên giới yên tâm sản xuất, ổn định cuộc 
sống, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; quản lý, bảo vệ, giữ vững chủ quyền an 
ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát 
triển. Thông qua công tác tuyên truyền, học tập, nhận thức về vai trò, trách nhiệm 
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh, 
trật tự trên địa bàn của nhân dân các dân tộc khu vực biên giới được nâng lên rõ rệt. 
Qua đó, khẳng định tính đúng đắn của chủ trương huy động sức mạnh của toàn dân 
trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, an ninh trật tự khu vực 
biên giới.  

Mặc dù có nhiều mặt thuận lợi, mặt tích cực, song vẫn còn nhiều khó khăn, 
thách thức trong công tác phát triển kinh tế xã hội; trong lĩnh vực quản lý các hoạt 
động ở biên giới, trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phát hiện tố giác tội 
phạm, phòng chống buôn lậu, phòng chống buôn bán người qua biên giới, tình trạng 
người lao động xuất cảnh trái phép sang các địa phương của tỉnh Vân Nam-Trung 
Quốc còn xảy ra. Đa số là lao động bất hợp pháp, trong đó một bộ phận lớn là các hộ 
gia đình sang làm thuê khi thời vụ nông nhàn và là lao động các địa phương khác trong 
tỉnh đi làm thuê với nhiều lý do khác nhau, do đó gây khó khăn cho việc quản lý của 
chính quyền cả hai bên biên giới. 

Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ chủ quyền 
lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, Uỷ ban MTTQ tỉnh xác định 
một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Thứ nhất, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, học tập và 
triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về nhiệm vụ quản 
lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia cho cán bộ, đoàn viên, hội 
viên, chiến sỹ và Nhân dân trên địa bàn biên giới. 

Thứ hai, quan tâm, hướng dẫn MTTQ các huyện, thành phố tăng cường bám 
nắm địa bàn; tích cực, chủ động tham mưu, phối hợp với các tổ chức thành viên, các 
ban ngành chức năng, các đồn Biên phòng địa phương tuyên truyền vận động Nhân 
dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước, qui định của địa phương, các Hiệp định, Luật biên giới quốc gia...tuyên 
truyền vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận 
động, tích cực đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. 

Thứ ba, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai tổ chức 
thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “về 
việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên 
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giới quốc gia trong tình hình mới” gắn với phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”, thực 
hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh"; chỉ đạo các đơn vị, địa phương xây dựng và nhân rộng các mô hình, các tập 
thể, các cá nhân điển hình trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh 
thổ, an ninh biên giới quốc gia. 

Thứ tư, tiếp tục ký kết chương trình phối hợp đã được ký kết với BCH Biên 
phòng, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh về thực hiện phong trào“Toàn dân tham 
gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” gắn với CVĐ  “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và phong trào thi đua  xây dựng nông thôn 
mới, giảm nghèo bền vững... 

Thứ năm, đề nghị, khuyến khích các đơn vị, địa phương triển khai việc học 
tiếng dân tộc, tiếng nước láng giềng cho cán bộ, chiến sĩ, đồng thời thực hiện tốt công 
tác bồi dưỡng tạo nguồn đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số đáp ứng với yêu cầu 
nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Từ kết quả và kinh nghiệm thực tế trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, chủ 
quyền biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Ủy ban MTTQ tỉnh xin kiến nghị 
như sau:  

Một là: Đảng, Nhà nước cần có chính sách ưu tiên đầu tư, các dự án trọng điểm 
dành riêng cho khu vực biên giới để khu vực biên giới phát triển toàn diện tương xứng 
với phía đối diện; đời sống của cư dân biên giới được cải thiện sẽ góp phần bảo vệ vững 
chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Vì thực tế hiện nay một số chương trình, 
mục tiêu quốc gia, một số dự án tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới vẫn còn rất dàn 
trải, chất lượng, hiệu quả chưa đáp ứng yêu cầu xây dựng biên giới quốc gia, khu vực 
biên giới vũng mạnh. 

Hai là: Tại các vùng đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, do địa hình, khí hậu 
khắc nghiệt rất khó để canh tác sản xuất, phát triển kinh tế,  đời sống của người dân hết 
sức khó khăn. Đề nghị Đảng, Nhà nước quan tâm có chính sách hỗ trợ lương thực cho 
người dân để người dân trồng rừng, bảo vệ rừng đầu nguồn, giữ đất, giữ vững biên 
cương; để không còn tình trạng bỏ đi khỏi địa phương, vượt biên lao động trái phép ở 
khu vực biên giới. 

Xin trân trọng cảm ơn.  

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 
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MẶT TRẬN TỔ QUỐC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  
VỚI CÁCH LÀM LAN TỎA TÌNH YÊU THƯƠNG TRONG CỘNG 

ĐỒNG TỪ CUỘC CHIẾN VỚI ĐẠI DỊCH COVID -19 
 

   Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng 

 

Kính thưa các Quý vị đại biểu! 

Thưa toàn thể Đại hội! 

Cuối tháng 7 vừa qua, sau 99 ngày cả nước không có ca lây nhiễm trong cộng 
đồng, dịch Covid-19 đã tái bùng phát tại thành phố Đà Nẵng và diễn biến phức tạp, khó 
lường. Đà Nẵng trở thành tâm dịch, nhiều bệnh viện, khu dân cư bị phong tỏa, hàng 
ngàn người phải cách ly tập trung. Từ ngày 28/7/2020, thành phố phải cách ly xã hội ở 
mức cao nhất theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Cả hệ thống chính trị và Nhân 
dân thành phố căng mình, bình tĩnh, tự tin, chủ động bước vào cuộc chiến với đại dịch 
Covid-19. 

Chính trong thời khắc gian khó đó, Đà Nẵng đã nhận được tình yêu thương, sự 
chia sẻ của cả nước. Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch 
Covid-19 thường xuyên họp trực tuyến với thành phố Đà Nẵng để nghe báo cáo tình 
hình và chỉ đạo triển khai công tác chống dịch. Lực lượng y, bác sĩ tinh nhuệ từ khắp 
nơi đã có mặt kịp thời, hỗ trợ Đà Nẵng nhanh chóng dập dịch, hạn chế tối đa sự lây lan.  

Cả nước hướng về tâm dịch và trong tâm dịch Đà Nẵng đã tỏa sáng tình người. 
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, nhiều tổ 
chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trên khắp mọi miền đất nước đã hướng về Đà 
Nẵng, chung tay góp sức cùng thành phố phòng, chống dịch.Nhiều tấn hàng vật tư, 
thiết bị y tế, nhu yếu phẩm được gửi tới Mặt trận thành phố để chuyển đến các bệnh 
viện, lực lượng tuyến đầu chống dịch. Nhiều doanh nghiệp,tổ chức, cá nhân trực tiếp 
đến Mặt trận thành phố để trao tận tay tiền, hàng ủng hộ. Nhiều đơn vị, cá nhân có 
tên và giấu tênthầm lặng chuyển tiền ủng hộ vào tài khoản của Mặt trận thành phố 
hay Ví điện tử Momo để tiếp sức cho Đà Nẵng vượt qua đại dịch. Tất cả đã thể hiện 
tình đoàn kết, sự đùm bọc, chia sẻ, tương thân tương ái của người Việt.Tình yêu 
thương đó đã tiếp sức cho các chiến binh áo trắng đứng vững trước hiểm nguy, tận 
tình điều trị, cứu chữa bệnh nhân, viết nên nhiều câu chuyện đẹp về tình người trong 
đại dịch.  

Tính đến ngày 10/9/2020, Mặt trận thành phố đã tiếp nhận gần 63 tỷ đồng ủng 
hộ phòng, chống dịch. Mặt trận và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành 
phố đã dành 30 tỷ đồng để mua sinh phẩm, vật tư phục vụ công tác xét nghiệm 
Covid-19 trên diện rộng toàn thành phố, mỗi hộ dân có một người được xét nghiệm. 
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Kính thưa Đại hội! 

Sau hơn một tháng phải cách ly xã hội ở mức cao nhất theo Chỉ thị 16 của Thủ 
tướng Chính phủ, đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn, Mặt trận và Ban Chỉ 
đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố đã quyết định hỗ trợ cho 220.000 người 
dân diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người bán hàng rong, bán vé 
số, xe thồ, người khuyết tật khó khăn, công nhân, sinh viên ở trọ khó khăn và các hộ 
có hoàn cảnh khó khăn khác. Mỗi người dân được hỗ trợ 10kg gạo tương đương 
150.000 đồng. Trong lúc hoạn nạn, thành phố Đà Nẵng không bỏ ai ở lại phía 
sau.Lãnh đạo thành phố chủ động kết nối với các địa phương hỗ trợ đưa hơn 16.000 
học sinh, sinh viên, người lao động bị kẹt lại tâm dịch trở về gia đình. Hơn 1.500 du 
khách bị kẹt ở Đà Nẵng khi dịch ập đến cũng được thu xếp trở về nhà an toàn. 

Hơn một tháng căng mình chống dịch, đội ngũ cán bộ Mặt trận từ thành phố đến 
khu dân cư đã xông pha hết mình. Ban công tác Mặt trận đã tham gia l1.652 Tổ công 
tác Covid-19 tại cộng đồng, hàng ngày đi từng ngõ gõ cửa từng nhà, rà từng người để 
truy vết trường hợp F0, F1, F2; tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện tốt các 
biện pháp phòng, chống dịch. Cán bộ Mặt trận quận-huyện, thành phố vận động, tiếp 
nhận, điều chuyển, phân bổ kịp thời hàng đến các đơn vị tuyến đầu. Mặt trận thành 
phố tiếp nhậnmáy móc, vật tư, trang thiết bị y tế, khẩu trang, đồ bảo hộ, dung dịch sát 
khuẩn, nhu yếu phẩm và kịp thời chuyển ngay đến các bệnh viện, khu cách ly, các 
chốt kiểm soát, cácđơn vị, địa phương phục vụ phòng, chống dịch. 

Khi dịch bệnh bùng phát trở lại, những ngày đầu thực hiện phong tỏa, cách ly y 
tế đối với cụm Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi 
chức năng. Nhiều người dân đã tự nguyện đem hàng hóa, nhu yếu phẩm đến tiếp tế 
cho các bệnh viện, giúp đội ngũ y bác sĩ có thêm sức mạnh, nguồn động lực để chiến 
đấu với dịch bệnh.Mặt trận thành phố đã kịp thời chi hơn 1,5 tỷ đồng mua nhu yếu 
phẩm theo yêu cầu cấp thiết của các bệnh viện, trung tâm y tế, CDC thành phố, Trung 
tâm cấp cứu 115  để tiếp sức cho đội ngũ y bác sĩ và người bệnh. 

Cùng với cán bộ Mặt trận, trên địa bàn thành phố có hơn 60 nhóm thiện 
nguyệnđã cùng nhau đóng góp kinh phí, cũng như kêu gọi tấm lòng, sự sẻ chia của 
các mạnh thường quân tham gia ủng hộ để có nguồn lực hỗ trợ hàng ngàn suất ăn 
miễn phí cho các bệnh viện, khu cách ly.Câu lạc bộ xe bán tải đã vận chuyển, bốc, dỡ 
hàng chục tấn hàng hóa miễn phí. Những chuyến xe nghĩa tình 0 đồng đã đưa nhiều 
bệnh nhân ở các tỉnh xa trở về nhà.Nhiều Câu lạc bộ máu nóng đã hiến máu cho bệnh 
nhân đang điều trị tại bệnh viện. Những phiên chợ 0 đồng, cây ATM gạo đã giúp 
người dân khó khăn. 

Trong hoạn nạn, tình người càng thêm ấm áp đã tiếp thêm nguồn năng lượng 
quý giá để người dân thành phố đoàn kết chiến đấu và chiến thắng dịch bệnh. Tất cả đó 
là sự lan tỏa yêu thương, những nghĩa cử cao đẹp, thắm đượm tình người của các tổ 
chức, doanh nghiệp, cá nhân và các nhóm thiện nguyện đã giúp Đà Nẵng kiểm soát được 
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dịch bệnh Covid-19, đem lại cuộc sống bình yên và an toàn cho người dân thành phố. Từ 
0h ngày 05/9/2020, thành phố từng bước nới lỏng giãn cách xã hội, thực hiện mục tiêu 
kép: vừa chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế. Người dân thành phố đang hình 
thành những thói quen mới, chung sống an toàn với dịch bệnh trong trạng thái “bình 
thường mới”. 

Kính thưa Đại hội! 

Nhân diễn đàn Đại hội thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng 
bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với Trung 
ương và các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ, chung tay góp 
sức giúp đỡ thành phố trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19. 

Xin trân trọng cảm ơn. 

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 
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PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CHUYÊN GIA, NHÀ KHOA HỌC 
TRONG CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG,  

NHÀ NƯỚC CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 
 

GS.TS Trần Ngọc Đường 
 Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam, 

                           Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ và Pháp luật 

 

Kính thưa các Quý vị đại biểu! 

Thưa toàn thể Đại hội! 

"Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là 
những người yêu nước nhất”, đó là lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài 
phát biểu khai mạc Đại hội các chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc, ngày 
1-5-1952. Thấm nhuần tư tưởng đó của Người, mặc dù được Đảng, nhà nước cho nghỉ 
hưu nhưng tôi vẫn luôn mong muốn cống hiến sức lực nhỏ bé của mình cho công tác 
Mặt trận, nhất là trong lĩnh vực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước. 

 Tôi được tham gia Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt khóa VIII và khóa IX hiện nay. Đồng thời, được Ban Thường trực Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tín nhiệm mời tham gia Hội đồng tư vấn 
Dân chủ và Pháp luật từ nhiệm kỳ 2009 - 2014, như vậy đến nay đã được trên 11 năm 
tham gia công tác Mặt trận, trong đó được giao trọng trách làm Chủ nhiệm Hội đồng 
tư vấn Dân chủ và pháp luật nhiệm kỳ 2014-2019, nhiệm kỳ 2019-2024.  

 1. Nhận thức được vị trí, vai trò, quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam trong xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, thời gian qua tôi đã 
tham gia và đạt được một số kết quả sau đây:  

 Một là, mặc dù đã nghỉ hưu nhưng trong 05 năm qua tôi đã tham gia nghiên 
cứu và làm Chủ nhiệm một số đề tài khoa học do Hội đồng khoa học thuộc Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội giao như: Nguyên tắc pháp quyền trong xây dựng Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đề tài ủy quyền lập pháp và hoạt động lập 
quy theo ủy quyền lập pháp ở nước ta hiện nay...  và viết nhiều bài nghiên cứu đăng 
trên các tạp chí khoa học về các vấn đề xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính trị, 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; về quyền con người, quyền công dân; kiểm 
soát quyền lực nhà nước; đổi mới quy trình lập pháp của Quốc hội… và tham gia Hội 
đồng nghiệm thu nhiều đề tài nghiên cứu khoa học của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Hai là, vốn là một giảng viên làm công tác nghiên cứu giảng dạy tại Học viện 
chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nên từ khi nghỉ hưu đến nay tôi vẫn tiếp tục được 
mời tham gia giảng dạy các chuyên đề về nhà nước, pháp luật cho các lớp đào tạo 
nguồn, đào tạo cán bộ cấp vụ, các lớp nghiên cứu sinh và cao học tại Học Viện Chính 



64 

 

trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Hành chính Quốc gia. Thông qua công tác 
giảng dạy không những cung cấp các kiến thức đã tích lũy sau bao nhiêu năm công 
tác mà còn là dịp để tuyên truyền, phổ biến quan điểm, đường lối của Đảng và pháp 
luật của Nhà nước. 

Ba là, trong lĩnh vực tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, với 
vai trò là Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ và pháp luật, trong 05 năm qua tôi và 
các vị trong Hội đồng tư vấn đã chủ trì và tham gia góp ý 47 dự thảo các văn bản quy 
phạm pháp luật, chương trình, dự án ...trong đó có rất nhiều dự thảo văn bản quy 
phạm pháp luật quan trọng liên quan đến tổ chức bộ máy nhà nước, đến quyền, nghĩa 
vụ cơ bản của công dân như: dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dự thảo Luật 
trưng cầu ý dân; dự án Luật giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; dự án Luật 
Nghĩa vụ Quân sự; Luật về hội; dự án Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội 
đồng nhân dân; Dự án Luật trợ giúp pháp lý; Dự án Luật trách nhiệm bồi thường của 
Nhà nước (sửa đổi); Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi); Dự thảo Nghị quyết của 
Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về quy trình ban hành án lệ; dự thảo 
Đề án thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện; Dự thảo Nghị quyết liên tịch quy 
định về các hình thức giám sát và phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam... Đặc 
biệt, đã tổ chức phản biện xã hội nhiều dự án luật, trong đó có các dự thảo văn bản 
quy phạm pháp luật quan trong trọng như: Dự thảo Luật về Hội; Dự thảo Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự ; Dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc 
biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc;  Dự thảo Luật phòng chống tham nhũng 
(sửa đổi); Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi); Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật... Nhiều ý kiến tư vấn của tôi và các 
thành viên Hội đồng tư vấn để giúp Ban Thường trực Ủy bạn Trung ương MTTQ 
Việt Nam góp ý, phản biện xã hội đối với các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp 
luật đã đảm bảo chất lượng, được các cơ quan có thẩm quyền tiếp thu, giải trình và 
đánh giá cao. 

 Bốn là, theo đề nghị của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam, tôi và các vị thành viên Hội đồng tư vấn đã tham gia nhiều Đoàn giám 
sát của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam như:   tham gia đoàn 
giám sát thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018 
tại các tỉnh Cao Bằng, Quảng Ngãi và Gia Lai; tham gia Đoàn giám sát của Ban 
Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát việc thực 
hiện cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự 
phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước năm 2018 tại các tỉnh Phú Thọ, Thanh 
Hóa, Đồng Nai; tham gia Đoàn giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của ông Trần 
Quyết Thắng và một số công dân trú tại chung cư A1, A2 thuộc Cụm chung cư 229 
Phố Vọng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, tham gia đoàn khảo sát 
của Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 
Nam” đối với mặt hàng nhập khẩu có biểu hiện bán phá giá tại thị trường Việt Nam... 
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và nhiều hoạt động giám sát khác do Ban Thường trực đề nghị. Trong quá trình tham 
gia giám sát, tôi và các thành viên Hội đồng tư vấn Dân chủ và Pháp luật đã tích cực, 
nêu cao tinh thần, trách nhiệm tham gia và có nhiều ý kiến đóng góp cho Đoàn giám 
sát; đồng thời, tham gia tư vấn và kiến nghị với địa phương tháo gỡ những khó khăn, 
vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực dân chủ, pháp luật. 

          Bên cạnh đó, tôi và các thành viên Hội đồng tư vấn đã tổ chức, tiến hành nhiều 
đợt khảo sát thực tiễn tại các địa phương về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, 
giám sát cán bộ Đảng viên ở khu dân cư… (tại 2- 4 địa phương mỗi năm). Thông qua 
hoạt động khảo sát, tôi và các vị trong Hội đồng đã trao đổi nhiều kinh nghiệm, góp 
phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân chủ - pháp luật của MTTQ các 
địa phương nói chung, công tác tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn Dân chủ 
và pháp luật ở các địa phương nói riêng.  

          2. Từ thực tiễn tham gia xây dựng Đảng, nhà nước,  tôi có một số đề xuất, 
kiến nghị như sau:  

 Một là, như chúng ta đã biết, kiểm soát quyền lực có vai trò đặc biệt quan 
trọng trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Hiến pháp 
năm 2013 đã đặt cơ sở hiến định cho việc xây dựng và hoàn thiện cơ chế Nhân dân 
kiểm soát quyền lực nhà nước. Đây là cơ chế do những cá nhân công dân và tổ chức 
không phải nhà nước tiến hành kiểm soát quyền lực nhà nước. Có thể nói, sau khi 
Hiến pháp năm 2013 có hiệu lực đến nay, cơ chế này đã từng bước được xây dựng và 
hoàn thiện. Tuy nhiên, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mới chỉ quy định những 
nguyên tắc, thủ tục chung, còn thiếu những quy định cụ thể, nhất là các chế tài đối 
với các cơ quan, tổ chức là đối tượng giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ 
quốc. Vì thế, đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện các quy định về giám sát và 
phản biện xã hội, tạo điều kiện để Mặt trận làm tốt hơn công tác tham gia xây dựng 
Đảng và Nhà nước. 

 Hai là, hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc các cấp 
tuy đã đi vào cuộc sống, nhưng đây vẫn còn là một vấn đề mới. Vì thế, trong nhận 
thức cũng như trong tổ chức thực tiễn, hoạt động giám sát và phản biện xã hội chưa 
được xem là một phương thức đại diện cho nhân dân kiểm soát quyền lực nhà nước 
nhằm đảm bảo cho quyền lực nhà nước hoạt động trong khuôn khổ của Hiến pháp và 
pháp luật, góp phần phòng, chống sự tha hóa của quyền lực nhà nước. Cả giám sát xã 
hội và phản biện xã hội theo chúng tôi đều là phương tiện để Mặt trận tổ quốc Việt 
Nam các cấp thực hiện quyền và trách nhiệm kiểm soát quyền lực nhà nước và đều có 
tác dụng phòng chống sự tha hóa của quyền lực nhà nước. Vì thế, cần tiếp tục nâng 
cao nhận thức một cách đầy đủ và sâu sắc hơn hoạt động giám sát và phản biện xã 
hội. Nhân đây, đề nghị các cơ quan soạn thảo có văn bản được góp ý, được phản biện 
xã hội cần thực hiện nghiêm túc quy định về việc cử cán bộ có trách nhiệm đến dự và 
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tiếp thu ý kiến góp ý, phản biện, khắc phục tình trạng cơ quan chủ quản xem thường 
các cuộc họp góp ý hay phản biện của Mặt trận Tổ quốc.  

Ba là, phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với các cơ quan dân cử là một phương 
thức hoạt động quan trọng, nhất là phối hợp trong hoạt động giám sát xã hội và phản 
biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp với hoạt động giám sát và thẩm tra 
các dự thảo văn bản của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Đây là sự phối hợp 
góp phần nâng cao chất lượng và hiệu lực phản biện xã hội, thẩm tra đối với các dự 
thảo văn bản cũng như đối với các cuộc giám sát của mỗi cơ quan. Vì vậy, đề nghị Ban 
Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tạo điều kiện để các Hội đồng tư vấn 
quan hệ phối hợp với Uỷ ban pháp luật và Uỷ ban tư pháp của Quốc hội trong việc 
phản biện và thẩm tra các dự án Luật và trong hoạt động giám sát một số chuyên đề. 

Xin trân trọng cảm ơn. 

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

GIỚI CÔNG GIÁO VỚI HOẠT ĐỘNG KHÁM,  
CHỮA BỆNH, CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHO NHÂN DÂN 

 
Linh mục Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện  

   Đại diện Ủy ban Bác ái - Xã hội Giáo tỉnh miền Bắc 
 

Kính thưa các Quý vị đại biểu! 

Thưa toàn thể Đại hội! 

Chăm lo cho con người toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần là một trong 
những sứ mạng quan trọng của các tôn giáo nói chung và của Công giáo nói riêng. 
Như Kinh Thánh tường thuật lại, Chúa Giêsu trong cuộc đời tại thế của Ngài đã rất 
nhiều lần làm “phép lạ” nuôi hàng nghìn người ăn no, chữa lành các bệnh nhân nan y: 
Người phong cùi, người mù, người què, người câm điếc và đặc biệt cho người chết 
được sống lại…, mang lại hạnh phúc cho bản thân họ và gia đình, qua đó loan báo 
một Tin mừng trọng đại cho những người đương thời và cho muôn thế hệ. Đó là Tin 
mừng về Một Thiên chúa luôn yêu thương, quan phòng muôn loài thụ tạo, nhất là yêu 
thương, chăm sóc con người là hình ảnh của Chúa, cho họ được sống và sống dồi 
dào. 

Noi gương Thầy Chí Thánh Giêsu, các môn đệ của Ngài - các tín hữu từ xưa 
tới nay, cũng luôn dấn thân trong việc phục vụ anh chị em đồng loại với tất cả tấm 
lòng yêu thương, sự tôn trọng và tinh thần vô vị lợi. Như thế, Công giáo không chỉ 
quan tâm chăm lo “phần hồn”, mà chăm sóc cả “phần xác” cho mọi người. 

Trong khuôn khổ giới hạn của bài tham luận này, xin được giới thiệu một số 
hoạt động nổi bật của giới Công giáo tại Việt Nam trong việc tham gia khám chữa 
bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, không phân biệt lương giáo. Những mô hình 
được nêu lên ở đây không nhằm mục đích để được “tuyên dương, khen thưởng”, 
nhưng với mong muốn rằng, những hoạt động ấy sẽ được tạo điều kiện, hỗ trợ của 
các cấp chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể nhiều hơn nữa khi triển khai để ngày 
càng được nhân rộng, mang lại lợi ích cho người dân. 

1. Các chương trình, hoạt động y tế vì cộng đồng thường xuyên 

1.1. Các hoạt động y tế, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng 
được thực hiện thường xuyên qua các Phòng khám ngoại trú (cả Đông y và Tây y). 
Xin nêu một số ví dụ: 

+ Phòng khám từ thiện Mỹ Sơn của Dòng Phaolô (tại Lạng Sơn); 

+ Phòng khám Định Hải của Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi Bùi Chu, Phòng 
khám Nghĩa Dục của Dòng Đaminh nữ Bùi Chu (tại Nam Định); 

+ Các Phòng chẩn trị y học cổ truyền của các nữ tu Mến Thánh Giá tại Thái Bình; 
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+ Phòng khám từ thiện Kim Long của Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm (tại Huế); 

+ Phòng khám đa khoa An Bình của Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa 
(tại Quảng Nam); 

+ Phòng khám từ thiện Mẫu Tâm của Caritas Nha Trang (tại Khánh Hòa); 

+ Phòng thuốc từ thiện Phú Sơn của Dòng Phaolô (tại Lâm Đồng); 

+ Phòng khám Thiên Thảo Đường của tu đoàn BAXH Phan Thiết; 

+ Phòng khám đa khoa Xuân Hòa của Caritas Xuân Lộc (tại Đồng Nai); 

+ Các Phòng chẩn trị y học cổ truyền của Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên 
Chúa tại Đồng Nai; 

+ Phòng khám đa khoa Nhân Đạo Kinh 7 của Caritas Long Xuyên (tại Kiên Giang);  

+ Phòng khám y học cổ truyền của Caritas Mỹ Tho (tại Tiền Giang); 

+ Phòng khám nội khoa Nhân Đạo của Caritas Vĩnh Long; 

+ Các cơ sở lưu trú cho các bệnh nhân nghèo từ các tỉnh về thành phố để chữa 
bệnh: Mái ấm Chí Hòa, Mái ấm Hà Ðông của Caritas Sài Gòn;  

Có thể thấy, các hoạt động này được triển khai rất đa dạng, đa dạng về quy mô, đa 
dạng về nhân sự, đa dạng về cơ quan chủ quản… nhưng có một điểm chung là ưu tiên 
phục vụ, giúp đỡ các bệnh nhân nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn không phân 
biệt tôn giáo. Trong đó, xin trình bày chi tiết hơn về 2 cơ sở tiêu biểu: 

- Phòng khám từ thiện Kim Long (thành lập năm 1992) do các nữ tu Dòng 
Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, Huế điều hành. Phòng khám có 28 người thường trực, gồm 
các bác sĩ, y sĩ, kỹ thuật viên. Hiện nay, phòng khám được trang bị tương đối đầy đủ 
các máy móc thiết bị chụp X-quang, đo tâm điện đồ, máy siêu âm màu, thiết bị nha 
khoa, thiết bị xét nghiệm máu; ngoài ra còn kết hợp chữa trị bằng vật lý trị liệu - 
Đông y (như: bấm huyệt, xoa bóp, châm cứu…). Phòng khám nay đã trở thành địa 
chỉ thân quen của nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Trung bình mỗi ngày, 
phòng khám tiếp nhận khoảng 120 lượt khám và điều trị miễn phí, không phân biệt 
tôn giáo.  

- Phòng khám đa khoa Nhân Đạo Kinh 7 (cả Đông và Tây y) thuộc Caritas 
giáo phận Long Xuyên, do Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân (Camillo) phụ trách. 
Phòng khám do 1 linh mục là thạc sĩ y khoa đứng đầu, có 60 người phục vụ hằng 
ngày, gồm các bác sĩ Tây y, Đông y, dược sĩ, y sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và nhân 
viên hậu cần.  

Phòng khám được đầu tư xây dựng rất khang trang, có các khu khám bệnh, khu 
điều trị, khu xét nghiệm, khu phục hồi chức năng, khu chế biến thuốc đông dược, khu 
trồng dược liệu, khu nhà nghỉ cho bệnh nhân, khu nhà nghỉ cho nhân viên, khu ẩm 
thực - hậu cần, khu vệ sinh.  
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Phòng khám được trang bị các thiết bị y tế cả Tây y và Đông y như: máy điện tim, 
máy siêu âm, máy X-quang, máy từ trường, máy sóng ngắn, máy laser, máy xung điện, máy 
i-on, máy từ châm, máy điện châm, hồng ngoại và hệ thống dụng cụ phục hồi chức năng. 

Hằng ngày, Phòng Khám khám bệnh miễn phí và chữa trị (chỉ thu 15-20%, ai 
nghèo thì được miễn hoàn toàn) cho hơn 200 bệnh nhân không phân biệt lương giáo, 
nuôi ăn ở bệnh nhân và người nhà gần 500 người.  

Hiện tại, Phòng khám đa khoa Nhân Đạo Kinh 7, đang có kế hoạch xin các cơ 
quan chức năng cho nâng cấp lên thành bệnh viện. 

1.2- Các chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe định kỳ và phát thuốc miễn 
phí cho các bệnh nhân nghèo. Nổi bật trong các hoạt động này có Caritas Hải Phòng, 
Caritas Hưng Hóa, Caritas Xuân Lộc, Caritas Sài Gòn…  

Các chương trình này thường được tiến hành mỗi tháng 1 lần (vừa qua, do có 
dịch COVID-19 nên đang tạm ngưng), với sự cộng tác của các y bác sĩ thiện nguyện 
đang công tác tại các bệnh viện lớn. Chương trình thường được triển khai tại các địa 
bàn vùng sâu, vùng xa, nơi đồng bào dân tộc ít có cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế, 
mỗi lần thăm khám cho hàng trăm lượt bệnh nhân, gồm đo huyết áp, thử đường 
huyết, điện tim, siêu âm, khám tổng quát… sau đó tư vấn, dặn dò cách phòng bệnh, 
cách giữ các thói quen sinh hoạt tốt, để nâng cao sức khỏe.  

Ngoài ra cũng có các Chương trình mổ mắt, thay thủy tinh thể đục, cắt mộng 
thịt… cho các bệnh nhân nghèo, người gia neo đơn: do các Caritas Hải Phòng, Bùi 
Chu, Nha Trang, Sài Gòn, phối hợp với các bệnh viện chuyên về nhãn khoa thực hiện 
mỗi năm.  

2. Các chương trình, hoạt động y tế, chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng 
chuyên biệt 

- Các cơ sở chăm sóc trẻ khuyết tật, bại não của các dòng tu và các Caritas giáo 
phận: dòng Phaolô, dòng Đaminh, dòng Mến Thánh Giá, dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng, 
dòng Nữ Trợ Thế Thánh Tâm Chúa Giêsu, dòng Thừa Sai Bác Ái, Caritas Hà Nội, 
Caritas Thanh Hóa, Caritas Vinh, Caritas Sài Gòn, Caritas Cần Thơ, Caritas Mỹ Tho. 

- Các phòng tư vấn dành cho bệnh nhân HIV và người nhà: của Caritas Hải 
Phòng, Caritas Hà Nội, Caritas Huế; các Phòng khám từ thiện cho bệnh nhân HIV 
nghèo, các Trung tâm chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối (thường là 
bệnh nhân bị gia đình, người thân bỏ rơi): Phòng khám Mai Khôi, Trung tâm Mai 
Hoà (TGP Sài Gòn).  

- Chăm sóc các bệnh nhân phong: tại hầu hết các làng phong trong toàn quốc 
(Quả Cảm - Bắc Ninh, Văn Môn - Thái Bình, Chí Linh - Hải Dương, Quỳnh Lập - 
Nghệ An, Quy Hòa - Bình Định, Di Linh - Lâm Đồng, Bến Sắn - Bình Dương…) có 
các tu sĩ Công giáo thường trực, cùng sinh sống để chăm sóc, giúp đỡ các bệnh nhân 
phong trong mọi sinh hoạt hằng ngày. 
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Điều đáng lưu ý là những đối tượng chuyên biệt này còn ít nhiều bị kỳ thị, bị 
hắt hủi, bị xa lánh… nhiều khi bởi chính những người thân trong gia đình. Nhưng các 
tu sĩ và thiện nguyện viên Công giáo nhận thấy nơi các bệnh nhân ấy khuôn mặt của 
chính Chúa Kitô. Lòng bác ái Kitô giáo đã thúc đẩy họ đón nhận và phục vụ những 
người bất hạnh này, như đang phục vụ chính Chúa. Các bệnh nhân được yêu thương, 
chăm sóc, an ủi, chữa lành và đặc biệt là được kính trọng về phẩm giá.  

3. Các hoạt động phối hợp với các cơ quan chính quyền, Mặt trận trong lĩnh 
vực y tế, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân 

- Giới Công giáo tích cực hưởng ứng lời mời gọi của MTTQ trung ương, tham 
gia trong dự án “Tăng cường khả năng đáp ứng của tôn giáo trong hoạt động phòng, 
chống HIV/AIDS tại Việt Nam” với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, thiết thực 
và hiệu quả như: Truyền thông kiến thức phòng chống HIV/AIDS và giảm sự kỳ thị 
phân biệt đối xử với người có HIV/AIDS, hỗ trợ thành lập các nhóm tự lực, tạo điều 
kiện cho người có HIV/AIDS hòa nhập với cộng đồng, góp phần giảm thiểu sự lây 
lan của đại dịch HIV/AIDS. 

- Nhiều vị Giám mục Giáo phận hoặc Giám đốc các Caritas Giáo phận cũng 
hưởng ứng tốt lời kêu gọi của Bộ Y tế (qua các bệnh viện đầu ngành), của Trung 
ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam vận động bà con giáo dân tham gia hiến tặng mô, 
tạng, giác mạc, hiến máu cứu người… 

- Đặc biệt, trong đại dịch COVID-19 bùng phát hồi đầu năm và tái bùng phát 
mới đây (cuối tháng 7, đầu tháng 8/2020 vừa qua), 27/27 Tổng giáo phận, giáo phận 
Công giáo ban hành văn bản, thông báo, hướng dẫn các giáo xứ, dòng tu, các linh mục 
và tín đồ liên quan đến việc tổ chức các thánh lễ, các sinh hoạt tôn giáo trong tình hình 
dịch bệnh Covid-19. Đồng bào Công giáo trong cả nước đã có những cách thức chống 
dịch như chống giặc khác nhau, hiệu quả và lan tỏa trong khắp cộng đồng dân cư. Ủy 
ban Bác ái - Xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam và các giáo phận đã tham gia 
ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức nhiều hoạt động phát quà, cơm, cháo 
miễn phí cho người nghèo; người có hoản cảnh khó khăn; người bán vé số, lượm ve 
chai; người lang thang, cơ nhỡ... bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; tích cực vận 
động giáo dân tham gia quyên góp ủng hộ Nhân dân khẩu trang y tế, nước diệt khuẩn, 
vitamin C... Tiêu biểu như tại Sơn Lôi, nơi bùng phát tâm dịch cần phải cách ly cả một 
xã, Tòa Giám mục Bắc Ninh đã đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc đồng ý để linh mục Giuse 
Hoàng Trọng Hữu, từng học ngành y, tình nguyện đến làm mục vụ tại hai giáo họ Bảo 
Ngọc và Bá Cầu, cùng ăn, cùng ở và sinh hoạt với nhân dân trong vùng cách ly từ ngày 
16/02/2020. Vị linh mục trẻ đã ở lại trong vùng tâm dịch Sơn Lôi để chăm sóc đời 
sống tinh thần, hỗ trợ người dân Sơn Lôi phòng chống dịch bệnh cho đến khi hết 
phong tỏa. Caritas Hải Phòng đã kịp thời tập huấn cho các tình nguyện viên về ứng phó 
với dịch bệnh và cứu trợ khi cần và rất nhiều Giáo phận đã triển khai các chương trình 
hỗ trợ khẩn cấp cho những người gặp khó khăn do đại dịch…  
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Qua những nội dung trình bày trên cho thấy, giới Công giáo có nhiều tiềm lực, 
khả năng về nhân sự, về cơ sở vật chất… và nhất là có nền tảng giáo lý về lòng bác ái 
để thực hiện tốt các chương trình y tế, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân 
dân. Trong xu hướng “xã hội hóa” của Nhà nước, những tiềm lực này cần được các cơ 
quan hữu quan tạo điều kiện hơn nữa (về cơ chế, chính sách, pháp luật và về cách thức 
phối hợp…) để các tiềm lực ấy được phát huy hơn nữa, hầu giới Công giáo có thể 
chung tay, cộng tác sâu rộng với các cơ quan chính quyền trong mảng y tế, chăm sóc 
sức khỏe cộng đồng, vì lợi ích của mỗi người dân và lợi ích chung của toàn xã hội. 

Xin trân trọng cảm ơn.  

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 
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CÔNG TY TNHH MINH LONG I 
THAM GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

 
Ông Lý Ngọc Minh 

 Tổng Giám đốc Công ty TNHH Minh Long I 
Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 

  

Kính thưa các Quý vị đại biểu!  

Thưa toàn thể Đại hội! 

Công ty TNHH Minh Long I được thành lập từ năm 1970, là công ty chuyên sản 
xuất sản phẩm gốm sứ cao cấp để phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Bắt 
đầu từ việc sản xuất đồ gốm mỹ nghệ xuất khẩu và sau 1995 là sản xuất sứ gia dụng 
cao cấp, Minh Long phát triển với niềm tự hào là thương hiệu uy tín trong ngành gốm 
sứ Việt Nam.  

Trong lĩnh vực sản xuất, Minh Long không chỉ đầu tư máy móc thiết bị hiện đại, 
tự động hóa và công nghệ tiên tiến trên thế giới (Đức, Nhật), Minh Long còn luôn 
đầu tư chế tác ra những sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam. Chúng tôi 
chú trọng đón đầu cuộc cách mạng 4.0 trong sản xuất và quản lý. Chiến lược này 
được Minh Long đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng và từng bước thực hiện trong nhiều 
năm qua, tạo ra bước đột phá trong sản xuất, như: công nghệ nung một lần lửa ở nhiệt 
độ cao, công nghệ vẽ màu trên sứ, ứng dụng công nghệ nano, ứng dụng robot và dàn 
máy hiện đại nhất… giúp nâng cao sản lượng và chất lượng sản phẩm. 

Đến nay, hơn 50 năm xây dựng và phát triển, sản phẩm của Minh Long đã có mặt ở 
khắp Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt được ưa chuộng tại các thị 
trường khó tính như Đức, Pháp, Hà Lan, Tiệp Khắc, Mỹ, Nhật... Minh Long cũng rất 
tự hào khi từng đồng hành cùng nhiều sự kiện quốc gia như 1000 năm Thăng Long – 
Hà Nội, Đại hội Đảng toàn quốc, Hội nghị ASEAN 17, APEC, GMS 6…. Đặc biệt, 
năm 2017, Minh Long hoàn thành vai trò Nhà tài trợ đặc biệt của APEC VIỆT NAM 
2017 - sản phẩm Minh Long vinh dự được chọn làm quà tặng và phục vụ tiệc chiêu 
đãi cấp Nhà nước. 

Thương hiệu Minh Long được các cấp, người tiêu dùng tin tưởng và ủng hộ như ngày 
nay không chỉ đem lại cho chúng tôi niềm tự hào, mà còn là động lực để chúng tôi vượt qua 
khó khăn, bất lợi trong quá trình phát triển hàng chục năm qua. 

Minh Long đã từng trải qua những khó khăn, tưởng chừng khó vượt qua được. 
Đó là khoảng 15 năm trước, khi Minh Long phát triển rất mạnh thì giá ga cũng tăng 
rất nhanh. Thời điểm mới bước vào sản xuất chén dĩa, khoảng năm 1995 - 1996, giá 
ga chỉ 300 USD/tấn. Sau đó ga tăng lên 600 - 800 USD/tấn, chúng tôi vẫn sản xuất 
tốt. Nhưng khi giá ga tăng lên mức 1.600 - 1.800 USD/tấn, chúng tôi mới thấy đang 
đứng trước một thách thức quá lớn như đứng trên bờ vực (2005 - 2010). Lương công 
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nhân thuở ban đầu chỉ khoảng 70 - 80 USD/người/tháng. Nhưng cho tới ngày giá ga 
đạt đỉnh thì chi phí phải trả cho một người lao động ở Minh Long đã lên tới hơn 200 
USD/tháng. Lương và giá năng lượng tăng kéo theo hàng loạt mức tăng khác của 
nguyên liệu, vận chuyển… Tất cả mọi yếu tố cấu tạo nên đầu vào của sản phẩm gốm 
sứ đều lên rất cao. 

Trong khi đó, chúng tôi đã đầu tư máy móc loại cao tiền để sản xuất sứ cao cấp, 
lò xịn của Ried Hammer để đốt nhiệt độ cao, nguyên liệu tinh khiết... đã được nhập 
về nhà máy. Tiền vốn đầu tư hàng tháng phải trả lãi rất nhiều. Mọi thứ dồn dập như 
vậy mà hàng của Minh Long lại ở mức giá không thể tăng được nữa.  

Hồi đó, chúng tôi biết mình chỉ có hai con đường. Một là tiến tới khai phá một 
cuộc cách mạng gì đó mới, tìm ra đường sống cho Công ty. Hai là quay trở lại sản 
xuất kiểu thủ công cổ xưa. Cũng có nhiều góp ý cho rằng, muốn thoát khỏi tình trạng 
đó, Minh Long muốn bán hàng nhiều hơn thì phải cạnh tranh thương trường để có 
tiền trả vốn đầu tư, chỉ còn cách giảm giá thành sản xuất. Nghĩa là xuống nhiệt độ 
hoặc bớt nguyên liệu đắt tiền, mua loại nguyên liệu rẻ hơn để làm ra đồ rẻ tiền. 
Nhưng làm cách đó thì chúng tôi không bao giờ cho phép diễn ra. Cuối cùng, chúng 
tôi quyết định làm cuộc cách mạng nung (đốt) 1 lần lửa. 

Trong lĩnh vực sản xuất gốm sứ, ai cũng mơ chỉ cần nung sản phẩm 1 lần mà ra 
được bình đẹp, ra được ấm hoàn hảo. Bởi nung 1 lần sẽ giảm đi rất nhiều năng lượng 
và công sức. Từ Âu sang Á, làm nghề sứ ai cũng muốn làm được điều này, nhưng 
chưa ai thành công. 

Thực tế khó khăn mà chúng tôi gặp ở đây là công nghệ - thứ không phải mình 
muốn thế nào nó ra thế ấy. Nung 1 lần, lại nung ở nhiệt độ rất cao thì đồ lỗi rất nhiều. 
Bởi vì nhiệt độ cao giống như độ khó của kỳ thi. Càng lên cao thí sinh rớt càng nhiều. 
Không phải ai cũng đủ năng lực để chiếm bảng vàng. Chất lượng sứ cũng vậy.  

Từ 2007 cho đến 2015, Minh Long đã phải sáng tạo rất nhiều kỹ thuật, công 
nghệ. Trong đó, giải pháp mang ý nghĩa quyết định đến thành công của nung 1 lần là 
xử lý hệ thống lọc nước và không khí; xử lí nguyên liệu đầu vào và cải tiến hệ thống 
nung đốt. Bước cuối cùng là huấn luyện, đào tạo lại thợ gốm cho phù hợp với quy 
trình công nghệ mới. Đến nay, hơn 15 năm, cuộc cách mạng nung 1 lần lửa của 
chúng tôi mới tạm gọi là thành công, nhưng còn phải tiếp tục hoàn thiện. 

Từ khi áp dụng công nghệ nung 1 lần lửa vào sản xuất chén, dĩa, năng suất sản 
xuất đã tăng gấp đôi so với công nghệ cũ. Thời gian của mỗi chu kỳ sản xuất được rút 
xuống chỉ còn 3 ngày so với 15 ngày như trước đây. Nhờ vậy, giá thành sản phẩm 
của Minh Long bây giờ được giảm xuống rất nhiều.  

Thưa Đại hội! 
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Trong quá trình phát triển của doanh nghiệp mình, Minh Long cũng luôn quan 
tâm, đóng góp cho ngành gốm sứ, cho quê hương và xã hội. 

Từ một cơ sở sản xuất chén dĩa thủ công, đến nay Minh Long đã phát triển thành 
một thương hiệu gốm sứ cao cấp với tổng vốn đầu tư hơn 50 triệu USD, trang bị hệ 
thống máy móc, thiết bị và lò nung hiện đại. Hằng năm, công ty tăng vốn đầu tư bình 
quân khoảng 5 triệu USD. Riêng giai đoạn 2016 - 2020, công ty tiếp tục đầu tư trên 
785 tỷ đồng để thực hiện dự án mới, nhằm gia tăng thị phần gốm sứ xuất khẩu trong xu 
thế đất nước đang gia nhập WTO. Với năng lực phát triển không ngừng, Minh Long 
được xem là “cánh chim đầu đàn” trong ngành sản xuất gốm sứ Bình Dương nói riêng 
và cả nước nói chung; là đơn vị kinh tế khẳng định thương hiệu trên thị trường trong và 
ngoài nước. 

Ngoài ra, Minh Long cũng luôn đầu tư đào tạo tay nghề, nâng cao chất lượng 
cuộc sống và việc làm cho người lao động. Thu nhập bình quân của người lao động 
tại Minh Long năm 2016 là hơn 6 triệu đồng, đến năm 2020 là khoảng 10 triệu 
đồng/người/tháng. Công ty cũng là đơn vị thực hiện đầy đủ những qui định của Nhà 
nước về các chế độ, chính sách bảo hiểm cho người lao động. Hằng năm, Minh Long 
tổ chức nhiều chương trình huấn luyện, đào tạo khác nhau như: nhận thức tiêu chuẩn 
ISO, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh 
thực phẩm, kỹ năng quản lý, các khóa học thiết kế, mỹ thuật… 

Thưa Đại hội! 

Từ những cải tiến, sáng tạo trong sản xuất, Minh Long đã có những đóng góp về 
ngân sách, xuất khẩu. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, Minh Long không những chấp 
hành nghiêm túc các quy định của Nhà nước về thuế mà còn thực hiện nghĩa vụ thuế đúng 
thời gian và giao nộp thuế luôn vượt mức kế hoạch, năm sau cao hơn năm trước.  

Với vai trò là Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và là 
Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam, tôi không những chấp 
hành đúng tôn chỉ, mục đích, sự phân công nhiệm vụ của tổ chức mà còn luôn đi đầu 
tham gia và vận động mọi người cùng tham gia các hoạt động xã hội, các hoạt động từ 
thiện do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban chấp hành Trung ương 
Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam cũng như do chính quyền địa phương phát động.  

Đặc biệt, trong năm 2020, trong tình hình dịch Covid -19 diễn biến phức tạp gây 
ảnh hưởng lớn trên toàn thế giới, Minh Long đã chung tay động viên, tiếp sức cho đội 
ngũ y, bác sỹ tuyến đầu chống dịch thông qua Ủy ban Trung ương MTTQ với tổng 
quà tặng tinh thần là 4.000 ly sứ dưỡng sinh. Ngoài ra, chúng tôi cũng liên tục thực 
hiện các hoạt động đồng hành cùng các quỹ thiện nguyện, các quỹ hỗ trợ giáo dục… 

Thưa Đại hội! 
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Trong lĩnh vực sản xuất của mình, ngoài phát triển những dòng sản phẩm truyền 
thống như bộ trà, bộ bàn ăn, hàng lưu niệm… hàng chục năm qua, chúng tôi luôn ý 
thức được vai trò của việc sáng tạo, đổi mới để góp phần đóng góp tích cực cho xã 
hội và bắt nhịp xu hướng đương thời. 

Từ lâu, chúng tôi đã quan sát, tìm hiểu và nhận thấy trong cuộc sống ngày nay, 
con người đang phải đối diện với quá nhiều bệnh tật, do nhiều nguyên nhân khác 
nhau. Trong đó, nguyên nhân nổi bật dễ nhận thấy hơn hết là do ăn - uống. Phần đông 
chúng ta chưa chú trọng đúng mức đến nguồn nguyên liệu/thực phẩm, cách thức chế 
biến cũng như lựa chọn dụng cụ nấu nướng thức ăn. Theo đó, quá trình nấu nướng đã 
vô tình làm sản sinh ra nhiều chất xúc tác, độc hại, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe 
con người. 

Từ những thực trạng đó, hơn 15 năm trước, chúng tôi đã đi sâu vào nghiên cứu 
với tâm huyết là làm sao tạo ra cho được bộ dụng cụ nấu ăn mà không sinh ra chất 
độc hại trong quá trình chế biến, có độ bền cao, đồng thời giữ lại được nhiều dưỡng 
chất của món ăn. Cũng từ ý tưởng đó, các đây 3 năm, chúng tôi đã cho ra đời những 
dãy sản phẩm đầu tiên, có tên sứ dưỡng sinh. Nồi, chảo, ấm nước và các sản phẩm sứ 
dưỡng sinh khác đã được công chúng đón nhận rất tốt và phát triển liên tục.  

Cho tới hôm nay, chúng tôi đã gần như hoàn thiện bộ dụng cụ nấu ăn với đầy đủ 
các sản phẩm, có nhiều chức năng, từ chiên, xào, đến nấu, nướng… Sản phẩm sứ 
dưỡng sinh giúp nấu chín thực phẩm bằng tia hồng ngoại. Thực phẩm được chế biến 
theo nhiều cách thức mới (nhất là luộc/hấp không cần nước, chiên ở nhiệt độ thấp…) 
mà vẫn chín nhanh, chín đều và chín sâu, giúp cấu trúc thực phẩm không bị phá vỡ. 
Thức ăn sau khi nấu có màu sắc đẹp, có hương vị thơm ngon, đặc biệt là giữ được 
nhiều vitamin và khoáng chất có lợi cho cơ thể, giúp con người nâng cao hệ miễn 
dịch. Cũng từ những thành công bước đầu đó và tiếp nối tâm huyết của mình, chúng 
tôi đã tiến tới định hướng phát triển chuỗi sản phẩm hướng đến sức khỏe cộng đồng.  

Hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, 
trong những năm qua Công ty Minh Long đã tích cực, chủ động mở rộng, phát triển 
hơn nữa thị trường nội địa, mở rộng mạng lưới cửa hàng tại các tỉnh, thành phố với 
tôn chỉ và mục tiêu ưu tiên phục vụ tốt nhất cho người tiêu dùng Việt. Chúng tôi hiện 
đang thực hiện chuỗi sản phẩm tiếp theo hướng đến góp phần làm sạch môi trường 
sống. Nếu thành công bước đầu với chuỗi sản phẩm dùng cho nhà bếp, giúp cải thiện 
mỗi bữa ăn thì chuỗi sản phẩm tiếp theo, chúng tôi muốn tập trung góp phần nâng cao 
chất lượng thức uống. Chúng tôi đã cho ra đời những sản phẩm thay thế vật dụng 
bằng nhựa dùng một lần. Đó là những chiếc ly sứ dưỡng sinh đựng thức uống, có khả 
năng thay thế hoàn toàn ly nhựa, chai nhựa, tiện lợi để mang theo. Sản phẩm nhiều 
kiểu dáng, đa dạng hoa văn, được thiết kế tinh tế, đẹp mắt. Ly sứ dưỡng sinh không 
chỉ giúp giữ trọn hương vị thức uống sau nhiều giờ, an toàn cho sức khỏe, mà còn 
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giúp người dùng tiết kiệm chi phí, đặc biệt là không xả thải những chất liệu có hại ra 
môi trường hàng ngày.  

Ngoài ra, hiện nay chúng tôi cũng đang làm một sản phẩm đột phá với nhiều 
thách thức khác, đó là bình lọc nước dưỡng sinh. Sản phẩm hoàn toàn bằng sứ, không 
sử dụng điện và lọc nước với qui trình tự nhiên. Mục đích của bình lọc nước này là để 
cho nhà nhà đều có một bình lọc nước sạch, đúng tiêu chuẩn, để nước uống hàng 
ngày của mỗi người đúng nghĩa là nước uống dưỡng sinh.  

Tiêu chí mà chúng tôi đặt ra ở bình lọc nước này: trước nhất là phải lọc sạch, vô 
trùng nước; thứ 2 là nước không còn mùi; thứ 3 là làm cho chất lượng nước phải 
trung tính, tức là độ pH phải đạt từ 7 - 7,5.  

Thứ 4 là nước sau khi qua bình lọc này phải cung cấp được một lượng canxi, 
ma-giê, giữ lại những khoáng chất cần thiết và làm tăng thêm một số khoáng vi 
lượng có lợi cho sức khỏe người dùng.  

Nếu thành công như kỳ vọng thì sản phẩm này không chỉ tạo thêm một niềm 
khích lệ nữa cho chính chúng tôi mà còn giúp ích rất nhiều cho người sử dụng. Từ 
đó, không chỉ nguồn nước của mỗi hộ gia đình được cải thiện mà tại chính các cơ 
quan, trường học cho tới các khu nghỉ dưỡng đều có thể an tâm với sản phẩm thân 
thiện này. 

Trong cuộc sống hằng ngày của mỗi người, hoạt động ảnh hưởng lớn nhất và 
trực tiếp nhất đến sức khỏe là ăn và uống. Một ngày, trung bình chúng ta thường 
ăn 3 lần và uống hơn 2 lít nước. Chất lượng thức ăn và nước uống vừa góp phần 
cung cấp năng lượng, vừa cung cấp dinh dưỡng cho cuộc sống, đảm bảo sức khỏe 
để phát triển, lao động. 

Sứ dưỡng sinh là dòng sản phẩm mà chúng tôi hướng đến sức khỏe người tiêu 
dùng. Chúng tôi đăng ký đưa dòng sản phẩm này vào thi đua và cũng mong muốn đưa 
một mô hình điển hình để nhân rộng ra. Hy vọng mọi người cũng như các doanh nghiệp 
cùng sánh vai để tạo ra thêm những sản phẩm có tính đột phá khác, để cải thiện chất 
lượng cuộc sống ngày càng tốt hơn, giúp cho kinh tế ngày càng phát triển, làm giàu cho 
đất nước.  

Xin trân trọng cảm ơn.  

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.  
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PHÁT HUY VAI TRÒ ỦY VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH 
ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM,  

LÀM TỐT CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG, ĐOÀNKẾT CỘNG ĐỒNG 
 NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI 

 
Ông Hoàng Đình Thắng 

Chủ tịch Hội Người Việt Nam toàn Châu Âu 
Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 

 
 

 Kính thưa các Quí vị đại biểu! 

Thưa toàn thể Đại hội! 

Lời đầu tiên cho phép tôi được kính chúc quý vị đại biểu về dự Đại hội lời chúc 
sức khỏe và hạnh phúc! Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Bản thân tôi rất vinh dự và 
tự hào khi được về dự Đại hội, được sự cho phép của Đoàn chủ tịch, tôi xin báo cáo 
thành tích của cá nhân mình về “Phát huy vai trò Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, làm tốt công tác vận động, đoàn kết cộng 
đồng người Việt Nam ở nước ngoài”. 

Kính thưa Đại hội!  

Hơn 30 năm, sinh sống làm việc và kinh doanh tại Cộng hòa Séc, tôi là một 
thành viên gương mẫu, tích cực chấp hành các qui định và luật pháp của nước sở tại 
cũng như của Việt Nam. Từ cuối năm 1999 cho tới nay, với cương vị là Tổng giám 
đốc Trung tâm thương mại Sapa (có diện tích 350 000 m2 với hơn 1.000 công ty 
người Việt kinh doanh tai đây) tôi đã có nhiều phấn đấu nỗ lực trong việc tập hợp cổ 
đông, cải tạo nâng cấp và xây dựng trung tâm trở thành một trung tâm thương mại 
lớn nhất của cộng đồng người VN tại CH Séc, tạo việc làm cho hàng ngàn người kinh 
doanh tại Cộng hoà Séc, góp phần tích cực trong việc xuất khẩu hàng từ Việt Nam 
sang Séc và ngược lại. TTTM Sapa không chỉ là Trung tâm thương mại mà còn là nơi 
thường xuyên diễn ra các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, từ thiện, khuyến học 
của cộng đồng người VN tại CH Séc. Sapa đã trở thành địa chỉ thân thuộc của cộng 
đồng Việt Nam và góp phần tích cực trong việc ổn định và phát triển cộng đồng Việt 
Nam tại Cộng hòa Séc. 

 Ngày 15.11.1999, khi Hội người Việt Nam tại Cộng hoà Séc thành lập, tôi là 
một trong 31 Ủy viên Ban chấp hành Trung ương của Hội. Đóng vai trò lãnh đạo cao 
nhất và trung tâm quy tụ đoàn kết tập thể, qua các kỳ Đại hội, tôi liên tục được toàn 
thể Ban chấp hành Trung ương Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc tín nhiệm bầu 
làm Chủ tịch Hội từ năm 2004 cho đến năm 2016. Được Đại hội lần thứ nhất Liên 
hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu bầu làm Chủ tịch Liên hiệp Hội nhiệm kỳ 2016 
-2020. Hiện nay Liên hiệp Hội có 32 Ủy viên Ban chấp hành đến từ 17 nước châu Âu 
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(Đức, Pháp, Ý, Áo, Tây Ban Nha, Phần Lan, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Anh, Ai 
Len, Séc, Ba Lan, Slovakia, Hungary, Bulgary, Rumani). 

Với những thành tích nổi bật trong công tác cộng đồng, tôi được tín nhiệm bầu 
tham gia làm Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII, Ủy viên Đoàn 
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN khóa VIII, IX.       

 1. Tích cực đoàn kết, vận động cộng đồng kiều bào trong cương vị là Chủ 
tịch Hội người Việt Nam tại Séc 

 Trong 12 năm liên tục là Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, tôi 
luôn nỗ lực, chủ động trong việc lãnh đạo Hội tổ chức nhiều hoạt động nhằm xây 
dựng cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc có tổ chức thống nhất, đoàn kết, phát 
triển ổn định, hội nhập và gắn bó với đất nước. Hội đã có 50 Chi hội trên toàn lãnh 
thổ Cộng hòa Séc. Ngoài ra Hội còn có 30 Hội thành viên là những tổ chức lớn của 
người Việt Nam ở Cộng hòa Séc như Hội doanh nghiệp, Hội phụ nữ, Hội Phật tử, 
Hội Thanh niên sinh viên, Hội văn hóa Nghệ thuật, Hội cựu chiến binh và các Hội 
đồng hương cấp Tỉnh. Hội Thường xuyên tổ chức hoặc đồng tổ chức các hoạt động 
giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, từ thiện, khuyến học... để đoàn kết cộng đồng 
cũng như kêu gọi bà con giữ gìn truyền thống văn hóa, bản sắc dân tộc. 

Chúng tôi cũng rất quan tâm đến công tác khen thưởng cộng đồng và bảo hộ 
công dân với các hoạt động nổi bật: tổ chức thành công lễ kỷ niệm 10 năm, 15 năm, 20 
năm ngày thành lập Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Tổ chức các Lễ đón nhận 
Huân chương Lao động hạng 3, Huân chương lao động hạng nhì của Chủ Tịch nước 
cho Hội người VN tại Cộng hòa Séc và cá nhân tôi. Tổ chức Lễ đón nhận Bằng khen, 
Giấy khen các cấp cho các tập thể và cá nhân trong cộng đồng VN tại cộng hòa Séc. 

Tôi cùng lãnh đạo Hội phối hợp với Ban công tác cộng đồng Đại Sứ quán 
(ĐSQ) đề nghị trong nước tặng thưởng Huân, huy chương hữu nghị cho cho nhiều 
công dân Séc có đóng góp tích cực cho cộng đồng người Việt Nam tại cộng hòa Séc 
và đất nước Việt Nam. Phối hợp với ĐSQ đi thăm bà con cộng đồng tại một số địa 
phương, làm việc với lãnh đạo địa phương về việc giúp đỡ, bảo hộ công dân Việt 
Nam tại các địa phương này; phối hợp với Đại sứ quán tổ chức gặp gỡ giữa các Đoàn 
công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Bộ ban 
ngành với cán bộ nhân viên ĐSQ và lãnh đạo Hội, đại diện các cá nhân, tổ chức cộng 
đồng nhân các chuyến thăm và làm việc tại Séc để cung cấp thông tin, phản ánh tình 
hình cùng các kiến nghị, đề nghị của cộng đồng tới các vị lãnh đạo... Phối hợp chặt 
chẽ với ĐSQ trong vấn đề bảo hộ công dân và an ninh cộng đồng. Thăm hỏi chia 
buồn với các gia đình hội viên khi có việc buồn hoặc tai họa cũng như khó khăn khác. 
Tham gia với ĐSQ thăm lãnh sự một số phạm nhân đang bị giam giữ, thụ án ở một số 
nhà tù tại CH Séc.   
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Bản thân tôi cùng với Hội người Việt Nam tại cộng hòa Séc luôn tuyên truyền, 
vận động và tổ chức nhiều hoạt động để kêu gọi bà con hướng về quê hương đất 
nước: Phối hợp với ĐSQ tổ chức các cuộc nói chuyện và triển lãm về Biển Đảo Việt 
Nam; hỗ trợ Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Cộng hòa Séc tổ chức biểu tình ôn hòa 
trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Praha; Hỗ trợ Hội văn hóa nghệ thuật tổ chức 
thành công các chương trình ca nhạc “Vì biển đảo quê hương”, nhân dịp này Hội 
người VN tại Séc đã chính thức kêu gọi quyên góp tài chính ủng hộ biển đảo VN; tổ 
chức nhiều lần các hoạt động quyên góp ủng hộ người nghèo, nạn nhân thiên tai bão 
lũ và các hoạt động từ thiện khác do trong nước phát động như quyên góp ủng hộ 
Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau"; 
hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19... 

Với cương vị là Tổng giám đốc Trung tâm thương mại Sapa, tôi cũng rất tích 
cực vận động cộng đồng và tham gia phong trào người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 
Việt Nam, góp phần đưa hàng xuất khẩu từ Việt Nam sang Séc, bày bán rộng rãi tại 
Trung tâm thương mại Sapa và nhiều nơi khác.   

Bên cạnh đó, tôi còn tích cực làm những “cầu nối hữu nghị trong ngoại giao 
nhân dân“ với chính quyền và người dân nước bạn thông qua việc cũng lãnh đạo Hội 
tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hóa với sự tham dự của nhiều chính khách Séc 
cùng các quan chức Ngoại giao; Phối hợp với ĐSQ đi thăm cảm ơn và lấy tư liệu một 
số công dân Séc có đóng góp với đất nước Việt Nam và cộng đồng Việt Nam tại CH 
Séc. Tăng cường công tác đối ngoại thông qua các cuộc gặp gỡ tiếp xúc với lãnh đạo 
chính quyền các cấp và truyền thông, báo chí Séc; tổ chức thành công nhiều lễ hội 
“Tình bạn không biên giới”. Đây là một trong những lễ hội giới thiệu văn hóa và ẩm 
thực đem lại dấu ấn cho những người bạn Séc và khách Quốc tế. 

Với sự hội nhập và những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt vào xã 
hội Séc cùng sự vận động bền bỉ 6 năm liền của Hội người VN tại cộng hòa Séc, 
tháng 7.2013 Chính phủ cộng hòa Séc đã công nhận cộng đồng người VN là dân tộc 
thiểu số thứ 14 của cộng hòa Séc. 

1. Tích cực đoàn kết, vận động cộng đồng kiều bào trong cương vị là Chủ 
tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu 

Với mục đích tăng thêm sức mạnh cho các hội người Việt ở từng nước, sau hơn 
một năm chuẩn bị, ngày 29/10/2016, Đại hội lần thứ nhất Liên hiệp Hội người VN tại 
châu Âu được tổ chức tại trung tâm hội nghị quốc gia Praha. Tôi được tín nhiệm làm 
Chủ tịch nhiệm kỳ 2016 -2020. 

Trên cương vị Chủ tịch Liên hiệp Hội trong những năm qua kể từ khi  thành 
lập, tôi đã tổ chức nhiều cuộc họp Ban chấp hành và Ban kiểm tra của Liên hiệp Hội 
để nắm bắt tình hình cộng đồng và trao đổi kinh nghiệm hoạt động hội đoàn với các 
Ủy viên. Liên hiệp Hội cũng tổ chức các cuộc gặp gỡ và báo cáo tình hình cộng đồng 
cùng các kiến nghi của cộng đồng người Việt khu vực châu Âu với các Đoàn cấp cao 
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của Việt Nam thăm châu Âu như Đoàn của Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim 
Ngân thăm Cộng hòa Séc năm 2017, Đoàn của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm 
cộng hòa Áo năm 2018, Đoàn của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm 
cộng hòa Pháp năm 2019, Đoàn của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm cộng hòa 
Séc năm 2019, Đoàn của Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng thăm Cộng hòa 
Séc năm 2019.... 

Tôi đã lãnh đạo Liên hiệp Hội phối hợp tổ chức thành công các hoạt động văn 
hóa, văn nghệ, thể thao, các hoạt động hướng về quê hương, đất nước với qui mô khu 
vực, trong đó nổi bật là việc phối hợp với Hội người Việt Nam tại cộng hòa Séc tổ 
chức thành công Lễ giỗ tổ Hùng vương năm 2018 tại Praha. Đây là một phần của dự 
án “Ngày giỗ tổ Việt Nam toàn cầu... Tại lễ giỗ tổ có sự tham dự của Phó Chủ tịch 
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng, Phó chủ nhiệm Ủy ban 
nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cùng hơn 2 000 bà con kiều bào tại Cộng 
hòa Séc và 17 nước châu Âu; đồng tổ chức thành công “Người đẹp áo dài phu nhân 
toàn châu Âu" năm 2018; tổ chức thành công Giải bóng đá cộng đồng Việt Nam toàn 
châu Âu tại Hungary năm 2018, Hỗ trợ tổ chức “Trại hè thanh niên sinh viên toàn 
châu Âu" tại Séc, Hungary, Hà Lan; Hỗ trợ các hoạt động văn hóa, văn nghệ của 
cộng đồng VN tại châu Âu bảo tồn văn hóa phi vật thể VN được Unesco công nhận 
như hát Xoan, Hát Quan họ, hát ca trù, hát ví giặm … 

Tôi cùng Liên hiệp Hội rất chú trọng làm tốt công tác đối ngoại, có mối liên hệ 
thường xuyên với một số nghị sỹ của Nghị viện châu Âu. Ban chấp hành Liên hiệp 
hội đã hai lần thăm Nghị viện châu Âu tại Brusel - Bỉ, tháng 12.2016 và Straburg - 
Pháp, tháng 12.2018 theo lời mời của ông Jan Zahrazin, Chủ tịch Hội nghị sỹ hữu 
nghị với Việt Nam, Chủ tịch liên minh các Đảng bảo thủ và cải cách châu Âu, Phó 
chủ tịch Ủy ban thương mại quốc tế tại nghị viện châu Âu. Trong các chuyến thăm đã 
có các cuộc gặp gỡ với các nghị sỹ của một số nước có Ủy viên BCH Liên hiệp Hội 
người VN tại châu Âu. 

Mặt khác thông qua các Ủy viên BCH, Liên hiệp Hội đã triển khai nhiều hoạt 
động đối ngoại và đối nội hiệu quả trên địa bàn của mình góp phần tạo nên một cộng 
đồng người Việt đoàn kết, có vị thế tại các nước cũng như trên toàn châu Âu. Dù 
không giữ chức Chủ tịch Hội người Việt Nam tại cộng hòa Séc từ tháng 11.2016 
nhưng tôi vẫn luôn kề vai sát cánh với Ban lãnh đạo Hội trong mọi việc để Hội ổn 
định và tiếp tục phát triển. 

Bằng những việc đã làm được, tôi và Hội người Việt nam tại Cộng hòa Séc 
cũng như Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu đã đóng vai trò quan trọng và 
thiết thực đối với cộng đồng người Việt, đã từng bước khẳng định vị thế của mình với 
các cơ quan chính quyền nước sở tại cũng như các cơ quan trong nước. Cùng với Đại 
sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc và các nước châu Âu, chúng tôi đã góp phần 
quan trọng trong việc đưa hình ảnh đất nước, truyền thống văn hóa và con người Việt 
nam đến với công chúng nước sở tại, tạo cầu nối và tăng cường mối quan hệ trong 
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nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam và các nước châu Âu, nhất là trong quan hệ về kinh tế, 
thương mại, góp phần thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại của 
Đảng và Nhà nước ta.  

Với những thành tích đó, trong quá trình công tác, tôi đã được nhận nhiều hình 
thức khen thưởng như Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại 
giao, Bộ công thương, Bộ thông tin truyền thông, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam… Đặc biệt tôi đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba 
năm 2014 và Huân chương lao động hạng nhì năm 2019.  

Kính thưa Đại hội!  

Trên đây là một số hoạt động nổi bật của tôi trong công tác đoàn kết, vận động 
tập hợp cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Với vai trò là Ủy viên Đoàn chủ 
tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tôi luôn phấn đấu hết sức mình 
trong việc xây dựng một cộng đồng đoàn kết, phát triển, hội nhập với nước sở tại và 
gắn bó với đất nước Việt Nam.  

Xin trân trọng cảm ơn.  

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 
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KẾT QUẢ VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM THAM GIA 
VẬN ĐỘNG GIÁO DỤC Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI 

 
Bà Trương Thị Hà Giang 

Giáo viên Trường THCS, xã Nghĩa Đức, 
huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An 

Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 

 

Kính thưa các Quý vị đại biểu! 

Thưa toàn thể Đại hội! 

Tôi là người dân tộc Thổ, giáo viên trường THCS xã Nghĩa Đức, là Ủy viên 
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, IX. Xã Nghĩa An là một xã miền 
núi của huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An; dân số có 8.032 người; thành phần dân cư 
khá đa dạng bao gồm dân tộc Kinh, Thổ và đồng bào theo đạo Công giáo, trong đó 
dân tộc Thổ chiếm đến 54.4% dân số, tôn giáo chiếm 23,7%; có đường Quốc lộ 48D 
đi qua và tiếp giáp với thị xã Thái Hòa, là trung tâm kinh tế, văn hóa của vùng Tây 
Bắc Nghệ An nên có điều kiện thuận lợi cho việc giao thương, phát triển kinh tế; tuy 
vậy đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp còn phụ thuộc vào 
thiên nhiên nên gặp không ít khó khăn;trình độ dân trí còn thấp và không đồng đều. 

Trường THCS Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An là ngôi trường 
được thành lập từ năm 1967 có bề dày lịch sử hơn 50 năm. Ở đây phần lớn học sinh 
là con em đồng bào dân tộc Thái, Thổ đang học tập; hiện nay trường có 8 lớp với 290 
em học sinh. Trong đó, học sinh dân tộc thiểu số có 156 em, chiếm 57 %. (Năm học 
2019-2020); cán bộ công chức, viên chức có 22 người, trong đó có 6 giáo viên là 
người dân tộc thiểu số. Trong những năm qua Trường luôn được sự quan tâm của cấp 
ủy, chính quyền xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghĩa Đàn;sự quan tâm, hỗ 
trợ, giúp đỡ của các bậc phụ huynh; đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, chất lượng 
từng bước được nâng cao, trẻ hóa và đầy tâm huyết, trách nhiệm gắn bó với nghề; các 
em học sinh có truyền thống hiếu học, chăm ngoan, kính thầy, yêu bạn; tương trợ, 
giúp đỡ nhau trong học tập và các hoạt động khác. Tuy vậy Trường học nằm trên địa 
bàn xã khó khăn, có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống phụ thuộc 
vào sản xuất nông nghiệp thu nhập không ổn định, thường đi làm nương rẫy hoặc đi 
làm ăn xa nên thiếu điều kiện quan tâm, định hướng, chăm sóc, quản lý con em học 
hành. 

Trong 5 năm qua 2015-2020, bản thân tôi cùng với sự phấn đấu nỗ lực của các 
thầy giáo, cô giáo và các em học sinh cũng như gia đình và chính quyền địa phương; 
Cùng với sự quan tâm của Đảng và nhà nước, tập thể giáo viên và học sinh trường 
THCS Nghĩa Đức đã đạt được những thành tích đáng tự hào, cụ thể như: Năm học 
2015 - 2016: Tỷ lệ phổ cập giáo dục là 88,46% đến năm 2019 - 2020 tăng lên 90,7%; 
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số học sinh bỏ học giữa năm học 2015 - 2016 là 10 em, năm học 2019 - 2020 chỉ còn 
3 em; tỷ lệ học sinh lên lớp hàng năm đạt 100%; hàng năm có nhiều học sinh của 
trường đạt thành tích cao trong các kì thi học sinh giỏi huyện, tỉnh trong đó có các em 
là dân tộc thiểu số tham gia thi và đạt giải; từ năm học 2015 - 2016 đến nay Trường 
luôn đạt chất lượng giáo dục trường tiên tiến; Trường vinh dự được Ủy ban nhân dân 
tỉnh Nghệ An công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ I năm học 2017 - 2018. 

Trong các năm học 2015-2020 bản thân tôi được giao nhiệm vụ giảng dạy môn 
Địa lí 6,7,8,9. Tôi luôn cố gắng học tập, tìm tòi và chú trọng việc nâng cao chất lượng 
phương pháp giảng dạy, tích cực nghiên cứu sử dụng đồ dùng dạy học, trợ giảng có 
hiệu quả, thiết thực; tích cực thăm lớp dự giờ, kiểm tra, đánh giá học sinh khách 
quan, chính xác. Từ những cố gắng của bản thân trong 5 năm qua đã được Hội đồng 
sư phạm nhà trường đánh giá: là giáo viên chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đứng lớp theo quy 
định và được xếp hồ sơ đạt loại tốt; chuyên môn nghiệp vụ được xếp loại: Khá; chất 
lượng giảng dạy bộ môn được xếp loại đạt: 100%; trong 5 năm học bản đạt danh hiệu 
tiên tiến 3 năm, 1 năm đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, giáo viên giỏi cấp huyện và có 
sáng kiến kinh nghiệm được Ủy ban nhân dân huyện công nhận; hàng năm đều có 
học sinh bộ môn địa lý tham gia thi học sinh giỏi các cấp và đạt giải cao.   

Ngoài công tác chuyên môn bản thân còn tích cực tham gia công tác xây dựng tổ 
chức Đảng, đoàn thể trong trường học và ở địa phương nơi công tác và nơi cư trú, 
trong đó: tập trung tuyên truyền vận động quần chúng thực hiện tốt đường lối, chính 
sách của Đảng, chủ trương pháp luật của Nhà nước; nêu cao tinh thần trách nhiệm, 
gương mẫu sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; luôn tự trau dồi đạo đức 
nhà giáo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, học tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo 
đức, tự học và sáng tạo, cuộc vận động: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh 
tích cực, cuộc vận động. Hưởng ứng và đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá, gia 
đình văn hoá, khu dân cư văn hóa. Trong thời gian là Ủy viên Ủy ban Trung ương 
MTTQ Việt Nam tôi luôn tôi luôn tham gia đầy đủ các cuộc hội nghị, các hoạt động 
và các kỳ đại hội của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh Nghệ An và Ủy ban MTTQ huyện Nghĩa Đàn khi được mời tham dự. Đồng 
thời có những ý kiến thiết thực góp phần xây dựng và phát triển quê hương đất nước, 
đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục. Đối với địa phương nơi mình cư trú tôi tuyên truyền 
chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, đồng thời vận 
động bà con giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc mình. Trong quá 
trình sinh hoạt tôi lắng nghe ý kiến người dân, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số 
để phản ánh kịp thời lên các cấp có thẩm quyền và các kì họp của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam góp phần xây dựng Đảng và chính quyền ngày càng vững mạnh.  
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Từ thực tiễn công tác và tình hình kinh tế xã hội của địa phương cũng như điều 
kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên của trường học, bản thân tôi rút ra một số kinh 
nghiệm chia sẽ cùng Đại hội như sau: 

* Đối với Nhà trường: 

Thứ nhất: Nhà trường thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để 
nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước cho 
nhân dân hiểu thông qua các cuộc họp phụ huynh học sinh; duy trì tốt nề nếp sinh 
hoạt giữa ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp và ban đại diện cha mẹ học sinh nhà 
trường; phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với các tổ chức: Mặt trận, đoàn thể ở xã, 
các xóm để tuyên truyền giáo dục và vận động học sinh đi học chuyên cần.  

Thứ hai: Quan tâm giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt để 
hỗ trợ về vật chất và tinh thần; thành lập ban vận động nhà trường thường trực để khi 
có học sinh nghỉ học thì vận động các em trở lại lớp 

Thứ ba: Ngay từ đầu năm học, nhà trường, tổ chuyên môn có kế hoạch và giải 
pháp để nâng cao chất lượng đại trà, giảm học sinh yếu kém; tăng cường tổ chức các 
giờ sinh hoạt ngoại khóa vui tươi, lành mạnh, bổ ích để thu hút học sinh đến 
trường;ra đề kiểm tra sát với từng đối tượng học sinh, triển khai ôn thi tuyển sinh vào 
THPT, ngay đầu năm học. 

Thứ tư: Kêu gọi các cá nhân, tổ chức hội, doanh nghiệp đóng góp vật chất hỗ trợ 
kịp thời cho con em địa phương còn gặp khó khăn 

* Đối với đội ngũ giáo viên: 

Thứ nhất: Giảng dạy sát nội dung chương trình, đặc biệt là phù hợp với năng lực 
của học sinh; khi lên lớp giáo viên đặc biệt quan tâm đến học sinh yếu, kém, học sinh 
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hệ thống câu hỏi phù hợp cho nhiều đối tượng học 
sinh, chấm điểm trong mỗi tiết học để động viên khuyến khích học sinh. 

Thứ hai: Gần gũi, thân thiện với học sinh, động viên kịp thời khi các em gặp khó khăn; vận động 
các em đến trường, ủng hộ lương thực, thực phẩm để các em yên tâm học tập đạt tích cao. 

Thứ ba: Thiết kế bài dạy hấp dẫn để thu hút sự chú ý của học, liên hệ thực tiễn để học sinh 
thấy được vai trò của tri thức trong cuộc sống. Muốn thay đổi bản thân, muốn cuộc sống tốt hơn và 
để nâng cao giá trị bản thân thìến thức. Đặc biệt đối với học sinh nữ, nhất là học sinh nữ đồng bào 
dan tộc thiểu số tôi luôn nhắc nhở các em rằng: muốn bình đẳng giới thì chắc chắn các em phải nỗ 
lực học tập để có kiến thức. 

Để công tác giáo dục, đào tạo thời gian tới gặt hái được nhiều thành công và 
đóng góp tích cực cho công cuộc đổi mới xây dựng đất nước, tôi xin kiến nghị 
một số vấn đề như sau: 

Đề nghị Đảng và Nhà nước tiếp tục có các chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát 
triển kinh tế - xã hội và giáo dục miền núi nói chung và vùng đồng bào dân tộc thiểu 
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số nói riêng, trong đó cần hỗ trợ đồ dùng học tập, phương tiện giảng dạy để đội ngũ 
giáo viên tiếp cận công nghệ thông tin trong giảng dạy góp phần nâng cao hiệu quả 
và chất lượng dạy học. 

Các cấp, các ngành ở địa phương cần quan tâm chú trọng việc phát triển kinh tế 
- xã hội của địa phương gắn với tăng cường công tác giáo dục để có điều kiện hỗ trợ 
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nói chung và phát triển giáo dục nói riêng ngày 
càng bền vững, trong đó tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng ly nông 
bất ly hương để tạo nhiều việc làm tại chỗ cho lao động địa phương, từ đó các bậc 
phụ huynh có điều kiện quan tâm chăm sóc và phối hợp với nhà trường quản lý giáo 
dục học sinh tốt hơn./. 

Xin trân trọng cảm ơn.  

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 


